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2 CÔNG BÁO/Số 419+420/Ngày 15-11-2024 

(Tiếp theo Công báo số 417 + 418) 

STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẬN ĐƯỜNG 

GIÁ DẢT STT TÊN ĐƯỜNG Tử 
(Đ1ẺM BẦU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ DẢT 

S25 KHA VẠN CẢN 

NGA NAM 
CHỢ THÙ ĐỨC CẰU NGANG 100,400 

S25 KHA VẠN CẢN 

CẢU NGANG PHẠM VÃN ĐÒNG 45.400 

S25 KHA VẠN CẢN 

CẢU GÒ DƯA ĐÊN 
CÁU BÌNH LƠI BẼN CÓ ĐƯỜNG SÁT 29,500 

S25 KHA VẠN CẢN 
ĐƯỜNG Sỏ 20 
(P.HIỆP BÌNH CHÁNH) 
ĐẾN CÀU BÌN] í LỌ] 

BẼN KHÔNG CÓ 
ĐƯỜNG SẲT 36.300 

S25 KHA VẠN CẢN 

NOẪ NĂM CHỢ 
THÙ ĐỬC PHẠM VĂN ĐÒNG 49.400 

826 LAM SƠN TO NGỌC VAN LẺ VÀN NINH 39.100 

827 LÊ THỊ HOA, 
PHƯỜNG BÌNH CHIỀU TÌNH Lộ 43 QUỎC LỘ 1 30.000 

82 8 LÊ VĂN CHÍ VO VAN NGÂN QUỞC LỘ I 45.900 
829 LE VAN NINH NGẢ 5 THỬ ĐỨC DƯƠNG VÂN CAM 100.400 
830 LINH ĐONG PHẠM VÀN ĐÔNG TỔ NGỌC VÂN 28.400 
831 LĨNH TRUNG KHA VẬN CẢN XA Lộ HÀ NOI 30.600 
832 LY TE XUYẾN LĨNH ĐONG cuór ĐƯỜNG 28.400 
83 3 NGO CHỈ QUOC TỈNH LỘ 43 CLÍÓĨ ĐƯỜNG 30.000 

834 
NGUYEN VAN BA 
(PHƯỜNG BỈNH THỌ, 
TRƯỜNGTHO) 

VÕ VẲN NGẨN CÀU RẠCH CHIẾC 45.400 

835 NGUYỄN VĂN LỊCH TO NGỌC VAN KHA VAN CẮN 30.000 
836 PI ỈU CHÂU QUỎC Lộ 1 TÔ NGỌC VẦN 34.000 
83? QUỐC LỘ 13 CŨ QUÓCLỘ 13 MƠI QUOC LỌ I 36.300 83? QUỐC LỘ 13 CŨ QUỒC LỘ 1 cuỏl ĐƯỜNG 36.300 

838 QUỐC LỘ 13 MỎI 

CAU BINH TRIEU CẢU ỔNG DÂU 49.400 

838 QUỐC LỘ 13 MỎI CÀỤ ÔNG DÂU NGÃ rư BÌNH PHƯỚC 49.400 838 QUỐC LỘ 13 MỎI 

NGÃ Tư BÌNH PHƯỚC CẲU VĨNH BỈNH 36.300 

839 QUỐC Lộ ] 

CẨU BÌNH PHƯỚC NGẢ TƯ I.INH XUÂN 36,300 

839 QUỐC Lộ ] NGẪ Tư LÍNH XUÂN NÚT GIAO THÔNG 
THỬ ĐỨC (TRẠM 2) 36.300 839 QUỐC Lộ ] 

NỨT GIAO THÕNG 
THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 

RANH TỈNH 
BÌNHDƯƠNG 32.300 

840 QUÓC LỘ 1K 
(KHA VẬN CẢN CŨ) NGÃ Tư LINH XUẢN 

SUÔI NHUM 
(RANH TỈNH 
BÌNH DƯƠNG) 

36.300 

S41 TAM BÍNH TÔ NGOC VẤN HIẸP BINH 34,000 
842 TAM HÀ TO NGỌC VAN PHỦ CHÂU 39,100 
843 TAM CHÂU 

(TAM PHÚ-TAM BỈNH) PHÚ CHẢU CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

844 THỐNG NHẤT 
{PHƯỜNG BÌNH THỌ) VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 51.000 

845 TÌNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TÍNH 
BÌNH DƯƠNG 34.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐAT 

846 TO NGỌC VAN 
Kí ĨA VẬN CẨN PHAM VĂN ĐONG 45.400 

846 TO NGỌC VAN PHẠM VÃN ĐÓNG CẢU TRĂNG 2 39.100 846 TO NGỌC VAN 
CÀU TRẢNG 2 QUỒCLộ 1 34.000 

847 TỎ VĨNH DIÊN VO VAN NGÂN HOẢNG DIỆU 2 44.800 

S4S TRẰN VĂN NỮA 
(NGÔ QUYỀN) NGUYỄN VĂN LỊCH TỒ NGỌC VÂN 26.700 

849 TRƯƠNG VÃN NGƯ LÊ VĂN NINH ĐẶNG THI RÀNH 41.400 

850 TRƯỜNG THỌ 
(ĐƯỜNG SỎ 2) 

NGUYỄN VĂN BẢ 
(XA LỘ HÀ NỘI) CẢU SẮT 34.000 850 TRƯỜNG THỌ 

(ĐƯỜNG SỎ 2) 
CẢU SẤT KHA VAN CẰN 29,500 

851 VO VAN NGAN KHA VẠN CAN NGẢ Tư THỦ ĐỨC 112.800 

852 SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI 
(QUỐC LỘ 52) NGẢ Tư THỦ ĐỨC NÚT GIAO THÔNG 

THỦ ĐỨC (TRẠM 2) 40.800 

853 
CÁC ĐƯÒNG NHẢNH 
LÊN CẢU VƯỢT GÒ DƯA, 
PHƯỞNG TAM BÌN1T 

TRỌN ĐUÒNG 34.000 

854 PHẠM VĂN ĐÔNG CÁU BÍNH LƠI CÁU GO DƯA 65.200 854 PHẠM VĂN ĐÔNG 
CÂU GÒ DƯA QUỔCLỘ 1 62.400 

855 ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIÊU HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐUỜNG 29.500 

856 ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG LÝ TẾ XUYÊN ĐƯỜNG SÔ 30 24.900 

857 DƯỜNG SỐ 25, LINH ĐỒNG TÓ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỐ 8 24.900 

858 ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐỎNG ĐƯỜNG SẮT CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

859 ĐƯỜNG SỎ 5, 
UIẼP BĨNH CHÁNH QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI ĐƯỜNG 39.100 

860 ĐƯÒNGSỒ 3 ỌUÕC Lộ 13 CUỐI ĐƯỜNG 31.200 
861 ĐƯỜNG SỎ 7 QUÓC LỌ 13 CUỎI ĐƯỜNG 31.200 
862 ĐƯỜNG SỐ 4 QUÔC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 31.200 
863 ĐƯỜNG SÓ 12 QUỒC Lộ 13 CUỐI ĐƯÒNG 31.200 
864 ĐƯỜNG SÔ 14 QUOC LỌ 13 CUỐI ĐƯÒNG 31.200 
865 ĐƯỜNG SÓ 17 PHẠM VĂN ĐÒNG CUỐI DƯỜNG 35.100 
866 ĐƯỜNG SỎ 18 PHẠM VÃN ĐÓNG cuồlĐƯỜNG 35.100 
867 ĐƯỜNG só 20 PHẠM VĂN ĐỎNG CUỐI ĐƯỜNG 35.100 
868 ĐƯỜNG SỎ 21 PHẠM VAN ĐONG CUỐI ĐƯỜNG 35.100 
869 ĐƯỜNG SÓ 23 PHẠM VÃN ĐÒNG CƯÔI ĐƯỜNG 35.100 
870 ĐƯỜNGSÓ 24 PHẠM VĂN ĐỎNG cuôl ĐƯỜNG 35.100 
871 ĐƯỜNG SÓ 26 PHAM VĂN ĐÒNG CU ÔI ĐƯỜNG 35.100 

872 ĐƯÒNG SỐ 49 KHA VẠN CÂN 
(CÓ ĐƯỜNG SẤT) CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

873 ĐƯỜNGB HIEP BINH CƯÔI ĐƯỜNG 24.900 
874 ĐƯỜNG SỐ 36 HIẼPBÈNH CUỎI ĐƯỜNG 24.900 
875 ĐƯỜNG SỐ 40 H1ÊP BÍNH CUỔI ĐƯỜNG 24.900 

876 ĐƯỎNGSỐ 12 CÀU RẠCH MÓN 
NGÃ BA 
ĐƯỜNG SỐ 26 

38.600 
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STT TẺN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐẮT STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẢU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐẮT 

477 ĐƯỜNG SỔ 10 
(KHU PHÓ 4, 5) 

TỪ CÔNG VIÊM 
CHUNG CƯOPAL 
RIVERSIDE 

CUỐI ĐƯỜNG 
(GIÁP RANH NHÀ 
HẰNG BÊN SÔNG) 

38.600 

873 ĐƯỜNG SỐ 3 TỪ NHÀ SÓ 1 
ĐƯỜNGSỐ 3 ĐỂN ĐÂU ĐƯỜNG 16 38.600 

879 ĐƯỜNG só 13 ĐÀU ĐƯỜNG SỐ 16 GIÁP RANH 
ĐƯÒNO SỎ 10 38.600 

880 ĐƯỜNG SÔ 5- LC HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNGSÓ 6 32.300 
BS] ĐƯỜNG Sổ 26, LĐ LINH ĐỠNG ĐƯỜNG SỔ 22 27.200 
SS2 ĐƯỜNG SÔ tì. LĐ ĐƯỜNGSÓ7 ĐƯỚNG SỔ 35 24.900 
883 ĐƯỜNG SỐ 8, L-Đ ĐƯỜNG SỐ 25 CUỒI ĐƯỜNG 24,900 
884 Ụ GHE BÌNH PHŨ VÀNH ĐAI 2 18.700 
885 ĐƯỜNG SỐ 2- TP TÔ NGỌC VÂN CUỒI ĐƯỜNG 19,900 
886 ĐƯỜNG SỐ 3- TP TAM HÀ HẺM so ĐƯỜNG 4 24.900 
887 ĐƯỜNG SỎ 5- TP TO NGOC VAN CUỔI ĐƯỜNG 17.000 
asa ĐƯỜNG SÔ 7- TP TO NGOC VAN TAM CHÂU 17.000 
SS9 ĐƯỜNG Sỏ 8- TP TO NGỌC VAN NHÀ SỒ 34 ĐƯỜNG 8 17.000 
S90 ĐƯỜNG SỐ 9- TP TRỌN ĐƯỜNG 24.900 
m LÝ TÊ XUYÊN (NỚI DÀI) CAY KEO TAM BINH 28.400 
892 NGUYỄN THỊ NHƯNG QUỐC LỘ B MÓI ĐƯỜNG VEN SÔNG 47.000 
S93 ĐINH THỊ THI QUÓC Lộ 13 MỜI ĐƯỜNG VEN SÔNG 47,000 
394 ĐƯỜNG SÒ 1, KP.5 QUÓC LỘ 13 MỚI CUỒI TUYÊN 24.900 
895 ĐƯỜNG SỎ 2, KP.tì ỌUỐC LỘ 13 MỚI CUỞI TUYÊN 24.900 
896 ĐƯÒNG sõ 3, KP.5 ỌUOCLỌ 13 MỚI CUOl TUYÊN 24.900 
897 ĐƯỜNG SỐ 4, KP.6 ỌUÓCLỘ 13 MỚI CUỔI TUYẾN 24.900 
398 ĐƯỜNG SỎ 6, KP.6 ỌUÔC LỘ 13 MỚI CUỎI TUYẾN 24.900 
899 ĐƯỚNG SỐ 7, KP.5 ỌUÓC LỘ 13 MỚI CUÓI TUYỀN 24.900 
900 ĐƯỜNG SỐ 8, KP,4 QUỐC LỘ 13 MÓT cuỏr TUYÊN 24.900 
901 ĐƯỜNGSỔ 9 ĐƯỜNG SỐ 7, KP.5 CUỒI TUYÊN 24.900 
902 ĐƯỜNG Sỏ 10, KP.2 QUÓC Lộ 13 MÓI cuôl TUYÈN 24.900 
903 ĐƯỜNG SÔ 11, KP.3 QUÓC Lổ 13 CŨ CUÓI rUYẾN 24.900 
904 ĐƯỜNG SÔ 12* KP.2 QUỐC Lộ 13 MỜI CUÓĨ TUYẾN 24,900 
905 ĐƯƠNG SO 15, KP.3 QUỒC LỘ 13 MỞI CUÔI TUYÊN 23.200 
906 ĐƯỜNG Sô 21, KP-1 QUỒC LỘ 13 MỚI CƯỔI TUYÊN 23.200 

907 
ĐƯỜNG 3, 
KHU NHÀ Ỏ HIỆP BÌNH, 
KP.4 

ĐƯỜNG 20, 
KHU NHÀ Ờ HIỆP 
BÌNH. KPA 

CUỐI TƯYỂN 29.500 

908 
DƯỜNG 14, 
KHƯ NHÀ Ở HIỆP BÌNH, 
KP.4 

HẺM 606, QL.13, KPA CUỐI TUYÊN 29.500 

909 ĐƯỜNG 1, KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP-5 NGUYỄN THỊ NHƯNG CUÔI ĐƯỜNG 39,700 

910 
ĐƯỜNG 2, KHU NHÀ Ở 
VẬN PHỦC I, KP.5 

ĐƯỜNG 1, 
KHU NHÀ Ờ VẬN 
PHỨC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 8. 
KHU NHÀ ớ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

34 600 

911 
ĐƯỜNG 5, KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC I, KP.5 

NGUYỄN THỊ NHUNG 
ĐƯỜNG 15, 
KHU NHẢ Ồ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

38,600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

DẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐAT 

912 ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC l,KP.5 

ĐƯỜNG SỔ 24, 
KHƯ NHÀ ĐÔNG NAM CUỐI ĐƯỜNG 38.600 

913 ĐƯỜNG 9, KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG tì, 
KHU NHÀ Ở VẬN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 8, 
KHU NHÀ Ờ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

34.600 

914 ĐƯỜNG 10, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC 1.KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 16, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC I.KP.5 

42.600 

915 ĐƯỜNG 12, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC I, KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ Ở VẬN 
PHÚC 1, KP.5 

35.700 

916 ĐƯỜNG 13, KHU NHÀ Ở 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ở VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

DƯỜNG 10, 
KHU NHÀ ớ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

34.600 

917 ĐƯỜNG 14, KHU NHÀ Ờ 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 5, 
KHU NHÀ Ờ VẠN 
PHỨC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHƯ NHÀ ờ VẠN 
PHÚC 1, KP.5 

34.600 

918 ĐƯỜNG 15, KHU NHÀ Ờ 
VẠN PHÚC 1, KP.5 

ĐƯỜNG 10, 
KHU NHÀ Ớ VẠN 
PHÚC ], KP.5 

cuồi ĐƯỜNG 42.600 

919 ĐƯỜNG SỐ 6, 
KHU NHÀ Ờ 1ỈIỆP BỈNH, KP.6 

ĐƯỜNG SÓ 3, 
KHU NHÀ Ờ HIỆP 
BỈNH, KP 6 

cuớl TUYẾN 31.200 

920 ĐƯỜNG SỐ 16, 
KHU NHÀ DÔNG NAM NGUYỄN THỊ NHUNG CUỒI ĐƯỜNG 38.600 

921 ĐƯỜNG SỐ 18, 
KHU NHÀ ĐÒNG NAM 

ĐƯỜNG SỐ 24, 
KHU NHÀ ĐỎNG NAM 

ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ 
Ờ VẠN PHÚC 1.KP.5 42.600 

922 
DƯỜNG SỐ 20, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 33, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM CUỐI TUYẾN 42,600 

923 ĐƯỜNG SÓ 22, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM NGUYÊN THỊ NHƯNG ĐƯỜNG 7, KHU NHÀ 

Ở VẠN PHỨC 1, KP.5 34.600 

924 ĐƯỜNG SỐ 24, 
KHU NIIÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯÒNG 15, 
KHU NHÀ ĐỒNG NAM CUỐI ĐƯỜNG 38.600 

925 
ĐƯỜNG SÓ 29, 
KHU NHÀ ĐỐNG NAM 

ĐƯỜNG 15, 
KHU NHÀ VAN PHÚC CUỐI ĐƯỞNG 34.600 

926 ĐƯỜNG SỐ 33, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 18, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG SÔ 24, 
KHU NI [À ĐỔNG NAM 42.600 

927 
ĐƯỜNG SÓ 34, 
K.HU NHÀ ĐÔNG NAM DTNH THỊ THI CUỐI ĐƯỜNG 34,600 

928 
ĐƯỜNG SỐ 36, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 32, 
KHU NHÀ ĐÔNG NAM 

ĐƯỜNG 34, 
KHU "NHÀ ĐỒNG NAM 34.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

929 ĐƯÒNG SỐ 37, 
KHƯ NHÀ ĐỎNG NAM 

ĐƯỜNG 32, 
KHU NHÀ ĐỎNG NAM CUỐI ĐƯỜNG 34,600 

930 ĐƯỜNG SỔ 50, 
KHƯ NHÀ ĐÔNG NAM TRỌN ĐƯỜNG 34,600 

931 ĐƯỜNG SỐ 52, 
KHU NI IÀ ĐÔNG NAM NGUYỄN THỊ NHƯNG CUỐI ĐƯỜNG 34.600 

932 NGUYẼN THỊ DIỆP TỈNH LỒ 43 NGÔ CHÍ ỌUỐC 30.600 
933 NGUYỄN THỊ THICH TÍNH LÔ 43 NGÕ CHÍ ỌUỐC 30.600 

934 ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHÒ 2 
(KHU DÂN Cư BÌNH ĐỨC) CÀU BÌNH ĐỨC ĐÊN ĐƯỜNG SỎ 1 30.000 

935 ĐƯỞNG SỒ11 KHU PHÓ 2 
(KHU DÂN Cư BỈNH ĐỨC) ĐƯỜNG SÓ 2 CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

936 ĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5 ĐƯỜNG SỔ 4 CUỎI ĐƯỜNG 28.400 
937 ĐƯỜNG SỔ 9 KHU PHÓ 4 QUÒC LỌ 1 CUÓI ĐƯỜNG 28.400 

938 ĐƯỜNG SỔ 2 KHU PHỐ 2 
(KHU DÂN Cư BỈNH ĐỨC) ĐƯỜNG SỐ 23 CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

939 DƯỜNG SỐ4 
KHU PHỐ 4,5,6 

GIÁP RANH 
TÍNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 3 28.400 

940 ĐƯỞNG SỔ 13 
KHU PHÓ 3,4, 5 QUỐC LỘ 1 LÊ THỊ HOA 28.400 

941 ĐƯỜNG SỐ 19 ĐƯỜNG SỐ 4 cưốl ĐƯỜNG 28.400 

942 
ĐƯỜNG SÓ 4 
KHU PHỐ 2 
(KHU DÀN Cư BÌNH ĐỨC) 

ĐƯỜNG SỐ 15 CUỐI ĐƯỜNG 2S.400 

943 ĐƯỜNG SỎ 1 NGÃ 3 ĐƯỜNG SỐ ] 1 
VÀ ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 22.700 

944 ĐƯỜNG SỎ 6 NGẢ 3 ĐẶNG VĂN BỊ KHO VẠN 25.600 
945 ĐƯỜNG SỐ 10 NGÃ 3 Hổ VĂN Tư ĐƯỜNG SỎ 9 20.400 
946 ĐƯỜNG SỐ 1 NGÃ 4 RMK cuôr ĐƯỜNG 22.700 

947 ĐƯỜNG SÔ 1 KHU DÂN cư 
IKƯỜNG THINH TRỌN ĐƯÒNG 20.400 

948 
ĐƯỜNGSÓ 2 
KHƯ DÂN Cư TRƯỜNG 
THỊNH 

TRỌN ĐƯỒNG 20,400 

949 
ĐƯỜNG SỐ 3 
KHU DẤN Cư TRƯỜNG 
THINH 

TRỌN ĐƯÒNG 20.400 

950 
ĐƯỜNG SỐ 4 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THỊNH 

TRỌN ĐƯỜNG 20.400 

951 
ĐƯỜNGSÓ 5 
KHU DÂN Cư TRƯỒNG 
THỊNH 

TRỌN ĐƯỜNG 20.400 

952 
ĐỮỜNC SÒ 6 
KHU DÂN Cư TRƯỜNG 
THỊNH 

TRỌN ĐƯÒNG 20.400 

953 ĐƯỜNG SỐ 1 
KHU DÂN CƯ HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

i 
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DOẬN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TÍT 

(ĐIÉM ĐÂU) 
ĐẾN 

(Đ1ÈM CUÓI) 
GIA ỈMT 

954 ĐƯỜNG SÔ 2 
KHƯ DÂN Cư HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

955 ĐƯỜNG SỎ 3 
KHU DÂN Cư HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

956 NGUYÊN BA LUÂT VO VĂN NGÂN ĐƯỜNG SỐ 4 51.000 
957 ĐƯỜNG SÔ 4 DAN CHÙ ĐƯỜNG Sỏ 9 28.900 
958 ĐƯỜNG SỐ 6 DAN CHU ĐƯỜNG SÔ 9 31.800 
959 DƯỜNG SỐ s NGUYÊN BẢ LUẬT ĐƯỜNG SỐ 9 28.900 
960 ĐƯỜNG SÔ9 ĐẶNG VÀN BI ĐƯÒNGSỒ8 31.800 
961 ĐƯỜNG SÒ 11 ĐƯỜNG SỐ 9 VÕ VĂN NGÂN 44.800 

962 ĐƯỜNG SÓ 13 VỎ VÃN NGÂN HẺM 20 44.800 962 ĐƯỜNG SÓ 13 
HEM 20 ĐẶNG VẪN Bĩ 35.100 

963 BÁC ÁI VÕ VẢN NGAN ĐẠNG VAN BI 39.700 
964 CÔNG LÝ CHU MẠNH TR1NIỉ ĐẶNG VĂN BI 39.700 
965 ĐOÀN KET VÕ VAN NGAN KHÔNG Từ 39.700 
966 ĐỘC LẬP EINSTEIN LÊ QUY ĐON 39.700 
967 ĐỒNG Ti ÉN HỐNG ĐỨC cuól ĐƯỜNG 39.700 
968 HOA BINH KHỐNG TỬ ĐẶNG VÃN BI 39.700 
969 HỮU NGHI VÕ VĂN NGAN HAN THUYẼN 39.700 
970 NGUYẼN KHUYẾN ĐOÀN KÉT TI lOMG NHÂT 39.700 
971 CHU MANH TRÍKH DAN CHU THÔNG NHÂT 39,700 
972 LƯƠNG KHẢI SIÊU DAN CHỦ ĐOÀN KẾT 39.700 
ọ;n HÀN THUYÊN ĐOÀN KẾT NGUYÉN VẢN BÁ 39.700 
974 KHÔNG Tủ DAN CHU NGUYÊN VÃN BÁ 39.700 
975 EINSTEIN DAN CHU NGUYỄN VĂN BÁ 39.700 
976 HỐNG ĐỨC DÂN CHÙ NGUYẼN VĂN BÁ 39.700 
977 LÊ QUY ĐON BÁC ÁI NGUYỄN VĂN BÁ 39.700 
978 PHAN HUY CHÚ THỐNG NHẢT NGUYÊN VĂN BÁ 39.700 
979 TAGORE THỔNG NHÂT NGUYỀN VĂN BẢ 39.700 
980 NGUYẼN CỔNG TRỬ THÔNG NHẨT NGUYỄN VÃN BÁ 39,700 
981 NGUYẺN BÌNH KHIÊM THÔNG NHÂT NGUYỄN VĂN BÁ 39.700 
982 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ THONG NHAT NGUYẺN VẢN BÁ 39.700 
983 CHU VĂN AN THỐNG NHÂT NGUYẼN VẰN BÁ 39.700 
984 ALEXANDREDE RHOHE THONG NHẢT NGUYỄN VẢN BÁ 39.700 
985 PASTEUR THỐNG NHÂT NGUYỄN VĂN BÁ 39.700 
986 ĐƯỜNG SỐ 5, LINH TÂY ĐƯỜNG Sỏ 4 PHẠM VÃN ĐỎNG 26.700 

PHẠM VĂN ĐỎNG ĐƯỜNG SÔ 9 30.000 
987 ĐƯỜNG SỐ 6 , LINH TÂY 

ĐÓI DIỆN ĐƯỜNG 7 ĐƯỜNG SÓ 5, LINH 
TÂY 26.700 

988 ĐƯỜNG SÔ 8, LINH TÂY KHA VAN CAN ĐƯÕNG SỒ 9 26.700 
989 ĐƯỜNG SÓ I -TB QUÒCLộ 1 PHÚ CHAU 27.200 
990 ĐƯỜNG SỎ 2 -TB TRỌN DƯỜNG 27.200 
991 ĐƯỜNG SỎ 3 -TB TRỌN ĐƯỜNG 27.200 
992 ĐƯỜNG SÔ 4-TB TRON ĐƯỜNG 27.200 
993 ĐƯỜNG SỎ 11-TB ĐƯỜNG SỐ 10 NHA SO 128 28.400 

994 
CÁC TUYÊN ĐUỜNG KHU TRỢN ĐƯỜNG 35.100 994 CHƠ TAM BINH 

TRỢN ĐƯỜNG 35.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐƠẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÊM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM cuối) 

GIẢ ĐẤT 

995 
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 
KHU DÂN Cư SAVICO 
PHƯỜNG TAM BÌNH 

TRỢN ĐƯỜNG 25,600 

996 CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU 
DÂN Cư TAM BÌNH TRỌN DƯỜNG 28.400 

997 

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU 
DÂN Cư CHỢ ĐẰU MỐI 
NÔNG SẢN THỰC PHẮM 
THÙ Đửc 

TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

998 
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU 
DÂN Cư TÒ 2, HẺM SÓ 10, 
ĐƯỜNG 7, KHƯ PHÓ 2 

TRỌN ĐƯỜNG 23.200 

999 ĐƯỜNG SÓ 1-LTR PHẠM VĂN ĐỔNC ĐƯỜNG só 4 27.800 
1000 ĐƯỜNG SÓ 5-LTR HOANG DTẸU 2 CUỔI ĐƯỜNG 24.400 
1001 ĐƯỜNG SỐ 10-LTR ĐƯỜNG SỐ 8 LINII TRUNG 27.800 
1C02 ĐƯỜNG SÒ 1I-LTR LẺ VÃN CHÍ LĨNH TRUNG 27.800 
1003 ĐƯỜNG SỔ 12-LTR ĐƯỜNG SÔ 13 QUỚC Lộ 1 30.000 
1004 ĐƯỜNG SỔ 13-LTR ĐƯỚNG SỒ 14 ĐƯỜNG SÓ1 30.000 
1005 ĐƯỜNG SỒ 15-LTR CUỐI ĐƯỜNG ĐƯỜNG SỐ 12 30.000 

1006 ĐƯỜNG SỐ 2 - LX 
(VÀNH ĐAI ĐHQG) QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

1007 

ĐƯỜNG SÓ 15- LX 
(NGUYẼN TRI PHƯƠNG -
PHƯỜNG AN BÌNH, 
DĨ AN. BỈNI ỉ DƯƠNG) 

ĐƯỜNG SỐ 15 RANH TỈNH 
BỈNH DƯƠNG 25.600 

1008 ĐƯỚNG SỐ 2-LX, KHU TDC 
â,8HA ĐƯÒNG SỐ 1 ĐƯỜNG 

DỌC SUỐI NHUM 31,500 

1009 
ĐƯỜNG SỐ 4- LX, KHU TĐC 
6,8 HA 

DƯỜNG 
DỌC SUỐI NHUM CUỐI ĐƯỜNG 31.500 

1010 ĐƯỜNG SỐ 5- LX, KHU TĐC 
6,8 HA ĐƯỜNG SÓ 8 ĐƯỜNG 

DỌC SUÓI NHUM 31-500 

1011 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI 
ĐỊNH CU' 7/4A KHA VẬN 
CAN, PHƯỜNG LINH ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 39.200 

1012 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 12M KHU 
NHÀ Ở PHƯỜNG LINH TÂY 
(ARECO) 

TRỌN ĐƯỜNG 33.600 

1013 

ĐƯỜNG NỘI BỘ DƯỚI 14M 
KHƯ TRONG KHU TẢI ĐỊNH 
Cư ĐẠI NHẢN PHƯỜNG 
HIỆP BÌNH PHƯÓC 

TRỌN ĐƯỜNG 42.700 

1014 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 16M KHU 
TRONG KHU TAI ĐỊNH cư 
ĐẠI NHÂN PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 44.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

1015 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 20M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
ĐẠI NHÂN PHƯỜNG HIỆP 
BÌNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 47.600 

1016 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 25M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH Cư 
ĐẠI NHẢN PHƯỜNG HIỆP 
BỈNH PHƯỚC 

TRỌN ĐƯỜNG 52.500 

1017 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 8M KHU 
TRONG KHU DÂN cư BÌNH 
CHIÊU, PHƯỜNG BÌNH 
CHIÊU (CÁC NỀN CÓ DIỆN 
TÍCH Từ lOOm2 - 200M2) 

TRỌN ĐƯỜNG 32.500 

1018 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU 
TRONG KHU DAN cư BỈNH 
CHIỂU, PHƯỜNG BÌNH 
CHIẾU (CÁC NÊN CỔ DIỆN 
TÍCH TỪ lOOm2 - 200m2) 

TRỌN ĐƯỜNG 34.400 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN NHÀ BÈ 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Đon vị tính: 1.000 đồng/m* 
nn 1 rv; u\r 1 Vi:v t' 

STT 
SĨIĨ * 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẨT STT 
SĨIĨ * 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM cuỏl) 

GIÁ ĐẨT 

m (2) &) (4) m 
1 PHẠM HÚNG RANH HUYỆN 

BÌNH CHẢNH CUÓỈ ĐƯỜNG 33.SOQ 
2 ĐẶNGNHỪLẢM HUỲNH TẢN PHÁT KHO DẢŨ B 24.100 
3 ĐẢO SƯ TÍCH LÊ VĂN LƯƠNG CẢU PHƯỚC LỘC 23.300 3 ĐẢO SƯ TÍCH CẢU PHƯỚC LỘC CUỒI ĐƯỜNG 19.100 
4 ĐAO TONG NGUYÊN HUYNH TẢN PHÁT KHO DÀU c 24.100 
5 NGUYÊN VAN RANG TRỌN ĐƯỜNG 18.000 
6 DƯƠNG CÁT LƠI HUỲNH TẲN PHÁT KHO DÂU A 24.100 
7 ĐƯỠNG LIÊN ÁP 2-3 TRON ĐƯỜNG 9.200 
8 ĐƯỜNG LIÊN ÂP 3-4 TRỌN ĐƯỜNG 9.200 

9 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU CẤN BỘ CÒNG NHÀN VIỀN 
HUYỆN TẠI XẢ LONG THỞÍ 

TRỌN ĐƯỜNC; 16.200 

10 
ĐƯỜNG MỌI BỘ 
KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ <THỊ TRẮN 
NHÀ BỀ) 

TRỌÌM ĐƯỜNG 22.500 

II 
DƯỜNG NỘR BỘ 
KHU DÂN Cư THẢI SON (XẢ 
PHƯỚC KIẾN) 

ÍẸỊỌH ĐƯỜNG 27.00Ữ 

12 

ĐƯỜNG NỘI Bộ 
KHU DẰN CƯ THANH Nf lựT (XÀ 
PHƯỚC KIÊN) 

12 ĐƯỜNG NỘ BỘ LỘ GIÓI 20M TRỌN DƯỜNG 24.100 12 
ĐƯỜNG Nổl BÔ LỐ GIỚI I.SM TRỌN ĐƯỜNG 22.JOO 

12 

ĐƯỜNG Nổl Bổ LỌ GIỚI 15M TRỌN ĐƯỜNG 21,800 

12 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỌ GIỚI I2M TRỌN ĐƯÒNŨ 20,500 

13 
ĐƯỜNG Nổi BỘ 
KHU DẤN CƯ TRƯỜNG ĐẠ\ HỌC 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHẢN VẪN 
(XÃ PHƯỚC K1ÉN) 

TRỌN ĐƯỜNG 25.300 

14 
ĐƯỜKC NỘI BỘ 
KHU TẢI ĐỊNIỈ Cư Ki IU CÔNG 
NGHIỆP HIỆP PHƯỚC (XẢ LONG 
THỞ1) 

TRỌN ĐƯỜNG ! 6.200 

15 

ĐƯỜNTG NỘI BỘ 
KHU TẢI ĐỊNH Cư KHU vực CÀU 
BẢ SÁU (XÃ NHƠN ĐỨC Í 15 ĐƯỜNG Ni Ỏi BÔ LÔ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG 15.900 15 
ĐƯỜNG NỘI BỌ LỘ Gĩới 12M TRỌN ĐƯỬNG 13.400 

15 

DƯỜNG NỘJ BỌ Lộ GIỚI ITÌM TRỌN ĐƯỜNG 12.800 
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i 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GI A ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GI A ĐẮT 

(V Í2) m (4) (5) 

16 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH cư 
PHƯỚC KIEN GIAI ĐOẠN I (XÃ 
PHƯỚC KIẾN) 

TRỌN ĐƯỜNG 20.100 

17 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 22.500 

18 ĐƯỜNG VÀO KHO 
XĂNG DÂU LÂM TÀI CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 19,300 

19 ĐƯỜNG VÀO KHO XẢNG DẤU 
PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG 20.300 

20 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư VITACO (XÃ PHỦ 
XUÂN) 

TRỌN DƯỜNG 13.600 

21 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH 
THIẾU NIÊN (THỊ TRÁN NHÀ BÈ) 

TRỌN ĐƯỜNG 20.000 

22 LE THI TAM TRỌN ĐƯỜNG 12.200 

23 HUỲNH TẨN PHÁT 
CẢU PHỦ XUÂN ĐAO TONG 

NGUYÊN 38.600 
23 HUỲNH TẨN PHÁT 

ĐÀO TÔNG 
NGUYÊN MŨI NHÀ BÈ 29.800 

24 LÊ VÃN LƯƠNG 
CẢU RẠCH ĐĨA CÀU LONG KIÊN 28.700 

24 LÊ VÃN LƯƠNG CẢU LONG KIÊN CÀU RẠCH TÔM 22.600 24 LÊ VÃN LƯƠNG 
CẢU RA CH TOM CÀU RẠCH DƠI 19.200 

25 NGÕ QUANG THẤM NGUYÊN VAN TAO LÉ VÀN LƯƠNG 12.600 
26 NGÃ BA ĐINH TRON ĐƯỜNG 10.000 

27 NGUYỄN BÌNH 

HUỲNH TẤN PHÁT CÀU MƯƠNG 
CHUỐI 19.400 

27 NGUYỄN BÌNH 
CÂU MƯƠNG CHUÓI LÊ VĂN LƯƠNG 15.200 

27 NGUYỄN BÌNH 

LÊ VĂN LƯƠNG ĐÀO Sư TÍCH 12.600 

28 NGUYÊN HỮU THỌ 

CÀU RẠCH ĐĨA 2 CẦU BÀ CHIÊM 39.900 

28 NGUYÊN HỮU THỌ 
CÀU BÀ CHIÊM 

ĐƯỜNGsó1 KHU 
CÔNG NGHIỆP 
HIỆP PHƯỚC 

23.100 

29 NGUYẺN VĂN TẠO 

NGUYÊN BINH CẢU HIỆP PHƯỚC 23.100 

29 NGUYẺN VĂN TẠO CẲU HTỆP PHƯỚC SÕNG KINH Lỏ 12.600 29 NGUYẺN VĂN TẠO 
SÔNG KINH LỘ RANH TINH LONG 

AN 9.500 

30 Pl IẠM HỮU LẢU CÂU PHƯỚC LONG LÊ VĂN LƯƠNG 24.400 

31 PHAN VÃN BẢY 
KHU CONG 
NGHIỆP HIỆP 
PHƯỚC 

CÂU LONG HẬU 14.900 
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STT TÊN ĐƯỜMG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜMG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẼM CUỎI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (Sì 

32 PHẠM THI KỲ 
NGUYỄN BÌNH NHÀ THIẾU NHI 15.500 

32 PHẠM THI KỲ 
NGUYỄN BÌNH CÓNG NGĂN TRĨÈU 15.500 

33 PHẠM THI QUY TRƯNG TÂM BỒI 
DƯỠNG CHÍNH TRỊ 

NHÀ 
THIẾU NHI 15.500 

34 DƯƠNG THỊ NĂM NGUYÊN BÌNH TRUNG TÂM BỒI 
DƯỠNG CHÍNH TRỊ 15,500 

35 LÊ THỊ KỈNH LỀ VĂN LƯƠNG NGUYỄN HỮU THỌ 27.000 

36 TRẤN THỊ LIỀN LẺ VĂN LƯƠNG NGA RẺ NHÀ 
SỎ 1017/56 20.100 

37 TRÀN THỊ TAO LÊ VÀN LƯƠNG 
ĐƯỜNG SÔ 16 KHU 
DÂN CƯ PHƯỚC 
KIÉN 

20.100 

38 ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN cư 
HỒNG LĨNH {THỊ TRÁN NHÀ BÈ) TRỢN DƯỜNG 24.100 

39 ĐƯỜNG NÔI Bộ KHU DÂN cư 
MINH LONG (THỊ TRÁN NHÀ BÈ) TRỌN ĐUÒNG 24.100 

40 ĐƯỜNG Nôĩ BỘ KHU DÂN Cư GIA 
VIỆT ( THI TRẢN NHÀ BÈ) TRỌN ĐƯỜNG 24.100 

41 
ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN 
KHU DÂN Cư rclú XUÂN (XẢ PHÚ 
XUÂN) 

TRỢN ĐƯỜNG 24.100 

42 

ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CỒNG 
TY 
DVTM-KD NHÀ SẢI GÒN MỚI (THỊ 
TRÀN NHÀ BẺ) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.100 

43 ĐƯỜNG NÒI BỘ KHU DẢN cư 
TRAN THẢI (XÃ PHƯỚC K1ỂN) TRỌN ĐƯỜNG 27.000 

44 ĐƯỜNG NÔI Bộ KHU DÂN cư TÂN 
AN HUY (XÃ PHƯỚC KIÊN) TRỌN ĐƯỜNG 27-000 

45 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÁN CƯ VẠN PHẢT HƯNG 
(XẢ PHÚ XUẢN) 

TRỌN ĐƯỜNG 24.100 

46 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư VẠN 
HƯNG PHÚ (XÃ PHÚ XUÂN) 

46 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 2CM TRỌN ĐƯỜNG 31.500 46 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỌ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG 29.000 

46 

ĐƯỜNG NỌI Bộ Lộ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG 2(5.600 

47 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU DÁN Cư CÔNG TRÌNH CÁNG 
SÀI GÒN (XÃ PHÚ XUÂN) 

TRỢN ĐƯỜNG 24.100 
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4 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÉMCUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(2) (3) (4) (5) 

48 ĐƯỜNG NỘI RỘ - KHU DÂN cư 
COTEC (XÃ PHU XUÂN) TRỌN ĐƯỜNG 13.600 

49 

DƯỜNG NỘI BỘ KHƯ TÁI ĐINH cư 
T30 (XÃ PHƯỞC LỘC) 

49 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRON ĐƯỜNG 42.000 49 
ĐƯỜNG Mộ[ BỘ LỘ GIỚI 1SM TRỌN ĐƯỜNG 23.500 

49 

ĐUỜNG NỔI BỘ I .ộ GIÓI 16M TRON ĐƯỜNG 21.700 

49 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI ] 2M TRON ĐƯỜNG 19.900 

50 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư 
CÒNG TY THANH NIÊN (XẢ 
PHƯỞC LỘC) 

TRỌN ĐƯỜNG 12.600 

51 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Kỉ ỈU NHÀ Ở GIÁO 
VIỀN LÊ HỔNG PHONG (XẢ 
PHƯỚC LỘC) 

TRỌN ĐƯÒNG 13.400 

52 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư 
NHƠN ĐÚC (CTY VẠN PHÁT 
HƯNG - XÃ NHƠN ĐỨC) 

TRỌN ĐƯỜNG 11.000 

53 

ĐƯÒNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư 28 HECTA (CTY 
DỊCH VỤ CÓNG ÍCH NHÀ BÈ - XÃ 
NHƠN ĐỨC) 

53 
ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI 50M TRỌN ĐƯỜNG 27.200 

53 ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 40M TRỌN ĐƯỜNG 22.700 53 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 24M TRỌN ĐƯỞNG 17.200 

53 

ĐƯỜNG NỘỈ BỌ LỘ GỈỚI 20M TRON ĐƯỜNG 15.900 

53 

ĐƯỜNG NỘI Bổ LỌ GIỚI 14M TRỌN ĐƯỜNG 14,000 

53 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG 13.400 

53 

ĐƯỜNG NỘI Bộ LỘ GIỚI 8M TRỌN ĐƯỜNG 12.300 

54 

ĐƯÒNG NỘI BỘ 
KHU DÂN Cư NHÀ Ở CÁN BỘ 

CHIẾN Sĩ CỤC CÀNH SÁT C45 (XÀ 
LONG THỚI) 

TRỌN ĐƯỜNG 16,200 

55 

ĐƯỜNG NỘI BỘ 
CÔNG TY CÔ PHÀN KINH DOANH 
NHÀ (THE STAR V1LLEGA - XÃ 
LONG THÓI) 

TRỌN ĐƯỜNG 10.000 

56 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIỂN sĩ BỘ 
CỒNG AN (TỎNG cục 5 - XÃ 
PHƯỚC KIÊM) 

TRỢN ĐƯỜNG 19.500 

57 HUỲNH THỊ ĐÒNG HUỲNH TẤN PHÁT SÓNHÀ 1979/23 24.100 

58 ĐƯỜNG NỘI Bộ KHƯ DÀN cư 
LAVILA PHƯỚC KIÊN 

TRỌN ĐƯÒNG 27.000 

59 ĐƯỜNG THANH NIÊN XUNG 
PHONG 

TRỌN ĐƯỜNG 5.400 

60 ĐƯỜNC. RẠCH GIÁ TRỌN ĐƯỜNG 4.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

61 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH cư 
HIỆP PHƯỞC 1 (XÃ HIỆP PHƯỚC) 

61 
ĐƯỜNG NỒI Bộ Lộ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG 13.100 

61 

ĐƯỜNG NỌI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG 6.800 

61 

ĐƯỜNG NÔI Bộ Lổ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG 6.300 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN HÔC MÔN 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

Ợ) (2) m (4) (5) 

1 NGUYỄN THỊ THẢNH ĐẶNG THÚC VỊNH KÊNH TRẢN QUANG cơ 10.300 

1 B A ĐIỀM 12 QUỎC LỘ 1 THÁI THỊ GIỮ 8.900 

3 BÀ Đ1ÉM 2 NGUYỀN THỊ SÓC 
ĐƯỜNG LIẾN XẢ BẢ 
ĐIÉM-XUẢN THỔI 
THƯỢNG 

8.900 

4 BÀ ĐIỂM 3 NGUYÊN THỊ SÓC NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN 
XẢ XUẨN THÓI THƯỢNG 10.300 

5 BÀ ĐIÉM 5 NGUYỄN ÀNH THỦ PHAN VÃN HỚN 13.300 
6 BÀ ĐIẼM 6 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 12.700 
7 NGUYỄN THỊ HUÊ NGUYÊN ẢNH THỦ QUÔC LỘ 22 15.800 
8 THẢI THỊ GIỮ PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 10.900 

9 BÁ TRIỆU QUANG TRUNG NGẢ 4 GIÊNG NƯÓC 
(QUÓC LỘ 22) 21-700 

10 BÙI CÔNG TRỪNG CAU VONG NGÃ 3 ĐÔN 13.700 
11 BÙI VÃN NGỪ NGÃ 3 BẢU NGUYỄN ẢNH THỦ 14.900 
12 ĐẶNG CÔNG BÌNH TRON ĐƯỜNG 11.100 

13 ĐẶNG THÚC VỊNH 
NGÃ 3 CHÌJA NGÂ 4 THỞI Tử ] 6.500 

13 ĐẶNG THÚC VỊNH 
NGÃ 4 THỚI TỨ CẢU RẠCH TRA 

(GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 14.400 

14 ĐỎ VĂN DẬY 
LÒ SÁT SINH CŨ CẰU XÁNG 13.700 

14 ĐỎ VĂN DẬY CÂU XẢNG NGÃ 3 LẢNG CHÀ 
(GIÁP HUYỆN CỬ CHÍ) 11.100 

15 ĐÔNG TÂM NGUYỄN ÂNH THỬ QUÓC Lộ 22 9.500 

16 

DƯƠNG CÕNG KHT 
(ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN 
HIỆP -TẢN THỚ1 NHÌ-
XUÂN THỚI THƯỌNG-
VĨNH LỘC) 

NGÃ 3 ÒNG TRÁC NGÃ 4 HỒNG CHẲU-
QƯỎC LỘ 22 13.300 

16 

DƯƠNG CÕNG KHT 
(ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN 
HIỆP -TẢN THỚ1 NHÌ-
XUÂN THỚI THƯỌNG-
VĨNH LỘC) 

NGÃ 4 HÓNG CHÂU PHAN VẪN HỚN 12.000 16 

DƯƠNG CÕNG KHT 
(ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN 
HIỆP -TẢN THỚ1 NHÌ-
XUÂN THỚI THƯỌNG-
VĨNH LỘC) PHAN VĂN HÓN GIÁP HUYỆN BINH 

CHÁNH 9.600 

17 ĐƯỜNG SONG HÀNH 
QUỔC LỘ 22 

NGUYỄN ANH THỦ LÝ THƯỜNG KIỆT 19.400 
17 ĐƯỜNG SONG HÀNH 

QUỔC LỘ 22 LÝ THƯỞNG KIỆT NHA MAY NUƠC 
TÂN HỈFP i 8.200 

18 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 18 LÊ THỊ Lơ ( HẠT ĐIỀU 
HƯỸNH MINH) 

HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ Tư 
NGƠI) 7.300 

19 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG LIÊN XÃ 
THỊ TRÁ"N TẮN HIÊP DƯONG CÔNG KHI 7.300 

20 ĐƯỜNG TÂM HIỆP 15 LẼ THI Lơ NHẢ MẢY NƯỚC 
TÂN H1ÊP 7.300 

21 ĐƯỞNG TÂN HIẼP 3 ] ĐƯỜNG TÂN HIẼP 14 ĐƯỜNG TẢN HIÊP 4 7.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẼiM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(ĩ) (2) (3) (4) (S) 

22 ĐƯỜNG TẮN HIỆP 4 ĐƯỜNG LIÊN XẢ 
THỊ TRÁN TẢN HIỆP 

DƯƠNG CÔNG KHÍ 
(NHẢ MÁY NƯỚC TẲN 
HIỆP) 

7.300 

23 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 ĐƯỜNG TẲN HIỆP 4 LÊ THI Lơ 7,300 

24 ĐƯỜNG TRÀN KHẢC 
CHẰN NỐI DÀI RẠCH HÓC MÒN TRÀN THỊ BÓC 13,300 

25 HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỌI) LÝ THƯỜNG KIỆT DƯƠNG CÔNG KHI 21.600 
26 LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG 28.200 
27 LÊ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG 24.000 
28 LÊ VĂN KHƯƠNG CÀU DỪA ĐẶNG THÚC VỊNH 15,800 

29 BÙI THỊ LÙNG TRÂN KHẮC CHÂN 
NÓI DÀI TRỊNH THỊ MIÉNG 10.300 

30 NGUYỄN THỊ SÁU TRẲN THỊ BỐC NGUYỄN THỊ NGÂU 10.300 
31 NGUYỀN THỊ NGẢU ĐẶNG THÚC VINH ĐÓ VĂN DẬY 10.300 
32 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 25-000 

33 NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỀM) BÀ ĐIẺM 12 NAM LÂM 5 10.500 
34 NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM) QUÓCLộ ] THÁI THỊ GIỮ 10.500 

35 NGUYỄN ÁNH THỦ 

PHAN VÃN HỚN QUỎC LỘ 22 (NGÃ 4 
TRƯNG CHẢNH) 34.000 

35 NGUYỄN ÁNH THỦ QUỐC LỘ 22 (NGẢ 4 
TRUNG CHÁNH) TÔ KỶ 40,100 35 NGUYỄN ÁNH THỦ 

TÔ KÝ PHƯỜNG HIỆP THÂNH-
QUẬN 12 30.900 

36 NGUYÊN THỊ SÓC NGUYÊN ẢNH THỨ NGĂ 3 QUỐC LỘ 22 15-800 

37 NGUYỄN THỊ THỦ NGUYỄN VẢN BỬA 
(TÌNH LỘ 9) 

PHAN VĂN HỚN 
(TÌNH LỘ 14) 10 800 

38 NGUYỄN VĂN BỬA NGÃ 4 HÓC MÔN PHAN VĂN HỚN 
{TÍNH LỘ 14} 22.500 38 NGUYỄN VĂN BỬA 

PHAN VĂN HỚN GIẢP TĨNH LONG AN 17.300 
39 VÕ THỊ ĐẦY CẤU BA MEN ĐU ONG NHỊ BÌNH S 6.100 
40 NHI BINH 3 Đ. BÙI CÔNG TRÙlStO SÔNG SÀI GÒN 8.100 

41 NHỊ BỈNH s Đ. BÙI CỔNG TRỪNG 
(NGẰ 3CẤYKHÉ) GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2 6.700 

42 Nỉ [Ị BÌNH 9 Đ. BỦI CÔNG TRỪNG 
(BÊN HÔNG ỦY BAN XẰ) SÕNG SÀI GÒN 6.700 

43 NHỊ BÌNH 9A NH] BINH 9 NHI BIMI 8 6.700 

44 PHẠM VĂN SÁNG TÍNH LỘ 14 XUÂN 
THỚI THƯƠNG 

RANH HUYỆN BỈNH 
CHẢNH 10.500 

45 PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CÂU SA (GIÁP HUYỆN 
RÌNH CHÁNH) 14.900 

46 PHAN VẢN HỚN 
ỌUÓCLộ 1A TRÀN VẪN MƯỜI 20.200 

46 PHAN VẢN HỚN TRÀN VÂN MƯỜI NGUYỄN VẪN BỪA 18,600 

47 QUANG TRƯNG LÝ THƯỜNG KIỆT 
NGÃ 3 CHỪA (TÌNH LỘ 
151 

29.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐrÈM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

\w m m (4) m 
48 QUỐC LỘ 1 CẦU VƯỢT AN SƯƠNG CẦU BỈNH PHÚ TẨY 24.800 

49 QUÓC LỘ 22 

CÀU VƯỢT AN SƯONO NGẢ 4 TRUNG CHÁNH 30.800 

49 QUÓC LỘ 22 NGẢ 4TRƯNG CHẢNH NGA 4 HÔNG CHAU 20.300 49 QUÓC LỘ 22 
NGẤ 4 HÒNG CHÂU CẲU AN HẬ (GIÁP 

HUYỆN Củ CHI) 15.700 

50 HUỲNH THI MÀI DƯƠNG CÔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI 10.100 

51 TÂN HIỆP 14-32 ĐƯỜNU TÂN HIỆP 14 
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 

ĐƯỜNG TẢN HĨỆP 32 
ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NÓI 
DẢI 

8.100 

52 TÂN I-ỈÍỆP 6 DƯƠNG CỎNG KHI HƯƠNG LỒ 60 8.100 

53 TÂN HIỆP 8 ĐRONG BANG 
(CHỪA CÔ XI) HƯƠNG LỘ 65 8.100 

54 THỚĨ TAM THÔN 13 TRỊNH THỊ MIẾNG PHẠM THỊ GIẢY 14.300 
55 LỄ THỊ Lơ NGÃ 3 CÂY DONG ĐƯỜNG TÀN HIÊP 6 10.100 

56 TỎ KỶ NGUYỄN ẢNH THỦ NGẢ 3 CHÙA CTÌNH LỘ 
15) 28.700 

57 TRẢN BINH TRỌNG TRON ĐƯỜNG 25,600 
58 TRÀN KHÃC CHẢH TRỌN ĐƯỜNG 16.000 

59 TRẢN VĂN MƯỜI NGẢ 4 GIẾNG NƯỚC 
(QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 11.800 

60 
TRỊNH THỊ MIÉNG 
(ĐƯỜNG TRUNG 
CHẢNH-TÂN HIỆP) 

BÙI VĂN NGỮ 
(NGẢ 3 BẰU) NGUYỄN THỊ NGẢU 19.400 

61 TRUNG ĐONG 11 
(THỚI TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KÊNH n 5,500 

62 TRUNG ĐÔNG 12 
(THỚI TAM THÔN) TRỊNH THỊ MIẾNG KỀNH TI 5.500 

63 TRUNG ĐÔNG 7 
(THỚI TAM THÔN) NGUYỄN THỊ NGÂỤ CÂU ĐỘI 4 5.200 

64 TRƯNG ĐÔNG íỉ 
(THỞr TAM THỒNÌ NGUYỄN THỊ NGÂU RẠCH HÓC MÔN 5,200 

65 TRUNG MỸ NGU VẺN ÁNH THỬ LẼ THỊ HÀ 9.500 65 TRUNG MỸ 
LÊ TI ỈỊ HA QUOC LỌ 22 9.500 

66 TRƯNG Nữ VƯƠNG QUANG TRUNG TRĂN KHẲC CHÂN 30,500 66 TRƯNG Nữ VƯƠNG 
TRĂN KHĂC CHÁN LO SÁT SINH 24,400 

67 TUYÊN 9 XÃ THỚI 
TAM THÔN ĐẶNG THÚC VỊNH NGUYỄN THỊ NGÁU 14.200 

68 LIÊN XÃ THỊ TRAN -
THỔI TAM THÔN NGÂ 3 CHỪA LẺ THỊ HÀ 12,400 

69 PHẠM THỊ GIÂY TO KY NGUYÊN THI THÁNH 16,300 
70 TRỊNH THỊ DỐI NGUYÊN ẢNH THỦ ĐẶNG THÚC VỊNH 10.300 
71 VO THỊ HOI ọuoc LỌ 21 KÊNH TIÊU LIÊN XẢ 11.900 
72 TRƯƠNG THỊ NHƯ TRON ĐƯỜNG 9.200 
73 NHỊ BINH 7 VÕ THỊ ĐẰY RẠCH BẢ HÔNG 9.200 
74 NHỊ BÌNH 15 TRỌN ĐƯỜNG 6.400 
75 NHỊ BỈNH 14 BÙI CÒNG TRỪNG SÕNG SẢI GÒN 6.9Ữ0 
76 NHỊ BINH s NHỊ BINH 3 RẠCH BA MEN 6.400 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
<ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUÔI) 

GIA ĐẤT 

m m m (4) (5) 
77 NHI BINH 2+12 NHI BÌNH 8 BỦI CÔNG TRỦÌMG 12.400 
78 NHỊ BINH 16 BÙI CÔNG TRỪNG SÔNG SÀI GÒN 11.500 
79 NHI BINH 17 BỜI CỒNG TRỪNG SÔNG SẢI GÒN 11.500 
80 NHỊ BỈNH 1S BÙI CÔNG TRỪNG RACH RÓNG GÒN 9.200 

81 NHỊ BINH 19 +HẠI 
BICH2 BÙI CÔNG TRÙNG RẠCH ÚT HOÀNG 9,200 

82 THỚI TAM TIỈÕN 7 TRỊNH THỊ MIẾNG TRÀN THI BỐC 13.800 
83 THỔI TAM THÔN 15-16 TRỊNH THỊ -MIENG NGUYỄN THỊ THẢNH 13.800 
84 TAN H1RP 16 TÂN H!ẸP 18 ĐÕ VẪN DẬY 13.800 

85 TÂN HIỆP 17 TÂN HIỆP 18 LIÊN XÃ THỊ TRÂN -
TẲN HÍỆP 13.800 

86 TAN H1EP 25 TRỌN ĐƯỜNG 13.800 
87 TAM HIEP 39+40 TRỌN ĐƯỜNG 13.800 
88 TẢN HIỆP 41 TRỌN ĐƯỜNG 13.800 
89 TÂN HIỆP 47 TÂN HIẼP 18 RANH THI TRAN 13.800 
90 BÀ ĐIỂM 1 NGUYỄN THỊ SÓC NGA 5 BĐ-XTT -XTĐ 5ế700 
91 BẢC LÃN 2 NGUYỄN THỊ SÓC BÀ ĐI EM 3 5.700 
92 BẤC LÂN 3 TRỌN ĐƯỜNG 5.700 
93 TAY BÁC LAN BẮC LÁN 3 KÊNI-Ỉ TI 5.700 

94 ĐÔNG HƯNG LÂN QUỎC LỘ 22 GIÁP BÊN XE AN SƯƠNG 7300 

95 TRUNG LẨM 4 TRUNG LAN 3 BẢ ĐI ÉM 10 4,600 
96 BÂĐIÊM 10 PHAN VẢN HỚN THẢI THI Giữ 4.600 

97 BÀ ĐIẾM 11 THẢI THỊ Giữ GIÁP BÉN XE AN SƯƠNG 4.60Ữ 

98 TIÊN LAN 12 TRỌN ĐƯỜNG 6,900 
99 TIỀN LÂN 13 QUỐC Lộ ] A KHU VIỆT TÂN 6.900 
100 TIÊN LÃN 14 Pl [AN VẢN ĐÓI TIÊN LẤN 13 6.900 
101 TIÊN LAN 15 ỌƯỐC Lộ 1 KACH CÁƯ SA 6.900 
102 BA ĐIỂM 9 NGUYẺN THỊ HUÊ TRUNG LAN 4 5.500 
103 BÀ ĐIÊM 4 NGUYÊN THỊ SÓC TRƯỜNG BÙI VÃN NGỮ 6.000 

104 ĐÔNG THẬNIỈ 7 TRỊNH THI DỒI CẢU BÊN ĐÁ 6.900 104 ĐÔNG THẬNIỈ 7 CÂU BÊN ĐẢ RANH QUẬN 12 4.600 
105 NGƯ VÉN THI PHA ĐẶNG THÚC VỊNH TRỊNH THỊ DOI 11.500 
]06 ĐÔNG THẠNH4 ĐANG THUC VINH TRINH THỊ DỔI 13,800 
107 ĐÔNG THANH 5 ĐĂNG THÚC VỊN} ị TRĨNH TI II DOI 11.500 
108 ĐONG THANH 6 ĐONG THANH 4 TRỊNH THỊ DOI 1 ] .500 
109 ĐONG THANH 8 LẼ VĂN KHƯƠNG ĐONG THANH 7 9.200 
110 NHI BINH 26 BÙI CỒNG TRỪNG NHI BINH 5 9.200 
111 GIÁC ĐẠO TRUNG MỸ - TÂN XUÂN THƯƠNG MẠI 13.800 

112 
TÂN XUÂN - TRUNG TỎ KÝ TRƯNG MỸ 13.800 112 CHANH 1 

TỎ KÝ TRƯNG MỸ 13.800 

113 
TAN XU AN - TRUNG 
CHÁNH 2 

TRUNG MỸ ĐÒNG TÀM 13.800 

114 THI EN QUANG TO KÝ TRUNG MY 13,800 
115 NGUYỄN THỊ NUỎ1 ỌUÓC Lộ 22 LÊ LỢI 9-200 
116 NGUYẺN THỊ ĐÀNH NGUYỄN VÃN BỮA DƯƠNG CÔNG KHI 6.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐẲU) 

ĐẾN 
(Đ1ẺM CUỐI} 

GIÁ ĐẤT 

(Ụ (2) (3) (4) (5) 
117 LÊ THỊ HÒNG GẮM QUOC LỌ 22 LE THI HONG GAM 8.300 
118 NGUYEN THỊ LY TRON ĐƯÒNG 8.300 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐÂT THƯƠNG MAI DICH VU HUYÊN CẢN GIỜ 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Uy ban nhân dân Thành phố) 

I Đon vị tinh: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

BẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐAT 

m m (3) (4) (5) 

1 ĐƯỜNG AN THỎI ĐÔNG SÔNG SOÀI RAP + 1KM 2.800 1 ĐƯỜNG AN THỎI ĐÔNG +1KM RÙNG SÁC 2.800 
2 BA XAN RỪNG SÁC CÂU TẮC TAY ĐEN 2-800 

3 ĐƯỜNG RA ĐÉN ĐỎ 
ĐỎNG HÒA CÁU ĐÒ ĐÒNG HÒA DUYÊN HẢI 4,100 

4 BUI LẢM DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG 7.000 
5 ĐĂNG VĂN KIÊU BÉN ĐỎ Cơ KHỈ DƯYẺK ] ỉ AI 7.000 

6 ĐÁO CỪ 
DUYÊN HAI TẲCXUẮT 10.100 

6 ĐÁO CỪ TÁC XUẮT LẼ HÚNG YÊN 9.700 6 ĐÁO CỪ 
LẼ HÚNG YÊN GIÔNG CHẢY 9.700 

7 ĐE EC RƯNG SÁC TRÂN QUANG QUỜN 2.300 

8 DƯƠNG VÃN HẠNH 

ĐÊ MUỎI ỎNG TIÊN AO LANG 3.600 

8 DƯƠNG VÃN HẠNH AO LÀNG ĐINH THÒ 
DƯƠNG VĂN HẠNH 4.400 8 DƯƠNG VÃN HẠNH 

ĐỈNH THỜ 
DƯƠNG VĂN HANH ĐÊ SOÀI RẠP 3.600 

9 DUYÊN HẢI 

CHỢ CÂN GIỜ NGHĨA TRANG 
LIẼT SĨ RỬNG SÁC 9,100 

9 DUYÊN HẢI 

NGHĨA TRANG LIỆT sĩ 
RỪNG SÁC CÀU RẠCH LỜ 7,800 

9 DUYÊN HẢI CẦU RẠCH LO THANH THỚT 7.900 9 DUYÊN HẢI 

THẠNH THÓI NGUYỄN VĂN MẠNH 
(GẦN UBND XÃ Củ) 6.800 

9 DUYÊN HẢI 

NGUYỄN VÃN MẠNH 
(GÀN UBND XÃ CŨ) CHỢ ĐỒNG HÒA 5.800 

10 
ĐƯỜNG CHÍNH VÀO 
KHU DẦN Cư ĐÒNG 
TRANH 

BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH DUYÊN HÀI 3.500 

! 1 GIONG AO TẮC XUAT GIONG CHAY 5.100 

12 HÀ QUANG VÓC RỪNG SÁC CẢU KHẢNH VÀN 2.800 12 HÀ QUANG VÓC CẢU KHẢNH VÂN ĐE EC 2,300 

13 KHU DẨN Cư AN PHƯỚC TRỌN KHƯ 2.300 

14 
KHU DÀN CƯ THẠNH 
BÌNH TRON KHU 1.800 

15 
KHU DÂN CƯ THẠNH 
HÒA TRỌN KHU 1.800 

16 KHU DÂN CƯ THIÊNG 
LIÈNG TRỌN KHU 1.400 

17 LÊ 1IÙKG YÊN DUYÊN HẢI LƯƠNG VĂN NHO 5,800 
18 LÊ THƯƠNG DUYÊN HẢI ĐẶNG VÀN KIÊU 7.400 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIẢ ĐẮT 

(1) (2) (3) <4) (S) 
19 LÈ TRỌNG MÂN ĐÀO CỬ CẦU CẢNG ĐỎNG LẠNH 7.400 

20 LƯƠNG VĂN MĨO TÁC XUẤT GIỒNG CHẢY 9.100 20 LƯƠNG VĂN MĨO GIÔNG CHAY RÙ"NG SÁC 9.100 
71 LÝ NHƠN RỦNG SẢC CẲU VÀM SÁT II 2.800 LÝ NHƠN 

CÂU VÀM SÁT 11 DƯƠNG VĂN HANH 2.800 
22 NGUYỄN CÔNG BAO TAM THÔN HIỆP 

(KM 4+660) 
TAM THÔN HIỆP 
(KM 5+520) 2.800 

23 NGUYÊN PHAN VINH LẼ TRỌNG MẨN BIEN ĐONG 4.600 

24 NGUYỄN VĂN MẠNH DUYÊN HẢI 
(NGÃ 3 ÔNG THỬ) 

DUYÊN HẢI (NGÃ BA 
ÔNG ÚT) 4.600 

25 PHAN ĐÚC DUYEN HAI BIỂN ĐÔNG 4.400 
26 PHAN TRỌNG TUỆ DƯYẼN HAI LƯƠNG VĂN NHO 4.600 
27 QUẢNG XUYÊN RẠCH GIONG KÊNH RA TỔNG 2 600 

PHẢ BÌNH KHÁNH CÀU VƯỢT 
BẾN LỨC-LONG THÀNH 11.300 

28 RỪNG SÁC CẢU VƯỢT 
BÉN LỨC-LONG THÀNH HẢ QUANG VÓC 11,300 

HA QUANG VÓC CẢU RẠCH LẢ 1 ] .300 
CÂU RẠCH LÁ CÂU AN NGHĨA 6.200 
CÁU HÀ THANH DUYEN HAI ÍOOO 

29 TẢC XUẲT BÉN TẮC XUẨT BIEN DONG 6.200 
30 TAM TRÔN HIỆP RÙNG SÁC CẰU TẮC TÂY ĐEN 2,800 
31 THẠNH THỞI LƯƠNG VĂN NHO DUYÊN HẢI 5.700 31 THẠNH THỞI 

DUYÊN HAI BIÈN ĐÔNG 5.700 
32 TRÂN QUANG ĐẠO TAC SONCi CHẢ RACH THU HUY 7.300 
33 TRẢN QUANG QUỞN RỪNG SÁC cẢu KHO ĐỎNG 2.800 33 TRẢN QUANG QUỞN CẢU KHO ĐỎNG ĐE EC 2.300 
34 KHU DÂN Cư AN HÒA TRỌN KHU 2.300 
35 KHU DÂN CU' AN LỘC TRỌN KHU 2300 
36 ĐƯỜNG ĐỀ SOÀI RẬP ĐƯỜNG LÝ NHƠN BỜ SÔNG SOÀI RẠP 2.800 36 ĐƯỜNG ĐỀ SOÀI RẬP 

Bờ SONG SOÀI RAP DƯƠNG VĂN HANH 2.300 
37 GIÒNG CHÁY GIỐNG CHÁY DUYEN HAI 7,800 
38 ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ DOI LÝ NHƠN BẾ ĐÒ DOI LẦU 2.300 38 LẢU LÝ NHƠN (BEN ĐO CỦ) 2.300 

39 HÒA HIỆP THANH THỞT CÀU NÒ 5.700 39 HÒA HIỆP CÀU NÒ PHAN TRỌNG TUỆ 4.600 

40 ĐƯỜNG LIÊN XÃ AN 
ĐƯỜNG CÀU RẠCH 
GIỒNG 2 

KÊNH NGAY 2.300 
40 THỚI ĐỎNG - LÝ NHƠN KÊNH NGAY ĐƯỜNG RA BỀN 2.300 KÊNH NGAY ĐÒ DOI LÀU 2.300 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
10M TRONG KHU DAN TRON ĐƯỜNG 2.600 
Cư BÀ XÁN 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(Ụ (2) (3) (4) (5> 

41 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DÂN 
Cư BÀ XÁN 

TRỌN ĐƯỜNG 2,800 41 

ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI 
16M TRONG KHU DÂN 
Cư BÀ XÁN 

TRỌN ĐƯỜNG 2.900 

42 

ĐƯÒNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
8M TRONG KHU DAN cư 
CÁ CHÁY 

TRỌN ĐƯỜNG 2.900 

42 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
10M TRONG KHU DÂN 
Cư CÁ CHÁY 

TRỌN ĐƯỜNG 2.900 42 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DÂN 
Cư CÁ CHÁY 

TRỌN ĐƯÒNG 3.100 

43 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DÂN 
Cư VÀM SÁT II 

TRỌN ĐƯÒNG 2.300 

44 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
12M TRONG KHU DI DỜI, 
BÔ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIÊN TAI XẰ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 3.400 

44 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
16M TRONG KHU DI DỜI, 
BỔ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIỂN TAI XÃ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 3.700 

44 ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 
20M TRONG KHU DI DỜI, 
BỎ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
TRÁNH THIÊN TAI XÃ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 4,000 

44 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỔI 
25M TRONG KHƯ DI DÒI, 
BÓ TRÍ DÂN Cư PHÒNG 
'TRÁNH THIÊN TAI XẢ 
THẠNH AN 

TRỌN ĐƯỜNG 4.300 

45 
ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG 
KHU DÂN Cư HÒA HIỆP 

NẺN ĐẮT SỐ 50 
KHU D 3.400 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN CỦ CHI 

(Ban hành theo Quyêt định sô 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phô) 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(eiẺM ĐẰĐ) 

ĐẾN 
(DLẺM CUỚI) 

GIẢ ĐẮT 

Ợ} (31 m m m 
i AN NI IƠN TẢY TRỌN DƯỜNG 3.800 
2 BA THIÊN TRỌN ĐƯỜNG 3.S00 
3 BÁULÁCH TRON DƯƠNG 3.800 
4 BAU TRÀM TRỌN ĐƯỜNG 4.300 
5 BÀU TRE TRỌN ĐƯƠNG 4.400 
6 BÈN CÒ TỈNH LÔ 15 SONG SAI GỎN 3,200 
7 BÊN ĐINII TRỌN ĐƯỜNG 3.500 
s BEN suc TRỌN ĐƯƠNG 3,400 
5 BĨNII MY TÍNH Lộ 9 Vỏ VĂN BÍCH S.900 
lữ BÙr THỊ ĐĨỆT TRON ĐƯỜNG 3.800 
! 1 BUI THỊ HE TRON ĐƯỜNG 8.800 
12 CÁ LẢNG TRỌN ĐƯỜNG 3.200 
13 CAM TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 7.000 

14 CẤY BÁI 
TÍNH LỘ 8 CẢU PHƯỚC VĨNH AN 5.200 

14 CẤY BÁI 
CẦU PHƯỚC VĨNH AN ĐƯỜNG NGUYÊN 

VẢN KHA 4.3 00 

15 CAY GÕ TRỌN ĐƯỞNG 3.400 
lũ CAY TROM-MY KHẢNH QUOC LỌ 22 TỈNH Lộ 7 4.300 
17 ĐÁO VĂN THÚ' TRỌN ĐƯỜNG 6,200 
1S ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 7,000 
19 ĐINH KIÊN TRỌN ĐƯỜNG 8.800 

20 ĐỖ ĐÀMG TUYẾN TÍNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN 
(PHỦ! MỸ HƯNG) 4,100 

21 ĐO ĐỈNH NHÂN TRON ĐƯỜNG 8.800 
22 ĐÓ NGỌC DU TRỌN DƯỜNG 8.800 
23 ĐỖ Cơ QUANG TRỌN ĐƯỜNG 8,800 
24 NGUYÊN THỊ TIỆP TRỌN ĐƯỜNG 9,400 
25 ĐƯỜNG 35, 40 TRỌN ĐƯỜNG 7.100 
26 DƯỜNG 4] TRON ĐƯỜNG 5.500 

27 ĐƯỜNG 42 (THỊ TRẢM cú 
CHI) TRỌN ĐƯỜNG 5.500 

28 BÊN THAN (DƯÒNG 
LẢNG SỎ 4) 

NHÀ MÁY NƯỚC TÂN 
HIỆP TÍNH LỘ 15 S.0Ữ0 

29 ĐƯỜNG RANH KHU 
CỔNG NGHIỆP TỈNH Lộ; 15 ĐƯỜNG TRUNG AM 5.600 

30 GIÁP HAI TRỌN ĐƯƠNG 8.500 

31 HOÀNG DĨNH ìvGHĨA 
CAU KÊNH KHU CONG 
NGHIỆP TÂY BẮC CŨ 
CHỈ 

TỈNH LỘ 2 S.50Q 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIÊM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐẲT 

(Ụ (3) (4) (5) 
32 HA VẪN LAO TRỌN ĐƯỜNG 6.200 
33 HÒ VÃN TÂNG QUOC LỌ 22 TỈNH LÔ 15 8.000 
34 HOÀNG BÁ HUÂN TRỌN ĐƯỜNG 8.800 
35 HƯƠNG LÔ 10 TINH LO 7 KENH T3S 5.100 
36 HUỲNH MINH MƯƠNG TINH LỌ 15 TĨNH LO 8 8.000 
37 HUỲNH THI BẢNG TRỌN ĐƯỜNG 4.100 
38 HUỲNH VAN CO TRON ĐƯỜNG 5.800 
39 LANG THE TINH LO 8 TINH LỌ 15 5.400 
40 LẼ MINH NHƯT TRỌN ĐƯỜNG 5.700 
41 LẺ THI SIENG TINH LỌ 15 TINH LO 8 5.000 
42 LE THO XUÂN TRON ĐƯỜNG 6.600 
43 LÊ VĨNH HUY TRỌN ĐƯỜNG 8.800 

44 ĐƯỜNNG CAO Tỉ [Ị NIỆM, 
ĐƯỜNG 457 TÌNH LỘ 8 ĐƯỜNG 461 5.800 

45 NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN 
XẰ BÀU HƯNG LỢI) QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 8.000 

46 ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI NGUYỄN VĂN K H Ạ  
(NÓI DÀI) BÀ THIÊN 5.500 

47 ĐƯỜNG TRUNG LẬP TINH LÔ 7 TỈNH LỌ 6 4.700 
48 LIỀU BÌNH HƯƠNG ọuoc Lộ 22 TINH LỌ 8 8-800 
49 LƯU KHAI HỎNG TRỌN ĐƯỜNG 7.400 
50 NGỔ TRỊ HOA TRỌN ĐƯỜNG 6.100 
51 NGUYÊN ĐẠI NÀNG TRON ĐƯỜNG 7.900 
52 NGUYẼN ĐÌNH HUÂN TRỌN ĐƯỜNG 7.400 
53 NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG 9.400 
54 NGUYẼN KIM CƯƠNG TINH LO 15 TÍNH LÔ 8 6.100 
55 NCiUYẺN THỊ NẺ NGÀ Tư BÉN MƯƠNG TINH LO 15 5.500 

56 NGUYỄN THỊ RÀNH 

QUOC LỌ 22 TÍNH LỒ 2 7.600 

56 NGUYỄN THỊ RÀNH TÌNH LỘ 2 UBND XẢ NHUẬN 
ĐỨC 4.800 56 NGUYỄN THỊ RÀNH 

UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TlNHLỘ 15 4,400 

57 NGUYÊN PHONG SÁC TRỌN ĐƯỜNG 6.600 
58 NGUYỄN PHUC TRÚ TRỌN ĐƯÒNG 7.900 
59 NGUYỄN THỊ LẢM TRON ĐƯỜNG 8.800 
60 NGUYÉN THỊ Rư TRON ĐƯỜNG 7.900 
61 NGUYỄN THỊ TRIỆU TRON ĐƯỜNG 9.400 
62 NGUYỄN VĂN KHA BƯU ĐIỆN Củ CHI TINH LỌ 2 8.800 

63 NGUYÊN VĂN KHẠ (NÔI 
DẢI) TÌNH LỘ 2 TỈNH LỘ 15 5.500 

64 NGUYỂN VÃN NI TRỌN ĐƯỜNG 9.400 
65 NGUYÊN VAN NỈ TRON ĐƯỜNG 8.800 
66 NGUYEN VĂN ON TRON ĐƯỜNG 8.800 

67 NGUYỄN VĂN TỶ TRỌN ĐƯỜNG 8.800 

68 "NGUYÊN VĂN Xơ TRON ĐƯỜNG 7.900 
69 NGUYẺN VIẺT XU AN TRON ĐƯỜNG 7.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN BƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM ĐÂU) 

ĐÊTN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

m m (4) m 
70 NHŨ'TIÊN HIÊN TRON ĐƯỜNG 7.900 

71 NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC NGÃ Tư BÊN MƯƠNG 5.500 

72 NINH TÔN TRỌN ĐƯỜNG 8.S00 
73 ỔNG ÍCH ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 7.900 
74 PHẠM HỮU TÂM TRỌN ĐƯỜNG 8.800 
75 PHẠM PHÚ TĨHT TRỌN ĐƯỜNG 7.400 
76 PHẠM VAN CHEO TRON ĐƯỜNG 7.900 
77 PHẠM THỊ HOI TRỌN ĐƯÒNG 8.800 

7S QUỎC LỘ 22 

CAU AN HA HÔ VẰN TẢNG 10.100 

7S QUỎC LỘ 22 

HO VẪN TANG TRÀN TỪ BÌNH 12,700 

7S QUỎC LỘ 22 

TRẰN TỪ BÌNH NGUYỄN THỊ TRIỆU 13.100 

7S QUỎC LỘ 22 

NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐÀO VĂN THỪ 15,800 

7S QUỎC LỘ 22 

ĐÀO VĂN THỬ CONG CẠNH BÉN XE 
CÙ CHI 19,700 

7S QUỎC LỘ 22 
CÓNG CẠNH BEN XE 
CỦ CHI NGA BA BÀU TRE 13,100 

7S QUỎC LỘ 22 
NGẪ BA BÀU TRE TRỤ SỞ UBND XÃ 

PHƯỚC THẠNH 9 800 
7S QUỎC LỘ 22 

TRỤ SỞ UBND XẢ 
PHƯỚC THẠNH 

QUA NGÃ Tư PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỚNG 
TẲYNINH) 

11.000 

7S QUỎC LỘ 22 

QUA NGẢ Tư PHƯỚC 
THẠNH 50 OM (HƯỚNG 
TẨY NINH) 

SUỐI SÂU 8,700 

79 SONG LU TÍNH LÔ 8 SỔNG SẢI GON 5.200 

80 SUÔI LỘI QUỐC Lộ 22 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẢNG 5.000 

SI TAM TẮN TRỌN ĐƯỜNG 3.200 

82 TỈNH LỘ 15 

CẰU BÊN SÚC ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
NÊ 5.600 

82 TỈNH LỘ 15 

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
NẺ CỒNG TY CARTMAR 8,200 

82 TỈNH LỘ 15 

CÔNG TY CARIMAR XƯỞNG NƯỚC ĐÁ 
TẴN QUI 9,700 

82 TỈNH LỘ 15 

XƯỞNG NƯỚC ĐÁ 
TÂN QUI 

CÁCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐỒNG 2GOM 
(HƯỚNG NGẢ TƯ TÁN 
QUI) 

7-200 
82 TỈNH LỘ 15 

CÁCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐỔNG 20 OM 
(CHỢ SẢNG) (HƯÓNG 
NGẰ Tư TẦN QUI) 

CÁCH CHỢ TẢN 
THẠNH ĐÔNG 200M 
(HƯỚNG HUYỆN HÓC 
MÔN) 

8.800 
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1 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĨUT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
CÁCH CHỢ TÂN 
THẠNH ĐỎNG 200M 
(HƯỚNG HUYỆN HÓC 
MÔN) 

CÀU XÁNG (RANH 
HUYỆN ] ỈÓC MÔN) 8.800 

ỌUỔC Lộ 22 SƯOI LỘ] 8.100 
Sllól LỘI TlNH LỒ 8 7,900 
TINH LỌ 8 NGUYÊN VÀN KHA 4.700 

83 TỈNH LỘ 2 ĐI ÊM GIAO NGUYỄN 
VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN 
VĂN KHẠ NỐI DÀI 

NGÃ Tư SỞ 4.700 

NCẰ Tư SỞ RANH TÌNH TẨY NINH 5.200 

84 TINH LỌ 6 TRỌN ĐƯỜNG 3.800 

CẦU TÂN THÁI (RANH 
TÌNH LONG AN) 

CÁCH NGÃ Tư 
PHƯỚC THẠNH 5GOM 
(HƯỞNG XÃ THẢI MỸ) 

5.100 

CÁCH NGẢ Tư PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỞNG 
XÃ THÁI MỸ) 

NGÃ Tư CHỢ PHƯỚC 
THẠNH 5.900 

NGẢ rư CHỢ PHƯỚC 
THANH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) 5.900 

KÊNH ĐỎNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẮP ] 
TRUNG LẬP HA 5.200 

85 TÍNH LỘ 7 

TRƯỜNG CẮP ] 
TRUNG LẬP HẠ 

CÁCH NGÃ BA VÀO 
UBND XÃ TRƯNG LẬP 
THƯỢNG 30QM 
(HƯỞNG AN NHƠN 
TÂY) 

5,200 

CÁCH NGẢ BA VÀO 
UBND XÃ TRUNG LẬP 
THƯỢNG 300 M 
(HƯỚNG AN NHƠN 
TÂY) 

NGÃ Tư LÔ 6 4.100 

NGÃ Tư LỔ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN 
TÂY 4.100 

BỆNH VIỆN AN NHƠN 
TÂY 

CÁCH NGĂ TU" AN 
NHƠN TÂY 20 OM 
(HƯỞNG SÔNG SÀI 
GÒN) 

5.200 

CÁCH NGÃ Tư AN 
NHƠN TÂY 200M 
(HƯỞNG SÔNG SÀI 
GÒN) 

BẾN TÀU (CHỢ CŨ-
XÃ AN NHƠN TÂY) 

5.000 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

(ĐĨẺM ĐÀU) 
ĐÉK 

(ĐIỂM CUỐI) 
GIẢ ĐẮT 

(ỉ) (3) m m (5) 
CẢU THÀY CAI (ẮP 
TAM TẤN - XẢ TÂN 
AN HỘI) 

CÁCH CẰU VƯỢT Cử 
CH! 50CM HƯỚNG 
TAM TẢN 

9.900 

CÁCH CÀU VƯỢT CỦ 
CHI 500M HƯỚNG TAM 
TẢN 

TRƯỜNG CẮP 3 CÙ 
CHI 21.500 

TRƯỜNG CẮP 3 CỦ CHI NGÃ BA TÌNH LỘ 2 17.900 

NGA BA TỈNH LỘ 2 
NGẢ BA DỐC CẰU 
LÁNG THE {NGHĨA 
ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) 

11.900 

86 TỈNH LỘ 8 

NGẢ BA DÓC CẢU 
LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA 
PHƯỚC VĨNH AN) 

CÁCH NGÃ TƯ TẢN 
QUI 300M (HƯỚNG 
TRUNG TẨM HUYỆN 
CỦ CHI) 

10.300 

CÁCH NGẢ TƯ TÂN 
QUI 30 OM (HƯỚNG 
TRUNG TẢM HUYÊN 
CÙ CHI) 

TRƯỜNG THPT 
TRƯNG PHÚ 11.900 

TRƯỜNG THPT TRUNG 
PHÚ 

NGÃ BA TRUNG AN 
(ĐƯỜNG VẢO UBND 
XÀ TRUNG AN) 

9.700 

NGA BA TRUNG AN 
(DƯỜNG VÀO UBND 
XÃ TRƯNG AM) 

CÀU BÀ BẾP 10.100 

CÀU BÀ BẾP 
CẦU PHÚ CƯỜNG 
(GIÁP TỈNH BÌNH 
ĐƯƠNG) 

10 100 

87 HÀ DUY PHIÉN TÍNH LỘ 8 
CÀU RẠCH TRA 
(RANH HUYỆN HÓC 
MỒN) 

8.900 

«8 TRẰN THI NGẦN TRỌN ĐƯỜNG 7.100 
89 TRÂN TỪ BÌNH TRON ĐƯỜNG 7.900 
90 TRAN VAN CHÀM TRỌN ĐƯỜNG 6.600 
91 TRUNG AN TINH LỌ s CÀU RẠCH KÈ 5.200 91 TRUNG AN CẰU RẠCH KÈ GIÁP SONG SÀI GÒN 4.800 
92 TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG 3,200 
93 VO THỊ HONG TRỌN ĐƯỜNG 8.200 
94 VÕVĂNBÍCH TRỌN ĐƯỜNG 8.900 
95 VÕ VÀN ĐIÈU TRỌN ĐƯỜNG 4.900 
96 VŨ DUY CHI TRỌN ĐƯỜNG 6.600 
97 VU TU TRỌN ĐƯỞNC 7.400 
98 ĐOAN TRIET MINH TRON ĐƯỜNG 3,200 
99 PHU THUẬN TRON ĐƯỜNG 5.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỔI) 

GIÁ ĐÁT 

(ỉ) (2) (V (4) (5) 
100 NGUYÊN THỊ NA TỈNH LỘ 15 CÂY Gỏ 2.900 
101 NGUYỄN THỊ GẮNG CÂY GỖ ĐO THỊ CO 2.600 
102 ĐƯỜNG BA SA QUỐC Lộ 22 TỈNH LO 2 3.200 
103 NGUYỄN THỊ NI QUỐC LỘ 22 KENH CHINH ĐÔNG 2.900 
104 NGUYỄN THI NHIA ọuoc Lộ 22 ĐƯỜNG BA SA 2.900 

105 NGUYỄN THỊ TIẾP ĐƯỜNG TRUNG VIẾT CUÓĨ ĐƯỜNG (HẾT 
TUYẾN) 2.900 

106 NGUYỄN THỊ THẠO ĐƯÒNGBA SA KÊNH QUYẾT THẮNG 2,900 

107 ĐƯÒNG SỐ 613 CAO THỊ BÈO CUỐI DƯỜNG (HÉT 
TUY ÉN) 2.900 

108 ĐƯỜNG SỔ 615 ĐƯỜNG SỐ 617 cuól ĐƯỠNG (HÉT 
TUYÊN) 2.900 

109 PHẠM THỊ MỊNH ĐƯỜNG SỎ 614 CUỒI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYỂN) 2,900 

110 ĐƯỜNG SỐ 618 QUỒC LỘ 22 ĐƯỜNG Sỏ 628 2.900 

111 ĐƯỜNG SỔ 619 ĐƯỜNG CẦY TRÔM -
MỸ KHÁNH 

CUỐI ĐƯỜNG (HẾT 
TUYÊN) 2.900 

112 PHAN THỊ Dư QUỐC LỘ 22 CÀY TRỎM - MỸ 
KHÁNH 3.200 

113 TRỊNH THỊ CHẮC CÂY TROM - MỸ 
KHÁNH 

ĐƯỜNG 619 3.200 

114 ĐƯỜNG SỐ 623 NGUYÊN THỊ RÀNH DƯỜNG SÓ 624 2,900 

115 NGUYÊN THỊ KIỆP ĐƯỜNG SÓ 623 XÃ TRUNG LẬP HẠ 2.600 

116 ĐƯỜNG SỐ 625 CAO TI ỈỊ BÈO RANH XẢ TÂN AN HỘI 2.900 

117 ĐƯỜNG 626, 627 TRON ĐƯỜNG 3.200 

118 
LÊ THỊ CHỪNG, ĐƯỜNG 
628 TRỌN ĐƯỜNG 2,600 

119 ĐƯÒNG TRUNG VIÉT QUỐC LỘ 22 NGUYÊN THỊ RÀNH 2.600 
120 CÂY TRẮC NGUYẺN VĂN KHẠ TỈNH LỘ 15 3.200 

121 NGUYÊN THỊ NGỌT NGUYỀN THỊ NÊ ĐƯỜNG NGUYỀN 
VĂN KHẠ 4.100 

122 NGUYỄN THỊ ĐỎ TÍNH LỘ 15 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
NÊ 3.200 

123 ĐƯỜNG SỐ 436 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN 
KI IẠ 

ĐƯỜNG NGUYỄN 
VÀN KHẠ 2.900 

124 NGUYỄN THỊ CHẮC TỈNH LỘ 15 
ĐƯỒNG HUỲNH THỊ 
BẮNG 3.200 

125 LÝ THỊ CHỪNG TÍNH LỘ 15 
CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÊN) (GIÁP XÃ 
PHẠM VẢN cội) 

3.200 

126 NGUYÊN THI CHAU TINH LO 15 TIN II LO 15 3.200 
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STT TÊN DƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẢT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

BÉN 
(ĐĨẼM CUÓI) 

GIẢ ĐẢT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

127 ĐƯỜNG SỔ 813 TỈNH LỘ 15 KÊNH TRÊN (HÉT 
TUYỂN) 2.600 

128 VÕ THỊ MẸO TÌNH LỘ ] 5 KENH TRẺN (HÉT 
TUYẾN) 2.600 

129 VÕ THỊ BÂNG TÍNH LỌ 15 TRUNG LẬP 3.200 

130 CẢNH ĐÒNG DƯỢC TỈNH LỘ 15 CUÔI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 2.600 

131 ĐƯỜNG BÀU GIÃ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG NGUYỄN TH] 
LẲNG 3,400 

132 ĐƯỜNG SỐ 01 ĐƯỜNG SỐ 28 ĐƯỜNG SỐ 414 3.400 

133 ĐƯỜNG SỐ 2S TÍNH LỘ 2 RANH XẪ TẢN 
THÒNG HÔI 3.400 

134 ĐƯỜNG SÓ 405 DƯỜNG SÔ 406 ĐƯỜNG BÀU GIÃ 3.400 

135 ĐƯỜNG SỐ 406 TÌNH LỘ 2 CƯOI ĐƯỜNG {HÉT 
TUYÊN) 3,400 

136 LÊ THỊ TRUYỀN DƯỜNG SỐ 405 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẮNG 3,400 

137 ĐƯỜNG Sô 409 TÍNH Lộ 2 ĐƯỜNG SƯỒI LÔI 3.400 

138 LỀ THỊ NGÀ TỈNH LỘ 2 ĐƯỜNG TRÂN VĂN 
CHÂM 3,400 

139 ĐƯỜNG SỐ 414 TỈNH LỘ 2 RANH XÃ TÂN 
THÔNG HÒI 3,400 

140 MAI THỊ BUÔI TỈNH LỘ 8 DƯỠNG SỔ 417 3.400 
141 ĐƯỜNG SỐ 417 TỈNH LÔ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀI 3.400 
142 ĐẶNG THỊ DỢT TINH LỌ 8 KÊNH N31A-17 3.400 
143 NGUYÊN THỊ XANH TTNH LO 8 RANH ĐỎNG DÙ 3.400 
144 ĐƯỜNG SỎ 420 TÌNH LỌ 8 KENH T31A-17 3,400 
145 TRAN THỊ TIA TỈNH LỌ 8 ĐƯỜNG CÂY BÀ í 3,400 

146 ĐƯỜNG SỔ 426 TÌNH LỘ s KÊNH NỘI ĐỎNG ẤP 1 
XẢ PHƯỚC VĨNH AN 3.40C 

147 LÊ THỊ CHÍNH ĐƯỜNG SUỐI LỘ] ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẲNG 3.400 

148 ĐƯỜNG SỐ 430 ĐƯỜNG NGUYỀN THỊ 
LẢNG 

CUÔI ĐƯỚXG (HÊT 
TUYỂN) 3,400 

14? NGUYỄN THỊ Nl 
TÍ>JH Lộ s (TÂM 
TRUNG) 

CUÓI ĐƯỜNG (HẾT 
TUYỀN) 

5,500 

150 
ĐƯỜNG NGUYỄN VẪN 
HOÀI QUỐC LỘ 22 RANH KHU CONG 

NGHIỆP TẨY BẮC 8,900 

151 ĐƯỜNG SÚ 355 QUỐC Lộ 22 KENH N46 4.000 

152 TRÂN THỊ ĐÀU QUỐC LỘ 22 ĐƯỞNO LÊ MĨNH 
NHựT 4.000 

153 ĐƯỜNG SỎ 364 TỈNH LỘ s ĐƯỜNG LẺ MINH 
NHựr 3.500 

154 ĐƯỜNG SỔ 365 TtNH Lộ s ĐƯỜNG SỎ 363 4,000 

155 NGUYỄN THỊ RỖ TÌMHLỘ8 CU ÓI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 4.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐI ÉM ĐÀU) 

I)ÉN 
{ĐIỀM CUỐI) 

GIA ĐÁT 

m (2) (3) (4) (S) 

156 ĐƯỜNG SỐ 369 KÊNH N4Ó RANH XẰ PHƯỚC HIỆP 4.000 

157 LÊ THI DET QUOC LỞ 22 ĐƯỜNG SÓ 377 6.100 
158 ĐƯỜNG SỎ 374 QUỒC LỘ 22 ĐƯỜNG SỐ 377 6.100 

159 NGUYỄN THỊ HẸ TỈNH LỘ 7 cuól ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 2.600 

160 TRẰN THỊ NỊ TỈMH LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYÊN) 2,600 

161 ĐƯỜNG SỐ 710 TỈNH LỘ 2 ĐƯÒNG KÊNH ĐÔNG 2.600 

162 ĐƯỜNG só 711 TỈNH LỘ 2 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYẾN) 2.600 

163 PHẠM THỊ ĐIỆP ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIÊU 2.900 

164 TRUNG HƯNG ĐƯỜNG TRUNG LẬP KẺNH CHỈNH ĐONG 3.000 
165 HUỲNH THI ĐỪNG ĐƯỜNG TRUNG LẬP ĐƯỜNG SỞ 726 2.600 

166 TRẦN THỊ ĐẮNG KỀNH N25 CUỐI ĐƯỜNG (HÉT 
TUYỀN) 2.600 

167 ĐẶNG CHIÊM NGUYÊN VẢN KI !Ạ GIÁP HÀI 6.600 
168 ĐƯỜNG 12B ĐÕ ĐÌNH NHÂN ĐƯỜNG SỐ 12A 4.400 
169 ĐƯỜNG KHU PHÓ 4 VŨ DUY CHÍ NGUYỄN VẤN NI 4.400 

170 ĐƯỜNGsó 8A NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU 
PHỐ 2 4.400 

171 LÊ CẮN NGUYỄN THỊ TRIỆU ĐƯỜNG NHỰA KHU 
PHÓ 2 5.800 

172 NGUYỄN THỊ SẮNG TRỢN ĐƯỜNG 7.900 

173 ĐƯỜNG 183 NGÃ BA BÌNH MỸ BEN DO (GIÁP TÌNH 
BĨNH DƯƠNG) 7.200 

174 VÕ TI ĩj TRẢI KÊNH NỘI ĐÒNG ẮP ], 
XÃ PHƯỚC VĨNH AN 

ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 
LẢNG 3.400 

175 Vỏ THỊ LỢI ĐƯỜNG NGUYẺN THỊ 
LẮNG ĐƯỜNG SÓ 430 3.400 

176 THẢN THỊ HÀI ĐƯỜNG LÈ MINH 
NHỰT 

ĐƯỜNG LÊ MINH 
NHỰT 3.100 

177 CAO THỊ BÈO QUỐC Lộ 22 PHẠM THỊ THÀNG 3.000 

178 PHẠM THỊ THÀNG ĐƯỜNG CÂY TRÔM -
MỸ KHÁNH 

ĐƯỜNG CÂY TRỐM -
MỸ KHẢNH 3.000 

179 PHẠM THỊ THUNG QUỒC LỘ 22 ĐƯỜNG CÂY TRÒM -
MỸ KHÁNH 3.200 

180 
ĐƯỜNG DI (TRONG KHU 
TÁI ĐỊNH Cư VÀNH ĐAI 
3) LỘ GIỎI 

8.200 

181 
ĐƯỜNG NB1 (TRONG 
KHU TÁI ĐỊNH Cư VÀNH 
ĐAI 3) 

10,100 



CÔNG BÁO/Số 419+420/Ngày 15-11-2024 31 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯÒNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐI ÉM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ÍHẺM CUỒI) 

GIÁ ĐẮT 

( ỉ )  (2) (3) (4) (5) 

182 
ĐƯỜNG NB2 (TRONG 
KHU TÁI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI 3} 

10.100 

183 
ĐƯỜNG NB3 (TRONG 
KHU TÁI ĐỊNH cư VÀNH 
ĐAI 3) 

8,200 

184 
ĐƯỜNG NE4, NB5 
(TRONG KHU TẨI ĐỊNI1 
Cư VÀNH ĐAI 3) 

8.200 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỆN BÌNH CHÁNH 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

• 4 

STT TẾN ữưỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT 

• 4 

STT TẾN ữưỜNG TỪ 
(ĐỈỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(Đ1ẺM CUÓI) 

GIA ĐAT 

m m m (4) m 

í 
ĐƯỎNG 1 
(KDC SÔNG ỎNG LỞN - KCN SỐ 6 - LÓ 

SỎ 4) 
ĐƯỜNG SỎ 10 DƯỜNG SỎ6 50.500 

2 
ĐƯÒNG 10 
(KDC SỒNO ÔNG LỞl^ỉ - KCN sỏ 6 - LỘ 

SỐ 4) 
DƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SÓ1 45.500 

3 DƯỜNG ị 1A (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯÒNG 4Ạ ĐƯỜNCi6A 59.400 

4 ĐƯÓNG ] ỈA, 
(TCDC HIM LAM 6 AI BƯỜNG SỔ 16 ĐƯỜNG SỒ 14 40.000 

5 ĐƯỜNG L3A, (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÔ 18 ĐƯÒNG SÔ 20 41.300 

6 ĐƯỜNG 2 (KDC SÔNG ONG LỚN - KCN 
SÔ 6 - LỐ SÒ 4) ĐƯÒNÓSÔ 5 eưỗl ĐƯÒNG 50.500 

7 
ĐƯỜNG 3 (KDC SÒNG ÔNG LỚN . ẸCN 
SÙ 6 - Lỏ SÔ 4> ĐƯỜNG SÔ 6 ĐƯỜNG SÒ 8 42,700 

s ĐƯỜNG 4 (KÓb SỦNG ÔNG LỚN - KCN 
SỐ 6 - LÔ SỚ 4) ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỚNG só 10 45.500 

9 ĐƯỜNG 4A ỢCDC DƯƠNG HỒNG SB4> DƯỜNG SÓ 13 ĐƯỪNG SÔ 1ị 46.400 

10 ĐƯỜNG 5 (KDC SỔNG ÔNG LỚN - KCN 
SÚ 6 - LỎ SỐ 4) 

NGUY ẺN VÂN 
LINH 

ĐƯÒNG SÓ10 55.100 

11 ĐƯỜNG 5 (KDC HIM LAM - KHU CHỨC 
NĂNG SỐ 7) ĐƯỜNG SỐ 6 PHẠM HÙNG 45.900 

12 ĐƯỜNG 6 (KDC SÒNG ÕNG LỚN - KCN 
SÔ 6 - Lữ SÔ 4) ĐƯỞNG SÓ5 DƯỜNG SỐ 1 47.300 

13 ĐƯỜNG ÚA (KDC DƯƠNG HÒNG 9B4) ĐƯỦNG SỔ 13 ĐƯỜNG SỎ ỉ 1 45.500 

14 ĐƯỜNG ỔB (KDC DƯƠNG HỜNG 9B4) ĐƯỜNG SỎ 13 ĐƯỞNG SỒ11 46,400 

15 
ĐƯỜNG 8 (KDC SÕNG ÒNG LỚN - KCN 
SÒ 6 - Lồ SỠ 4} ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNGSÓ 3 45,500 

16 ĐƯỜNG C5/22 (KDC HIM LAM - KJ-ÍU 
CHÚC NĂNG SỐ 7) 

CStềì s ĐƯỜNG SỐ6 32,200 

17 ĐƯỜNG Cố (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SỎ 7) ĐƯỜNG SỠ6 CUÓI TUYÉN 32.200 

13 ĐƯỠNG Sứ f (KDG DẠ] PHỦC 9B8) ĐƯÒNG SỎ B ĐƯỜNG SỐ 12 64.300 

19 ĐƯỜNG SỔ [ (KDC DƯƠNG HỒNQ 9B4) NGUYEN VĂN 
LINH DƯỜNG SỐ s 64,300 

20 ĐƯỜNG SỚ í, ÍKDC BÍNH HUNG) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỒNG SỎ 24 49.Ể00 

2] ĐƯỜNG SÓ 1, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ9A DƯỜNG SỚ 4 55.Ể00 
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22 ĐƯỜNG SỎ 10 (KDC BÌNH HƯNG) QUÓC LỘ 50 RANH XÃ 
PHONG PHÚ 55.100 

23 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNGSÓ1 ĐƯỜNG SỐ 11 46,400 

24 ĐƯỜNG SỎ 10 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ9A ĐƯỜNG SỎ 3 53.200 

25 ĐƯỜNG SỔ 10A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 11C ĐƯỜNG SỐ 11 45.500 

26 ĐƯỜNG SÓ 10A (KDC TRUNG SƠN) DƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SỐ7 53.200 

27 ĐƯỜNG SỐ 10B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯÒNG SỐ 9A ĐƯỜNG só L 53.200 

28 ĐƯỜNG só 11 (KDC BÌNH HƯNG") ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG Sỏ 24 40.900 
29 ĐƯỒNG SỔ 11 ÍKDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 12 46.400 

30 ĐƯỜNG SỐ 11 (KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) NGUYẼN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 8 46,400 

31 ĐƯỜNG SỐ ] 1 (KDC HIM LAM 6A) NGUYỄN VĂN 
LINH ĐƯÒMG SỚ 14 55.100 

32 ĐƯỜNG SỐ 11B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 10A 47.300 

33 ĐƯÒNC SỐ 1IC (KDC ĐẠT PHỨC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 11B 47.300 

34 DƯỜNG SỐ 12 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 19 40,900 
35 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC ĐẠI PHÚC 9BR) ĐƯỜNGSÓ] ĐƯƠNG SỚ 11 48.900 
36 ĐƯỜNG SỎ 13 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG SÓ 24 ĐƯỜNG SỔ 14 40,900 
37 DƯỜNG SÔ 13 (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỚ KB 47,300 

38 ĐƯÒNG SỐ 13 (KDC DƯƠNG HÔNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 8 47.300 

39 ĐƯỜNG SÔ 13 (KDC HIM LAM ÓAÌ ĐƯỜNG Sỏ 14 ĐƯỜNG SỐ 24 50.500 
40 ĐƯỜNG SÓ 14 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG só ] 5 32.200 
41 ĐƯỜNG SÔ 14 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỔ 11 ĐƯỜNG SÓ 15 45.900 
42 ĐƯÒNG SỐ 15 (KDC BỈNH HƯNG) ĐƯỜNG Sỏ 10 ĐƯỚNG SỔ 18 40.900 

43 ĐƯỜNG SỎ 15 (KDC HIM LAM - KHU 
CIIỨC NẮNG SỐ 7) ĐƯỜNG SÓ 4 ĐƯỜNG CAO LỎ 32.200 

44 ĐƯỜNG SỐ 15 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SỚ 26 ĐƯỜNG SỔ 14 41.300 
45 ĐƯỜNG Sỏ 16 ÍKDC BỈNH HUNG) ĐƯỜNG SỔ 21 ĐƯỜNG SỐ 13 40.900 
46 ĐƯỜNG SÓ 16 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNGsó 11 ĐƯÒNG SỐ 15 50.500 
47 ĐƯỜNG SỐ ] 7 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 22 ĐUÒNG SỔ 2 40.900 

48 ĐƯỜNG SỐ 17 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NẰNG só 7) ĐƯỜNG SỐ4 QƯÒNG CAO LÒ 32.20D 

49 ĐƯỜNG SỐ 17/5 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC "NẰNG SỐ 7) ĐƯỜNG SỐ 17 CUÓI TU YẾM 32,200 

50 ĐƯỜNG SỚ 18 (KDC BÍNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỒ 19 40.900 
51 ĐƯỜNG SỐ 18 ÍKDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÔ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 50.500 
52 ĐƯỜNG SỐ 19 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG sồ 22 40-900 
53 ĐƯỜNG SỐ 1A, (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG SỎ 1 59.700 
54 ĐƯÒNG SỐ 1B, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG Sỏ 6 ĐƯỜNG SÔ 1C 53.200 
55 ĐƯỜNG SÒ 1C, (KDC TRƯNG SƠN) ĐƯỜNGsó 7 ĐƯỜNG SỐ 4A 53.200 

56 ĐƯỜNG SỐ 1D, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ6D ĐƯỜNG SỔ 6A 53.200 
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57 ĐƯỜNG SỐ 1E, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỎ SA DƯỜNG SỎ 7 53.200 

58 ĐƯỜNG SÔ 1F, (KDC TRUNG SƠN) TRON ĐƯÒNG TRỌN DƯỜNG 53-200 

59 ĐƯỜNG SỒ2 
(KDC DƯƠNG HỒNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ ] 1 47,300 

60 ĐƯỜNG SỐ 2, ÍKDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ] ĐƯỜNG SỐ 21 39,500 

61 ĐƯỜNG SỐ 2, (KDC TRUNG SƠN) DƯỜNG SÔ 9A ĐƯỜNG SỐ 4 53,200 

62 ĐƯỜNG SÓ 20 (KDC BÍNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỐ 17 40.900 
63 ĐƯỜNG SỔ 20 (KDC HIM LAM 6A) ĐƯỜNG SÔ 11 ĐƯỜNG SỔ 15 45.900 
64 ĐƯỜNG SỎ 21 (XDC BINH HƯNG) ĐƯỜNG SÒ 2 ĐƯỜNG SỎ 22 45.000 
65 ĐƯỜNG SỐ 22 {KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNGSỒ1 40.900 
66 ị ĐƯỜNG SỎ 22 (KDC HIM LAM tìA) ĐƯỜNG SỎ 1 ] ĐƯỜNG SỎ 15 55.100 
67 ĐƯỜNG SỐ 24 CKDC BỈNH HƯNG) TRỢN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỒNG 40.900 
68 ĐƯỜNG SÒ 24 (KDC HIM LAM 6A) TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 45.900 
69 ĐƯỜNG SÓ 26 (KDC HÍM LAM tìÁ) ĐƯỜNG sò 11 ĐƯỜNG SỐ 15 50.500 

70 
ĐỪỞNG SÓ 2A (KDC DƯƠNG HỒNG 
9R4) ĐƯỜNG Sứ 13 ĐƯỜNG SỐ 11 46.400 

71 ĐƯỜNG SÒ 2A, (KDC TR17NG SƠN) ĐƯỜNG SỎ 2 ĐƯỜNG sứ 2 53.200 
72 DƯỜNG SỎ 2B, {KDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SÒ 2 DƯỜNGSÓ 2 53,200 
73 ĐƯỜNG SỐ 3 fKDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỒNG SỐ 4 40.900 

74 
ĐƯỜNG SỒ 4 {KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NĂNG SỎ 7) ĐƯỜNG Sổ 15 CUỒI TUYÊN 32.200 

75 ĐƯỜNG SÓ 4, (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỎ7 40.900 
76 ĐƯỜNG SỐ 4, ÍKDC TRƯNG SƠN) TRỢN ĐƯỜNG TRON ĐƯỜNG 62.000 
77 ĐƯỜNG SỔ 4A, (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG 1B 53.200 
78 ĐƯỜNG SỎ 5 (KDC TRƠNG SữN) ĐƯỜNG SÔ 7 ĐƯỜNG SÔ 1E 53.200 
79 ĐƯỜNG SỎ 5, (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNGSÓ8 DƯỜNG SÔ4 40.900 
80 ĐƯỜNG sủ 5A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 6 ĐƯỜNG SỒ 4 53.200 

BI ĐƯỜNG SỔ 5A.B.C (K-DC BÌNH HƯNG) ĐƯỜNG SỞ 6 DƯỜNG SỐ 4 40.900 

82 ĐƯỜNG Sổ 5B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ ac ĐƯỜNG SÔ 8 53,200 

33 ĐƯỜNG SỐ ;c (KDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SỐ 1E ĐƯỜNG SỐ 10A 53.200 

84 ĐƯỜNG Sỏ 6 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỞNGSÔ 5 ĐƯỜNG SÔ 21 40,900 

85 ĐƯỜNG SỐ 6 (KDC HIM LAM • K Hư 
CHỨC NÃNG SỐ 7) TRỌN ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 41.300 

86 ĐƯỜNG SÔ 6 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỎ 9A ĐƯỜNG SỐ J 58.700 

87 ĐƯỜNG SỐ 6A {KDC TRUNG SƠN) ĐƯÒNG SỐ 1A ĐƯÒNG SỐ 3 53.200 

88 ĐƯỜNG Sỏ 6B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ 5 ĐƯỜNG SÓ 7 55.200 
89 ĐƯỜNG SỎ 6C (KDC TRUNG SON) ĐƯÓNG SỔ 5 ĐƯỜNGSỒ7 53,200 

90 ĐƯỜNG SÔ tìD (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỖ3 53.200 

91 ĐƯỎNG SỔ 7 (KDC BÌNH HƯNG) ĐƯỔNG Sỏ 10 ĐƯỜNG SỎ 2 40.900 
92 ĐƯỜNG SÓ 7 (KDC TRUNG SƠN) ĐƯÒNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ1C 53.200 
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93 ĐƯỜNG SÓ 7A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 9A NGUYỄN VĂN 
LINH 53.200 

94 ĐƯÒNG SỐ 8 (KDC BÌNH HU>JG) ĐƯỜNG SỎ 1 ĐƯỜNG SÒ 19 40.900 
95 ĐƯỜNG SÔ 8 (KDC ĐẠI PHỨC 9BS) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SÔ 11 48.900 

96 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC DƯƠNG HỐNG 9B4) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 11 48.900 

97 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TRUNG SON) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SÔ 9A 68.900 
98 ĐƯỞNG SỐ 8A (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNGSỒ1! 46,400 
99 ĐƯỜNG SỎ 8A (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 3 53,200 
100 ĐƯỜNG SỔ 8B (KDC ĐẠI PHÚC 9B8) ĐƯỜNG SÓ 13 ĐƯỜNGSÓt ỉ 47.300 
101 ĐƯỜNG SỔ 8B (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỔ ] E ĐƯÒNC. só 1F 53.200 
102 ĐƯÒNCi SỐ 8C (KDC TRUNG SƠN) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯdNGSÔ 5 53.200 
103 ĐƯỜNG SỔ 9 (KDC BÍNH HUNG) ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 40.900 

104 ĐƯỜNG SỔ 9 (KDC HIM LAM - KHU 
CHỨC NẰNG SỐ 7) ĐUÒNG SỔ 6 PHẠM HÙNG 87.200 

105 ĐƯỜNG SÓ 9 (KDC TRƯNG SƠN-) ĐƯỜNGSÓ 4 ĐƯỜNG SỒ 10 53.200 

106 ĐƯỜNG SÓ 9A (KDC TRUNG SƠN) NGUYỄN VẰN 
LINH 

CÂU KÊNH 
XÁNG 91.800 

107 PHẠM HÙNG RANH QUẬN 8 NGUYỄN VẪN 
LINH 52.800 

108 PHẠM HỪNG NGUYÊN VAN 
LINH 

RANH HUYỆN 
NHÀ BÈ 43.600 

109 QUỐC Lộ 50 RANI-I QUẬN 8 NGUYÊN VĂN 
LINH 41.600 

110 BÙI VÃN QUỚI 
(HÈM C7B) 

ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

CAO LỔ, QUẬN 
8 27.500 

111 HUỲNH TI ụ BẢY (HẺM C7) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG C7/2A 27.500 

112 HUỲNH VẪN THIỆU (HẺM C7C) ĐƯỜNG PHẠM 
HỪNG CẢU TÁM NÓ 27.500 

113 NGÔ VĂN SỎ (HẺM C7D) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CUỐI HẺM 27.500 

114 NGUYỄN THỊ BA (HẺM C5) ĐƯỜNG PHẠM 
HỪNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN 8 27.500 

115 NGUYỀN THỊ NĂM (HẺM 31 C5/18) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG 

RANH PHƯỜNG 
4, QUẬN 8 27.500 

] ] 6  PHẠM THỊ HƠN (HẺM C6) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG CUỐI HẺM 27.500 

117 TRÂN TRƯỜNG CUNG (HẺM C9-C10) ĐƯỜNG PHẠM 
HÙNG C9/7C22 27.500 

118 
KỀNH RAU RAM 
(BỎ TRÁI) VƯỜN THƠM RANH TÍNH 

LONG AN 4.600 

119 
KINH 5 
(BỜ TRẢI VÀ BÒ PHÀI) VƯỜNTHƠM RANH TÌNH 

LONG AN 
4.600 

120 LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI CẰU BÀ TỴ CÀU SẢU OÁNH 6.600 
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121 TRƯƠNG VĂN ĐA CÀU BÀ TỴ RANH LONG AN 6.600 

122 VƯỜN THƠM CÀU XÁNG RANH TTNH 
LONG AN 7.600 

123 ĐƯỜNG KÊNH BẢY QUÊ 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VẰN 
ĐA 

ĐÊN CUỎL 
TUYẾN 4.100 

124 ĐƯỜNG KÊNH THẢY THUỒC (BỜ 
PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUỎI 
TUYÉN 4.100 

125 ĐƯỜNG KÊNH THẢY THUÓC (BỜ 
TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 4,100 

126 ĐƯỜNG DẪN CẦU KÊNH XÁNG NGANG 
ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐƯỜNG KỂT 
NỐI TỪ CẢU 
KỀNH XÁNG 
NGANG QUA 
RANH LONG AN 

4.600 

127 ĐƯÒNG HẺM CỊ ĐƯÒNG KỀNH 
TRÀM LÀY 1 

ĐƯỜNG KÊNH 
BẢ BỬU 4.100 

128 ĐƯỜNG HẺM C1I ĐƯỜNG KÊNH 
7 ĐƯỜNG KÊNH 8 4.100 

129 ĐƯỜNG HẺM C3 ĐƯỜNG KÊNH 
XÀ TÌNH 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LÂY 1 4,100 

130 ĐƯỜNG HẺM C4 ĐƯÒNG KÉNH 
XÃ TĨNH ĐƯÒNG KÊNH 1 4.100 

131 ĐƯỜNG HẺM C5 ĐƯÒNG KÊNH 
1 ĐƯỜNG KÊNH 2 4.100 

132 ĐƯỜNG HẺM C7 ĐƯỜNG KÊNH 
3 ĐƯỜNG KÊNH 4 4.100 

133 ĐƯỜNG HÈM ca ĐƯỜNG KÊNH 
4 ĐƯỜNG KỀNH 5 4.100 

134 ĐƯỜNG HÈM C9 DƯỜNG KÊNH 
5 ĐƯỞNGXỀNH6 4.100 

135 ĐƯỜNG HẺM D2 ĐƯỜNGKẼNH 
9 

DƯỜNG KÊNH 
10 4.100 

136 ĐƯỜNG HẺM D4 ĐƯỜNG KÊNH 
11 

ĐƯỜNG KÊNH 
12 4.100 

137 ĐƯỜNG HÈM D5 ĐƯỜNG KÊNH 
12 

DƯỜNG KỄNH 
13 4.100 

138 ĐƯỜNG KÊNH 06 ÁP 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG KỀNH 
LIÊN VÙNG KÊNHL1 4.600 

139 
ĐƯỜNG KÊNH 06 ÁP 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG KỀNH 
LIÊN VÙNG 

KÊNH 11 4,600 
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140 ĐƯỜNG KÊNH 1 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐEN CUỐI 

TUYẾN 
4.600 

141 ĐƯỜMG KẼNH ! 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THOM ĐÉN CUỐI 

TUYỂN 4.600 

142 ĐƯỜNG KÊNH 10 
(BỜ PHẢI) VƯỜNTHƠM ĐÉN cuổl 

TUYÊN 4.600 

143 ĐƯỜNG KẼNJ ỉ ] 0 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỒI 

TUY ÉN 4.600 

144 ĐƯỒNG KẼNH 1 ] 
(BỜ PHẢI) VƯÒN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYÊN 4.600 

145 ĐƯỜNGKÊNH 11 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỔI 

TUYẾN 4.600 

146 ĐƯỜNG KÊNH 12 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

DƯỜNG KÊNH 
Tư ĐÚC 4.600 

147 ĐƯỞNG KÊNH 12 
(BỜ TRẢI) 

ĐƯỜNG VƯỞN 
THƠM 

ĐƯỜNG KẼNH 
Tư ĐỨC 4.600 

143 ĐƯỜNG KÊNH ] 3 
(Bờ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẺN CUỐI 

TUYẾN 4.600 

149 ĐƯỜNG KÊNH 13 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TUYỂN 4.600 

150 ĐƯỜNG KÊNH 2 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUÔI 

TUYẾN 4.600 

151 ĐƯỜNG KÊNH 2 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐÉN CUỐI 

TUYÊN 4.600 

152 ĐƯỜNG KÊNH 3 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 

TƯYÉN 4.600 

153 ĐƯỜNG KÊNH 3 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THOM DÉN CUỐI 

TUYẾN 4.600 

154 ĐƯỜNG KÊNH 4 
(BÒ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÊM CUỔÍ 

TUYÉN 4.600 

155 €>ƯỞNG KÊNH 4 
(BỜ TRÁI) VƯỜNTHƠM ĐÊN CUỚI 

TUYẾN 4.600 

156 ĐƯỜNG KÊNI ỉ 6 
(BỜ PHÀI) VƯỜN THOM ĐÉN CUỒI 

TUYÉN 4 600 

157 ĐƯỜNG KÊNH 6 
(BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐẼN CUỐI 

TUYẾN 4.600 

158 ĐƯỜNG KÊNH 7 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯỜNG KÊNH 
10 4,600 

159 ĐƯỜNG KỀNH 7 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG VƯỜN 
THƠM 

ĐƯÒNG KÊMH 
10 4.600 

160 ĐƯỜNG KÊNH 8 
(BỜPHÂ1) VƯỜN THƠM DẼN CUỐI 

TUYÊN 4.600 

16] ĐƯỜNG KÊNH 8 
í BỜ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐEN CUOl 

TUYÊN 4.600 

162 ĐƯỜNG KÊNH 9 
(BỜ PHẢI) 

VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.600 

163 
ĐƯỚNG KÊNH 9 
(BỜ TRÁI) 

VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 

4.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CƯÓI) 

GIÁ ĐẮT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

164 ĐƯỜNG KÊNH BÀ BỬU VƯỜN THƠM ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.600 

165 ĐƯỜNG KÊNH BA LẠC 
DƯỜNG 
TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐƯÒNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 4.100 

166 ĐƯỜNG KÊNH BẢY HINH 
(BÒ PHẢD 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYỂN 4.100 

167 ĐƯỜNG KÊNH BẢY HÌNH 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐÊN CUÔI 
TUYẾN 4.100 

168 ĐƯỜNG KÊNH BÀY QUẾ 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

169 ĐƯỜNG KÊNH CÁI THANH 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VẢN 
ĐA 

ĐEN CUOI 
TUYẾN 4.100 

170 ĐƯỜNG KÊNH CÁI THANH 
{BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUÓI 
TUYỂN 4.100 

171 ĐƯỜNG KÊNH CÂY DÂU 
(BỚ PHÁI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐÊN CUỒI 
TUYẾN 4.100 

172 ĐƯỜNG KÊNH CÂY DẦU 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐÉN cuỏl 
TUYẾN 4.100 

173 ĐƯÒNCỈ KẺNH CHÁI CHÌM 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VẲN 
ĐA 

ĐÊN CUÓI 
TUYỂN 4.100 

174 ĐƯỜNG KÊNH CHÀI CHÌM 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUOT 
TUYỂN 4.100 

175 ĐƯỜNG KÊNH CHÙA 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỒI 
TUYÊN 4.100 

176 ĐƯỜNG KÊNH CHÙA 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÀN 
ĐA 

ĐEN CUÓI 
TUY ÉN 4.100 

177 ĐƯỜNG KÊNH ĐỘC LẬP 
(BỞ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYÉN 4.100 

178 ĐƯỜNG KÊNH ĐỘC LẬP 
{BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 4:100 

179 ĐƯÒNG KÊNH ĐÔI LỚN 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUÓI 
TUYẾN 4.100 

180 ĐƯỜNG KÊNH ĐÔI LỞN 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

181 ĐƯÒNG KÊNH ĐỐĨ NHÒ 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYÉN 4.100 

182 ĐƯỜNG KẺNH ĐÔI NHỎ 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

183 ĐƯỜNG KÊNH HỘI ĐỎNG 
(BỜ PHẢ í) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

1S4 ĐƯỜNG KÊNH HỘI ĐÒNG 
(BỞ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỔI 
TUYẾN 4.100 

185 ĐƯỜNG KÊNH LIÊN VÙNG 
ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM (BỜ 
TRAI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
BÀ BỬU 

4.100 
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186 ĐƯỜNG KÊNH LÒ BÚNG DƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯỜNG KÊNH 
NGANG 4.100 

IS7 ĐƯỜNG KÊNH LÒ ĐƯỜNG 
(BỜ PHÀI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUÓI 
TUYÊN 4.100 

188 ĐƯỜNG KỀNH LÒ ĐƯỜNG 
(Bờ TRÁI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

189 ĐƯỜNG KÊNH NĂM GIÁP 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

190 ĐƯỜNG KÊNH NÃM GIÁP 
(BỜ TRÁI) 

TRƯƠNG VÁN 
ĐA 

ĐẺN cuỏl 
TUYỀN 4.100 

191 ĐƯỜNG KÊNH NÃM XUYÊN (BỜ PHẢI) TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

192 ĐƯỜNG KÊNH NÃM XUYÊN (BỜ TRÁI) TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÊN CUỐI 
TUYÊN 4.100 

193 ĐƯỜNG KÊNH NGANG ĐƯỜNG KÊNH 
ĐỘC LẬP 

ĐƯỜNG KÊNH 
THẦY THUÓC 4.100 

194 ĐƯỜNG KÊNH ÔNG THẢN 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYÉN 4.100 

195 DƯỜNG KÊNH ỎNG THẢN 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VẪN 
ĐA 

ĐEN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

196 ĐƯỜNG KÊNH TÁM DẠI 
(BỞPHÀ1) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

197 ĐƯỜNG KÊNH TÁM ĐẠI 
(BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CUOl 
TUYÊN 4.100 

198 ĐƯỜNG KÊNH THẰNG CHÒNG (BỜ 
PHẢI) 

ĐƯÒNG 
TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐƯỜNG KỀNH 
NGANG 4.100 

199 ĐƯỜNG KÊNH THẰNG CHÒNG (BỜ 
TRẢI) 

ĐƯỜNG 
TRƯƠNG VẤN 
ĐA 

ĐƯỜNG KÊNH 
6 0ÁNH 4.100 

200 ĐƯỜNG KÊNH THÂNG TÂY 
(BỜ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐẾN CUỒI 
TUYÉN 4.100 

201 ĐƯỜNG KÊNH THÂNG TÂY 
{BỜ TRẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐEN CU OI 
TUYẾN 4.100 

202 ĐƯỜNG KÊNH TRÀM LẢY 1 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYẾN 4.600 

203 ĐƯỜNG KÊNH TRẢM LÂY 1 
(BÒ TRÁ Ọ VƯỜN THƠM ĐẾN CUÔI 

TUYÊN 4,600 

204 
ĐƯỜNG KÊNH TRÂM LÂY 2 
(BỜ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUÓI 

TUYẾN 4.600 

205 
ĐƯỜNG KỀNH TRÀM LÀY 2 
(BÒ TRÁI) VƯỜN THƠM ĐẾN CUỐI 

TUYÉN 4.600 

206 
ĐƯỜNG KÊNH Tư cu 
(BỜ PHẢĨ) 

ĐƯỜNGLẠI 
THỊ XUẮT 

ĐƯỜNG KÊNH 
THẰNG CHÒNG 
(BÒ TRÁI) 

4.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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(1) (2) m (4) (5) 

207 ĐƯỜNG KÊNH Tư cu 
(BÒ TRẢI) 

ĐƯỜNG LẠI 
THỊ XUẮT 

ĐƯỜNG KÊNH 
THÂNG CHỎNG 
(BÒ TRẢI) 

4.100 

208 ĐƯỜNG KÊNH Tư ĐỨC 
(BỜ PHẢI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RẢM 

ĐƯỜNG KÊNH 
n 4.600 

209 ĐƯỜNG KÊNH Tư ĐỨC 
(BỜ TRÁI) 

ĐƯỜNG KÊNH 
RAU RĂM 

ĐƯỜNG KÊNH 
11 4.600 

210 ĐƯỜNG KÊNH XÃ TĨNI Ỉ 
(Bờ PHẢI) VƯỜN THƠM ĐÉN CUÓI 

TUYẾN 4.600 

211 
ĐUÒNG KÊNH XẢ TĨNH 
(BỜ TRẢI) VƯỜN THOM ĐEN CUOI 

TUYẾN 4.600 

212 ĐƯỜNG KẾT NÓI TỪ CÀU KỂNH XÁNG 
NGANG QUA RANH LONG AN 

CẦU KÊNH 
XÁNG NGANG 

ĐƯỜNG KÊNH 
BA LẠC 4.600 

213 KÊNH RAU RÂM 
(BỞ PHẢI) 

TRAN VAN 
GIÀU TRỌN ĐƯÒNG 4.600 

214 ĐƯỜNG HẺM C10 DƯỜNG KỀNH 
6 DƯỜNG KÊNH 7 4.100 

215 ĐƯỞNG HẺM C2 ĐƯỜNG KÊNH 
TRÀM LÂY 2 

ĐƯỞNG KÊNH 
TRÀM LẦY 1 4,100 

216 ĐƯÒNG HẺM C6 ĐƯỜNG KÊNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH 3 4,100 

217 ĐƯỜNG HẺM DI ĐƯỜNG KÊNH 
8 ĐƯỜNG KÊNH 9 4.100 

218 ĐƯỞNG HỀM D3 ĐƯỜNG KỀNH 
10 

ĐƯỜNG KÊNH 
11 4.100 

219 ĐƯỜNG KÊNH BÀ 5 SA ĐÉC 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

220 ĐƯỒNG KÊNH BẢ 5 SA ĐÉC 
(BÒ PHẢI) 

TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

ĐÉN CUỐI 
TUYẾN 4.100 

221 
ĐÕ HỮU MƯỜI 
(ĐƯỜNG 7 TÁN) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG 

RANH XA TAN 
QUÝ TẨY 6.000 

222 NGUYỄN VẪN XƯỜNG (ĐƯỜNG CHÙA) AN PHU TAY -
HƯNG LONG 

RANH XÃ TÂN 
QUÝ TÂY 6.000 

223 AN PHÚTÂY - HƯNG LONG QUỐC LỘ 1 CÀU RẠCH GIA 11.900 

224 ĐƯÒNG ẤP 2 NỐI DÀI AN PHÚ TAY -
HƯNG LONG 

RANH XA TAN 
QUÝ TÂY 8.300 

225 ĐƯỜNG ĐỂ BAO RẬCH CẰU GĨÀ AN PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

KHU DÂN Cư 
AN PHỦ TÂY 
47HA 

6,900 

226 ĐƯỜNG SÔ 1 
|(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 2 20.700 
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GIA DAT STT TÊN DƯỜNG TỪ 
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GIA DAT 

(!) (2) (3) (4) (5) 

227 ĐƯỜNG SÔ 13 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHỦ TÂY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỎ 2 20.700 

228 ĐƯỜNG SÔ 15 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯÒNG SỐ 28 ] 3.800 

229 ĐƯỜNG SỔ 21 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 2 20,700 

230 ĐƯỜNG SỐ 3 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SỐ 12 13.800 

231 ĐƯỜNG SÓ 31 
(KDC AN PHÚ TẢ V) 

AN PHU TAY . 
HƯNGLONG ĐƯỜNG SỔ 14 18-40G 

232 ĐƯỜNG SỎ 7 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

AM PHU TÂY -
HƯNG LONG ĐƯỜNG SÓ 24 13.800 

233 TRAN VAN NIỆM 
(TÂN NHIỄU) 

AN PHU TÂY -
HƯNG LONG K1NII TI t 4.600 

234 ĐƯỜNG ÁP 2 NGUYẺN VĂN 
LINH 

AN PHU TAY-
HLTNG LONG 3.700 

235 ĐƯỜNG SỐ 10 
(KDC AN PHỦ TÁY) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỐ 13 13.800 

236 DƯỜNG SỐ 11 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SÓ 6 ĐƯỜNG SỐ 8 13.800 

237 ĐƯỜNG SÓ 12 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 17 ĐƯỜNG SỎ 29 Ỉ3.800 

238 ĐƯÒNG SỐ 14 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 13 RANH PHÍA 

TÂY 20.700 

239 ĐƯỜNG SÔ 16 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNGSÓ 1 ĐƯỜNG SỐ 13 13.800 

240 ĐƯỜNG SỐ 17 
(KDC AN PHÚ TÀY) ĐƯỜNGSÓ 6 ĐƯỜNG SỐ 24 13.800 

241 ĐƯỜNGSÓ 18 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 29 DƯỜNG SỐ 3] 13.800 

242 ĐƯỜNG SỐ 19 
ÍKDC AM PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 24 ĐƯỜNG SỒ 32 13.800 

243 DƯỜNG SỐ 2 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ] ĐƯỜNG só 29 16,100 

244 ĐƯỜNG SÓ 20 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SÓ 3 ĐƯỜNG SỔ 13 13.800 

245 DƯỜNG SÓ 22 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 17 ĐƯỜNG SỎ 31 13.800 

246 ĐƯỜNG SÓ 23 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 2 DƯỜNG SÓ 32 13.800 

247 ĐƯỜNG SÔ 24 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 1 RANH PHÍA 

TÂY 20.700 

248 ĐƯỜNG SỐ 25 
ÍKDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 22 13.800 

249 ĐƯỜNG SỐ 26 
(KDC AN PHÚ TÂY) 

ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNGsó 7 13-800 

250 ĐƯỜNG SỐ 27 
(KDC AN PHÚ TẨY) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỎ 12 13.800 
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251 ĐƯỜNG SO 28 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 15 ĐƯÒNG SÓ 19 13.800 

252 ĐƯỜNG SÓ 29 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 32 20.700 

253 ĐƯÒNG SỚ 30 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 29 ĐƯỜNG SỐ 31 13.800 

254 ĐƯỜNG SÓ 32 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯÒNG SÓ 15 ĐƯỜNG SỒ 31 13.800 

255 ĐƯỜNG SỎ 4 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯÒNG SÓ 1 RANH PHÍA 

TÂY 
20.700 

256 ĐƯỜNG sồ5 
(KDC AN PHỦ TÂY) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 10 13.800 

257 ĐƯỜNG SỐ 6 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNG SÓ 29 13.800 

258 ĐƯỜNG SỐ 8 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯÒNGSỐ 5 ĐƯỜNG SÓ 11 13.800 

259 ĐƯỜNG SỐ 9 
(KDC AN PHÚ TÂY) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỜNG SỎ 16 ] 3.800 

260 IIOANG ĐẠO THUY QUỐC LỘ 1 RANH QUẬN s 11.900 

261 NGUYỀN VĂN LINH RANH QUẬN 8 CAO TỐC SÀI 
GÒN - TL 29.900 

262 NGUYỄN VẪN PHƯƠNG (BỜ HUỆ) QUÓC LỘ 1 ĐƯỜNG NÔNG 
THÔN ẮP 2 6.400 

263 NHÁNH 11 ĐƯỜNG CHỬA (AN PHỨ 
TẨY) ĐƯỜNG CHÙA CỤT 4.100 

264 ĐƯỜNG ĐÊ BAO RẠCH CẢU GIÀ 
KHU DÂN Cư 
AN PHÚ TÂY 
47HA 

NGUYỄN VÃN 
LINH 4.100 

265 NGUYÊN PHÚ CẢNH (ĐƯỜNG ĐÌNH 
BỈNH ĐIỀN) 

AN PHU TAY -
HƯNG LONG BỜ HUỆ 6.000 

266 PHAN VÃN TỎN (ĐƯỜNG RẠCH CUNG) AN PHU TÂY -
HƯNG LONG 

NGUYỄN VĂN 
LINH 4.100 

267 PHẠM THỊ TANH 
(HUNG LONG-QUI ĐỨC) 

AN PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐÉN CUÓT 
TUYÉN 8.300 

268 AN PHÚ TẤY - HƯNG LONG CẢU RẠCH GIA ĐOÀN NGUYỄN 
TUÂN 11.900 

269 BÙI VẪN SỰ ĐOÀN 
NGUYỀN TUÂN 

HƯNG LONG -
QUI ĐỨC 5.500 

270 ĐINH VĂN ƯỐC 
(LIÊN ẤP 3-4-5) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN 

ĐƯỜNG AN 
PHỦ TÂY -
HƯNG LONG 

4.600 

271 ĐOÀN NGUYỄN TUẤN CÀU TÂN QUÝ 
ĐEN HÉT RANH 
XÃ HƯNG 
LONG 

13.800 
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272 TÂN LIỄU ĐOÀN 
NGUYỄN TUÂN 

HU>JG LONG -
QUI ĐỨC 8.300 

273 NGUYỄN THỊ BẢY 
ĐƯỜNG BA BỀ 
- LONG 
THƯỢNG 

ĐƯỜNG VÀO 
TRƯỜNG MÀU 
GIẢO ỌUỶNH 
ANH 

4,600 

274 LÊ VÃN SÀNG ĐƯỜNG 7 CẢ -
8 LUÔNG 

R ANH LONG 
THƯỢNG 4.600 

275 NGUYÊN VĂN ĐẠI ĐƯỜNG ĐOẢN 
NGUYÊN TUÁN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 3-4-5 4.600 

276 VÕ VÃN NGẠN ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÁN 

RANH LONG 
THƯỢNG 4.600 

277 CÂY DƯƠNG ĐƯỜNG TS CAO TOC BEN 
LỨC - LONG 3.700 

278 HỒ VÃN CẰU 
ĐƯỜNG HUNG 
LONG - QUI 
ĐỨC 

ĐƯỜNG UẺN 
ẮP 3-4-5 3.700 

279 TI ĐƯÒNG ẮP 6 ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 3.700 

280 T2 ĐƯỜNG ẤP 6 ĐƯỜNG RẠCH 
SÂY 3.700 

281 T4 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY-
HUNG LONG 

ĐƯÒNG ĐINH 
VÀN ƯỞC 3.700 

282 TS 
ĐƯỜNG ĐINH 
VẪN ƯỚC 

ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 3.700 

283 T9 ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯỚC 

ĐƯỜNG PHẠM 
THỊ TÁNH 3.700 

284 NGUYỄN THỊ NGA 
ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN CUỐI TUYỂN 4.600 

285 PHAN THỊ KHAI 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG LIÊN 
ÁP 3-4-5 3.700 

286 T5 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY-
HƯNGLONG 

ĐƯỜNG ĐINH 
VĂN ƯỚC 

3.700 
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287 Tó 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG LONG 

ĐƯỜNG TRÀN 
TI IỊ GIANG 3.700 

288 T7 
ĐƯỜNG AN 
PHÚ TÂY -
HƯNG I .ONG 

CUỐI TUYÉN 3.700 

289 TRÀN THỊ GIANG ĐƯỜNG T5 ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÂN 3.700 

290 ÔNG ĐỘI (BỜ BẮC) 
ĐƯỜNG HƯNG 
LONG - QUI 
ĐỨC 

BỒ NAM 4.100 

291 ỎNG ĐỘ] (BỜ NAM) ĐƯỜNG 7 CÁ -
8 LUÔNG 

ĐƯỜNG BÙI 
VÀN Sự 4.100 

292 VÕ VÃN THU ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYÊN TUẮN 

ĐƯỜNG ÔNG 
ĐỘI 4.100 

293 BÌNH MINH TRÀN VĂN 
GIÀU KÊNH SỐ 02 8.300 

294 ĐƯỜNG KÊNH A TRẢN VÃN 
GIÀU 

THICH THIẸN 
HÒA 7.900 

295 ĐƯỜNG KÊNH c ẮP 7 TRÀN VÁN 
GIÀU-

ĐƯỜNG TRÂN 
ĐAI NGHĨA 3.700 

296 ĐƯỜNG LẮNG LE BÀU CÒ ĐƯÒNG TRÀN 
VĂN GIÀU 

RANH XÃ TÂN 
NHỤT 10.100 

297 ĐƯỜNG LÊ CHÍNH ĐẢNG KÊNH A-LMX MAI BÁ HƯƠNG 5.100 

298 ĐƯỜNG LÊ ĐÌNH CHI TRÂN VẪN 
GIÀU 

TIIÍCH THIỆN 
HÒA 6.000 

299 ĐƯỜNGLỐ2 KINH c MAI BÁ HƯƠNG 6.000 

300 ĐƯỜNG THÍCH THIỆN HÒA TRỌN ĐƯỜNG 6.400 

301 ĐƯỜNG TRÀN ĐẠI NGHĨA 
KÊNH c KENHB 19.700 

301 ĐƯỜNG TRÀN ĐẠI NGHĨA 
KỀNH B MAI BÁ HƯƠNG 16.100 

302 ĐƯỜNG TRẰN VÀN GIÀU RANH QUẬN 
BÌNH TÂN CÀU XẢNG 20.800 

303 ĐƯỜNG VÕ HỮU LỢI TRẰN VĂN 
GIÀU 

THÍCH THIỆN 
HÒA 6.900 

304 KHOA ĐỎNG (LMX) TRÂN VÃN 
GIÀU 

RANH XẢ TẢN 
NHỤT 6.000 

305 MAI BÁ HƯƠNG CẰU XÁNG NGÃ BA LÝ 
MANH 6.900 

306 ĐƯỜNG BÒ BẮC KÊNH 10 KHU A MAI RA 
HƯƠNG LẼ ĐÌNH CHI 3.000 
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307 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 11 KHU A MAI BẢ 
HƯƠNG LỀ ĐÌNH CHI 3.000 

308 ĐƯỜNG BỜ NAM KẺNH 10 KHU A MAI BA 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 3.000 

309 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 8 KHU B VÕ HỮU LỢ] KÊNH A 3.000 
310 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 10 KHU B Vỏ HỮU LỢI KÊNH A 3.000 
311 ĐƯỜNG BỜ BẲC KÊNH 11 KHU B VÕ HỮU LƠI KENH A 3.000 
312 ĐƯỜNG BỜ BẢC KẼNH 12 KHƯ B VỐ HỮU LỢI KENH A 3.000 
313 ĐƯỜNG BỜ BẮC KÊNH 9 KHU B Vỏ HỮU LỢI KẼNHA 3.000 
314 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 10 KHU B VÕ Hừư LƠI K.ENH À 3.000 
315 ĐƯỜNG Bờ NAM KÊNH 1 ] KHU B VÕ HỮU LƠI KẾNHA 3.000 

316 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 4 KHU A MAI BÁ 
HƯƠNG LÊ ĐÌNH CHI 3.000 

317 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 5 KI IU A LÊ ĐÌNH CHI RANHSING 
VIẼT 3.000 

318 ĐƯỜNG BỜ NAM KÊNH 9 KHU A LÊ ĐỈNH CHI RANH SING 
V1ẼT 3.000 

319 ĐƯỜNG RỜ NAM KÊNH 9 KHU B Vỏ HỮU LỢI KENI1 A 3.000 

320 ĐƯỜNG ĐÊ BAO DÂN cư ÁP 2 VÀ ÁP 5 MAI BA 
HƯƠNG KÊNH B 4.100 

321 ĐƯỜNG ĐẺ BAO DÂN cu Áp 5 (TÓ tì) KÊNH B THÍCH THIỆN 
HÒA 4.100 

322 QUỐC LỘ 50 NGUYỄN VẪN 
LINH 

HÊTRANH XÃ 
PHONG PHÚ 31.200 

323 TRJNH QUANG NGHỊ RAM 1 QUẬN 8 QUỐC Lộ 50 11.000 

324 TẨN LĨÊM QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LI ẺN 
ÁP 3,4 8.300 

325 ĐƯỜNG SỔ 1 (KDC HỒNG QUANG) NGUYỄN VĂN 
LINH ĐƯỜNG SỔ 2 11.500 

326 ĐƯỜNG SÓ 3 (KDC HỎNG QUANG) NGUYÊN VẰN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 10 11-500 

327 ĐƯỜT^G SỐ 5 (KDC HỒNG QUANG) NGUYỄN VẪN 
LINH ĐƯỜNGSÓ 2 11.500 

328 ĐƯỜNG SÔ 10 (KDC HÓNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 1 11.500 
329 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNQSỐ5 11,500 

330 ĐƯỜNG SỐ 12A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯÒNC só I2E ĐƯỜNG SỐ 12B 11,500 

331 ĐƯỜNG SỐ 12B (KDC IIỒNG QUANG) ĐƯÒNG SỐ 12E ĐƯỜNG SÓ 12 11.500 

332 ĐƯỜNG SỐ 12C (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ I2E ĐƯỜNG SỐ 12 11,500 

m ĐƯỜNG SỐ 12D (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỜNG SÓ I2E ĐƯỜNG SỐ 12C 15.000 

334 ĐƯỜNG SÓ 12E (KDC HỎNC. QUANG) ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SÔ 5 11.500 

335 ĐƯỜNG SÓ 14 (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SÒ 1 ĐƯỜNG SỞ 5 1 ] .500 
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336 ĐƯÒNG SỐ 14A (KDC HỎNG QUANG) DƯỜKGSỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 14 11.500 

337 ĐƯỜNG SỐ I4C (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỔ 14E ĐƯÒNG SÓ 14 11.500 

338 ĐƯÒNG SÓ 14D (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 14C ĐƯÒNG SỐ 14 11.500 

339 ĐƯÒNG SỐ 14E (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 14A 11.500 

340 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC HỎNG QUANG) ĐƯỞNGSỔ 5 ĐƯỜNG Sỏ] 11.500 

341 ĐƯỜNG SỐ 16A (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SÔ 3 11.500 

342 ĐƯỜNG só 1A (KDC HỎNG ỌUANG) DƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SÓ8 11.500 
343 ĐƯỜNG SÓ 2 (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỎ 1 1 ] .500 
344 ĐIÍÒNG SỐ 2D ("KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỔ 1 ĐƯỜNG SỐ 5 11.500 
345 ĐƯỜNG SỎ 2A (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỒ 10 ĐƯỠNGSỎ 2 11.500 
346 ĐƯỜNG só 3B (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ s DƯỜNGSỒ2 11.500 
347 ĐƯỜNG SÓ 4 (KDC HỒNG QUANG) ĐƯỜNG SỎ 5 ĐƯỜNG SỎ 1 11.500 
348 ĐƯỜNG SỐ 4A (KDC HỒNG QUANG} ĐƯỞNG sồ1 ĐƯỜNG SỔ3A 1 ] .500 
349 ĐƯỜNG só 4B (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNG Sỏ 3B ĐƯỜNG SỔ 5 11.500 
350 ĐƯỚNG SỔ 6A (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỜNGSỒ 6B ĐƯỜNG SỚ ÓB 11.500 
351 ĐƯỜNG SÒ 6B (KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SÔ 8 ĐƯỜNG SỎ 6 11.500 

352 ĐƯỜNG SỐ 6C (KDC HÒNG QUANG) ĐƯÒNG SÓ 3A ĐƯỜNG SÓ 3B 11,500 

353 ĐƯỜNC. SỎ 6D (KDC HỒNG ỌƯANG) ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỔ 5 11.500 

354 ĐƯỜNG SỐ 6E KDC HÒNG QUANG) ĐƯỜNG SỐ 6D ĐƯỜNG SỔ 6 11.500 

355 ĐƯỜNG só 8 (KDC HÔNG QUANG) ĐƯỞNG SỐ l ĐƯỜNG SỐ 5 11.500 

356 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 3, 4 TÂN LTẺM NGUYỄN VĂN 
LINH 3.000 

357 DƯỜNG SỐ 1 (KDC CONIC) NGUYÊN VĂN 
LINH RẠCH BÀ TÀNG 23.000 

358 ĐƯỜNG SỔ 14 (KDC CONIC) VÀNH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỐ 7 19.300 

359 ĐƯÒNG SỐ 3A (KDC CONIC) ĐƯỜNGSÓ 8 ĐƯỜNG SÓ 12 20.200 

360 ĐƯÒNG SỐ 10 (KDCCONIC) VANH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNGSÕ11 15.300 

361 ĐƯỜNG SÓ 11 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỎ 6 ĐƯỜNG SÓ 10 19.300 

362 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC CONIC) VANH ĐAI 
TRONG RẠCH BÀ TÀNG 20.200 

363 ĐƯỜNO SÓ 12A (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 3B ĐƯỜNG SỔ 7 19.300 

364 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC CONIC) VANH ĐAI 
TRONG ĐƯỜNG SỔ 7 20.200 

365 ĐƯỜNG SÔ 2 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG Sỏ 11 19.300 
366 ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC CON1C) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỞMG SỐ 18 20.200 
367 DƯỜNG SỐ 4 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SỐ 11 19.300 
368 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC CONIC) ĐƯỜNG SỒ2 ĐƯỜNG Sỏ 3A 19.300 
369 ĐƯỜNG SÔ 7F (KDC CONIO ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SÓ 12 23.000 
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370 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC CON1C) VANH ĐAI 

TRONG ĐƯỜNG SỐ 11 19.300 

37] ĐƯỜNG SỐ 8A (KDC CONIC) ĐUÒNG SÔ 9 ĐƯỜNG SỐt] 19.300 
372 ĐƯỜNG SỔ 9 (KDC CON1C) ĐƯÒNGSỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 10 19.300 

373 DƯƠNG THỊ SANG (ĐƯỜNG XƯƠNG 
CÁ 2) QƯỔC Lộ 50 THỪA 81, TỜ 84 15,200 

374 TRẰN VĂN DỤNG (ĐƯỜNG ỔNG NIỆM) QUÓC LỘ 50 CẰU ÔNG NIỆM 9,200 

375 ĐƯỜNG SÓ 10 (KDC TÂN DÌNH) ĐƯỜNG SỔ[ VANH ĐAI 
TRONG 20,200 

376 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNGsó1 VANH ĐAI 
TRONG 20.200 

377 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỎ 1 VANH ĐAI 
TRONG 20.200 

378 ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỎ 1 VANH ĐAI 
TRONG 20.200 

379 ĐƯỜNG SỐ 18 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÔl VANH ĐAI 
TRONG 20.200 

380 ĐƯỜNG SỐ 1B (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÒ 8 ĐƯỜNG SỔ 10 20.200 

381 ĐƯỜNG SỐ 1C (KDC TẢN BÌNH) ĐƯỜNG SỎ 14 DÉN CUỒI 
ĐƯỜNG 20.200 

382 ĐƯỜNG SÔ 1D (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG só 15 ĐƯỜNG SỐ]6 20,200 

383 ĐƯỜNG SỔ 1E (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỐ 18 ĐÉTsl CUỐI 
ĐƯỜNG 20.200 

384 ĐƯỜNG SỎ 2 (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNGSÓ1 ĐƯỜNG3A 20.200 
385 ĐƯỜNG Sỏ 3 (KDC TÃN BỈNH) ĐƯỜNG SÓ1 ĐƯỜNG SÓ 6 20.200 

386 ĐƯỜNG SÓ 3A (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỚ 2, 4 ĐƯỜNG SỐ 10 20.200 

387 ĐƯỜNG SỐ 3B (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SÓ 14 ĐƯỜNG SÔ 16 20.200 
388 ĐƯỜNG SÓ 3C (KDC TẤN BỈNH) ĐƯỜNG SÔ 1 ĐƯỜNG SỔ 18 20.200 
389 ĐƯỜNG só 4 (KDC TÂN BÍNH) ĐƯỜNGSÓ1 ĐƯỜNG3A 20-200 

390 ĐƯỜNG SỎ 6  (KDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNG SỎ 1 VANH ĐAI 
TRONG 20.200 

391 ĐƯỜNG SỐ 6 A  ÍKDC TÂN BÌNH) ĐƯỜNGSỒ1 ĐƯỜNG SỔ 3 20.200 

392 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC TẢN BÌNH) ĐƯỜNG SÒ I VÁNH ĐAI 
TRONG 20.200 

393 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC TÂN BÌNH) NGUYỄN VAN 
LINH 

VANH ĐAI 
TRONG 21.100 

394 ĐƯỜNG SÓ 1A (KDC TÁN BÌNH) NGUYÊN VÁN 
LINH ĐƯỜNG SỐ 1 20.200 

395 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC G]A HÒA) ĐƯÒNGSỐ]A ĐƯỜNG SỐ 5 23.000 

396 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC GIA HÒA) QUỒC LỘ 50 ĐƯỜNGsó 5 20.700 

397 ĐƯỜNG SỎ 1A (KDC GIA HÒA) ĐƯÒNG SỐ 1 ĐEN CUOI 
ĐƯỜNG 20.700 

398 ĐƯỜNG SÓ 12 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SÒ 3 ĐƯỜNGSỒ5 18.400 

399 ĐƯỜNG SỔ 6 (KDC GIA HÒA) ĐƯỞNG SÔ 1A ĐƯỜNGSÓ5 16.100 



48 CÔNG BÁO/Số 419+420/Ngày 15-11-2024 

STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (S) 
400 ĐƯỜNG SỎ 10 CKDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỞNG SỐ1A 14.300 

401 ĐƯỜNG SỐ 5 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SÓ 5 ĐEN CUOI 
ĐƯỜNG 14.300 

402 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỎ 1A ĐƯÒNG SÔ 6 14.300 

403 ĐƯỜNG SỎ 4 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỐ5 12.800 
404 ĐƯỜNG SỔ 3 (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SÔ 2 ĐƯỜNG SÓ 12 12.800 
405 ĐƯỜNG SÔ 3A (KDC GIA HÒA) ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNGSÓ 8 10.100 

406 ĐƯỜNG SÓ 7 (KDC CONIC) NGUYÉN VẪN 
LINH ĐƯỜNG SỐ3A 23.000 

407 HẺM HUY PHONG QUỐC Lộ 50 CUỔỈ ĐƯỜNG 15.600 
408 HEM THÀNH KHAN QUỐC LỞ 50 CUỐI ĐƯỜNG 15.600 
409 HẺM VĂN PHÒNG ẮP 5 QUỎC LỌ 50 CUỐI ĐƯỜNG 15.600 

410 NGUYỄN THỊ TƯƠI (ĐƯỜNG XƯƠNG 
CÁ 1) QUỐC LỘ 50 THỪA 48, TỜ 77 15.600 

411 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TRONG (KDC TÂN 
BỈNH) 

NGUYỄN VẢN 
LINH 

DƯỞNG Sỏ 1 
(KDC TÂN 
BÌNH) 

20.700 

412 ĐƯỜNG DI 0 (KDC PHONG PHỦ 4) DƯỜNG NI3 ĐƯỜNG NI 8 I S.800 

413 ĐƯỜNG NI 1 (KDC PHONG PHỦ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHI 18.800 

414 ĐƯỜNG NI2 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHỊ 18.800 

415 ĐƯỜNG NI3 (KDC PHONG PHỦ 4) RANH Dự ÁN TRỊNH QUANG 
NGHI 18.800 

416 ĐƯỜNG NI 8 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 21.100 
417 ĐƯỜNG N21 (KDC PIIONG PHỦ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dư ÁN 21.100 
418 ĐƯỜNG N7 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH DỰ ÁN ĐƯỜNG D3 21.100 

419 DƯỜNG D3 (KDC PHONG PHỦ 4) TRỊNH QUANG 
NGHỊ TÂN LIÊM 23.000 

420 ĐƯỜNG D7 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI 3 TAN LIEM 23.000 
421 ĐƯỜNG 2A (KDC TÂN BÌNH) 1A TRỌN ĐƯỜNG 20.200 

422 ĐƯỜNG SỐ 22 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN ĐƯỜNG SÓ21 21.100 

423 ĐƯỜNG SỐ 10 (KDC PHONG PHÚ 5) RANH Dư ẢN ĐƯỞNG 17 21.100 

424 ĐƯÒNG SỐ 5 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỞNG RẠCH 
BÀ LỚN 

18.800 

425 ĐƯỜNG DI 1 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N13 ĐƯỜNG NI 8 16.500 

426 ĐƯỜNG DI 2 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯÒNG N24 ĐƯỜNG TÂN 
LIỀM 16.500 

427 ĐƯỜNG D14 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỞNG N24 16.500 
428 ĐƯỜNG DI 5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N22 ĐƯỜNG N24 16.500 
429 ĐƯỜNG DI 6 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 16.500 
430 ĐƯỜNG DI 7 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 16.500 
431 ĐƯỜNG DI s (KDC PHONG PHÚ 4} ĐƯỞNGNIS DƯỜNG N24 16.500 
432 ĐƯỜNG DI9 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI8 ĐƯỜNG N24 16.50D 
433 ĐƯỜNG D2 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG N7 16,500 
434 ĐƯỜNG D20 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG N21 ĐƯỜNG N24 16.500 
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435 ĐƯỜNG D4 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG Nl ĐƯỜNG NI 1 16-500 
436 ĐƯỜNG D5 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG N8 ĐƯỜNG Nlũ 16.500 
437 DƯỜNG D6 (KDC PHONG PI [ú 4) ĐƯỜNG N7 ĐƯỜNG N11 16.500 
438 DƯỜNG D8 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỞNGN14 ĐƯỞNGN18 16.500 
439 ĐƯỜNG D9 (KDC PHONG PI ỉú 4) ĐƯÒNG N13 ĐƯỜNG NI8 16.500 
440 ĐƯỜNG NI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG Di ĐƯỜNG NI2 16.500 
441 ĐƯỜNG N10 (KDC PHONG PHÚ 4) RANH Dư ÁN ĐƯỜNG N9 16.500 
442 ĐƯỜNG NI4 (KDC PHONG PHŨ 4) ĐƯỜNG D7 ĐƯỜNG N9 16.500 
443 ĐƯỜNG NI 5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG Dl 1 16.500 
444 ĐƯỜNG N16 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯÒNG D8 ĐƯỜNG N9 16,500 
445 ĐƯỜNG N17 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG D11 16,500 
446 ĐƯỜNG NI R (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dư ÁN 16.500 
447 ĐƯỜNG N2 (KDC PHONG Piỉú 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỜNG D2 16.500 
448 ĐƯỜNG TJ20 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D3 ĐƯỜNG D1S 16.500 
449 ĐƯỜNG N21 (KDC Pl IONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D7 RANH Dự ÁN 16.500 
450 ĐƯỜNG N22 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D14 ĐƯỜNG D16 16.500 
451 ĐƯỜNG N23 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI7 ĐƯỜNG DI 8 16.500 
452 ĐƯỜNG N24 ( KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D12 RANH Dự ÁN 16.500 
453 ĐƯỜNG N25 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI9 ĐU ỎNG N26 16.500 

454 DƯỜNG N26 (KDC PHONG PHÚ 4) 
ĐƯỜNG SONG 
HÀNH 
QUỐC LỘ 50 

ĐƯỜNG N25 16.500 

455 ĐƯỜNG N3 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG NI 1 16.500 
456 ĐƯÒNG N4 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG DI ĐƯỞNG D2 lố. 500 
457 ĐƯỜNG N5 (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG D4 ĐƯỜNG NI 1 16.500 
458 ĐƯỜNG N6 (K.DC PHONG PHÚ 4) RANH Dự ÁN ĐƯÒNG D3 16.500 
459 ĐƯỜNG N8 (KDC PHONG PHỦ 4) RANH Dự ÁN ĐƯỜNG Dó 16.500 
460 ĐƯỜNG N9 (KDC PHONG PHỦ 4) ĐƯỜNG D5 ĐƯỜNG N11 16.500 
461 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG SỒ 11 16-500 

462 ĐƯỜNG SỐ 10A (KDC PI lONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SÔ 9 16,500 

463 ĐƯỜNG SÓ 10B (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỞN ĐƯỜNG SỐ 10A 16.500 

464 ĐƯỜNG SÒ 11 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 22 ĐƯỞNG RẠCH 
BÀ LỚN 16.500 

465 ĐƯỜNG SÒ 12 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỎ 5-
ĐƯỜNG SÓ 9 ĐƯỜNG SỐ 9 16.500 

466 ĐƯỜNG SỐ 14 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ3A ĐƯỜNGSÓ 3 16.500 

467 ĐƯÒMG SÒ 15 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SỒ 10 ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 16.500 

468 ĐƯỜNG SÒ 16 {KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÁ LỚN ĐƯÒNG Sỏ 7 16.500 

469 ĐƯỜNG Sỏ 17 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỔ 10 ĐƯỜNG 22 16-500 

470 ĐƯÒNG só 18 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 

ĐƯỜNG SÓ 3 16.500 

471 ĐƯỜNG SÒ 19 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỜNG SỐ 22A ĐƯÒNG 23 16-500 
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472 ĐƯỜNG SỎ 20 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯONG 7 ĐƯỜNG SỐ 13 16.500 

473 ĐƯỜNG SỐ 22A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 15 ĐƯỜNG SỐ 22 16.500 

474 ĐƯÒNG SỔ 23 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯÒNG 15 ĐƯÒNG RẠCH 
BÀ LỚN 16.500 

475 ĐƯỜNG SỔ 24 ÍKDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỔ 11 16.500 
476 ĐƯCXNG SỐ 26 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỐ 11 16.500 
477 ĐƯỜNG SỐ 28 (KDC PHONG PHỦ 5) ĐƯỞNG1 ĐƯỜNG SỐ 3 16.500 

478 ĐƯỜNG SỐ 3 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN ĐƯỜNG SỐ 1 16.500 

479 ĐƯỜNG SỐ 30 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG 1 ĐƯỜNG SÔ 11 16.500 
480 ĐƯỜNG SÓ 3A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÓ 3 ĐƯỜNG SỎ 16 16.500 
481 ĐƯÒNG SỐ 5A (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG SÓ 30 ĐƯỜNG sồ1 16.500 
482 ĐƯỜNG SỔ 7 ÍKDC PHONG PHÚ 51 ĐƯỜNG SÓ ]2 ĐƯỜNG SÒ 22 16.500 

483 ĐƯỜNG RẠCH BÀ LỞN (KDC PHONG 
PHÚ 5) ĐƯỜNG SỐ 9 ĐƯỜNG SÓ21 16.500 

484 ĐƯỜNG SỐ 9 (KDC PHONG 1}HÚ 5) ĐƯỜNG SỐ I0A ĐƯỜNG SỐ 20 16.500 

485 ĐƯỜNG SÓ 21 (KDC PHONG PHÚ 5) ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 

ĐƯỜNG RẠCH 
BÀ LỚN 19.700 

486 ĐƯỜNC DI (KDC PHONG PHÚ 4) ĐƯỜNG NI ĐƯỜNG N6 16.500 

4S7 ĐƯỜNG SỐ 13 (KDC PHONG PHÚ 5} RANII Dự ÁN 
QS 

RANH Dự ÁN 
RẬCH sù 23,000 

488 ĐƯỜNG ĐÌNH PHÚ LẠC QƯÔC LỘ 50 TRỌN ĐƯỜNG 8.300 

489 ĐƯÒNG TRẠM DIỆN ĐƯỜNG QL50 
ẮP 14 

ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO HỢP TÁC 
XÃ 

8.300 

490 LÊ THỊ CẢI (BỜ BAO HỢP TÁC XÃ) ĐƯỜNG QL50 
ẮP 14 

ĐƯỜNG QL50 
ÁP 15 8.300 

491 SÓ 3 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 4 RẠCH ÔNG 
CHỎM 23,000 

492 SỐ 4 (KDC INTRESCO Ỉ3E) ĐƯỜNG SÔ 3 ĐƯỜNG SỚ 9 21.100 
493 SO 5 (KDC INTRESCO I3E) ĐƯỜNG SÔ 4 TRON ĐƯỜNG 21.100 
494 SO 6 (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 3 ĐƯỜNG SỐ 7 21.100 

495 SỐ 7 (KDC INTRESCO 13E) 
ĐƯỜNG 
NGUYỀN VÃN 
LINH 

ĐƯỜNG SÔ 6 21.100 

496 SO 4C (KDC ĨNTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SỐ 9 18.400 

497 SÔ 3B (KDCINTRESCO 13E) ĐƯỜNG sồ 6A ĐƯỜNG SỐ 8 16.500 

498 SỐ 3D (KDC INTRESCO I3E) ĐƯỜNGSÓ6A ĐƯỜNG SỐ 8 16ể500 

499 SỐ 4A (KDCINTRESCO 13E) ĐƯÒNGSỐ3A ĐƯỜNG SỐ5C 16,500 

500 SỐ 4D (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 3 ĐƯỜNG SÔ 5 16.500 

501 só 4E (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SÓ 3A ĐƯỜNG SỐ 5 16.500 
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502 số 5A (K.DC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỎ 8C TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

503 SỎ 5B (KDC INTTÍESCO 13E) ĐƯỜNG SÔ 8 ĐƯỜNG SÔ 8B 16.500 

504 SỔ 5C (KDC INTRESCO 13E) ĐƯÒNOSỐ 4A ĐƯỜNG SỐ 4C 16.500 

505 SỎ 6A (KDC INTRESCO 13E) DƯỜNG SỐ 3B ĐƯỜNG SÔ 5 16,500 
506 SO 8 (KDC ỈN TRÊ s CO 13E) ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 16.500 
507 sồ SA (KDC INTRESCO I3E) ĐƯỜNG Sứ 5 ĐƯỜNG SỎ 5B 16.500 
508 SO SB (KDC ĨNTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ5 TRON ĐƯỜNG lớ.500 
509 SO 8C (XDC 1NTRESCO 13E) ĐỮỒNGsõ5 TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

510 SÔ 9 (KDC LNTRESCO 13E) ĐUÒNOSỎ 7A TRỌN ĐƯỜNG 16.500 

511 SỐ3ACKDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ4A ĐƯỜNG SÓ4E 16.100 

512 SỚ3C (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỔ4A ĐƯỜNG SỐ 4E 16.100 

513 SÔ 4B (KDC 1NTRESCO 13E) ĐƯỜNGSỐ 7A ĐƯỜNG SỐ 9 16.100 

514 SÓ 7A (KDC INTRESCO 13E) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯƠNG SỐ 4B 16.100 

515 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN Cư GIA HÒA QƯỚC LỘ 50 ĐƯỜNG SỎ5 20.700 

516 BÙI TI IỊ CHÍNH (ĐƯỞNG 4C) SƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIỀN ẮP 4-S 4.600 

517 ĐƯÒNG 4B ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẤP 4-5 4 100 

518 ĐƯÒNG ĐA PJ Iước ĐƯỜNG 
ỌL 50 

ĐƯỜNG 
LIÉN ẤP 4-5 10.100 

519 ĐƯỜNG L1ẺN ẤP 1-2 ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
ĐỀ BAO KHU A 6.900 

520 DƯƠNG THỊ THIỆT (ĐƯỜNG LINH HÒA) ĐƯỜNG 
QL5Ũ 

DƯỜNG 
4B 10. ỉ 00 

52Ị LÈ THỊ TÂM (BƯỞNG TẬP ĐOÀN 16) ĐƯỞNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 4-5 4.700 

522 NGUYỄN VÃN TRÂN (ĐƯỜNG LIÈN ẤP 
4-5) 

ĐƯỜNG 
ĐA PHƯỚC 

ĐƯỜNG 
QL 50 8,300 

523 PHẠM THỊ SONÒ (ĐƯỜNG CHÚ 
LƯỜNG) 

ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIẺNẮP2-3 6,000 

524 QUỐC LỘ 50 RANH XA 
PHONG PHỦ CẰU ÔNG THÌN 30.300 

525 VỒ THỊ Tư (ĐƯỜNG DÀ CÀ) ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
LIỄN ẢP 4-5 3.700 

526 ĐƯỜNG ĐẼ BAO KHU A ĐƯỜNG 
LIỀN ẮP 1-2 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 2-3 2,300 

527 ĐƯỜNG ĐỀ BAO KHU c 
ĐƯỜNG 
CAO TÓC BÉN 
LỨC-LONG 
THÀNH 

ĐƯỜNG 
CAO TỐC BẾN 
LỨC-LONG 
THÀNH 

2.300 



52 CÔNG BAO/Số 419+420/Ngày 15-11-2024 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

528 ĐƯỜNG TAM BỦU Tự ĐƯỜNG 
QL 50 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẤP 2-3 2.300 

529 ĐƯỜNG VÕ THỊ ĐIÊU ĐƯỜNG 
4C 

ĐƯỜNG 
TỔ 4- ẮP 4(CỬ> 2.300 

530 
NGUYÊN THỊ GI II 
(ĐƯỜNG 
TẬP ĐOÀN LIỀN DOANH} 

ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 2-3 

ĐƯỜNG 
LIÊN ÁP 2-3 3.200 

531 PHƯỚC Cơ (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 2-3) ĐƯỜNG 
QL50 

ĐƯỜNG 
ĐẺ BAO KHU c 6,900 

532 HÓC HƯU ĐOÀN 
NGƯYẺN TUẤN QUY ĐỨC 4.800 

533 LIÊN XẪ TÁN KIM - QUI ĐỨC (QUI 
ĐỨC} 

ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN 

RANH XÃ TÂN 
KIM - CẰN 
GIUÔC 

4,800 

534 NGUYỄN VĂN LONG ĐOÀN 
NGUYỄN TUÂN 

HƯNGLONG-
QUT ĐỨC 5.400 

535 NGUYỄN VĂN THÊ 
(QUI ĐỨC) 

ĐOÀN 
NGUYÊN TUÂN RẠCH TRỊ YÊN 6.100 

536 NGUYỄN VĂN THỜI (TÊN cũ QUY 
ĐỨC (BÀ BÀU) 

ĐOÀN 
NGUYỄN TƯẮN HỐC HƯU 5,400 

537 PHẠM TẨN MƯỜI QUỐC LỘ 50 ĐOÀN NGƯYẺN 
TUẤN 5.400 

538 ĐOẢN NGUYỄN TUẲN RANH XẢ 
HƯNG LONG 

RANH TINH 
LONG AN 12.200 

539 HƯNG LONG - QUI ĐỬC (PHẠM THỊ 
TÁNH) TRỌN ĐƯỜNG 9,200 

540 QUỐC LỘ 50 CÀU ÔNG THÌN RAN II TĨNH 
LONG AN 23.000 

541 CÀ CƯÒNG BÙI VÃN SỰ CẢU CẢ CƯỜNG 4,800 

542 ĐƯỜNG BÙI THỊ NON (ĐƯỜNG CẰU 
ÔNG CHIẾM' QUI ĐỨC) 

QUI ĐỨC 
(NGUYÊN VÀN 
THÊ) 

LIÊN XÃ TÂN 
KIM - ỌU1 ĐÚC 2.800 

543 TRẦN THỊ NỪNG (ĐÊ BAO KÊNH HÓC 
HƯU- Qui ĐỨC) 

QUI ĐỬC 
(NGUYỀN VĂN 
THÊ) 

HÓC HƯU 2.800 

544 QUỐC Lộ 1 RANH QUẠN 
BÌNH TÂN CẰƯ BỈNH ĐIẺN 26,600 

545 TRÀN ĐAI NGHĨA QUOC Lộ 1 VO TRAN CHI 29.900 

546 DƯƠNG ĐÌNH CÚC QUỐC LỘ 1 CONG TAN 
KIÊN 

16,100 

547 ĐƯỜNG A (KDC DHPOT) ĐƯỜNG HƯNG 
NHƠN 

ĐẾN CUỒI 
TUYỂN 19.300 
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548 ĐƯỜNG B (KDC DEPOT) ĐƯỜNG SỎ l ĐEN CUOI 

TU YỂM 12.800 

549 ĐƯỜNG SỐ 1 (KDC DEPOT) ĐƯỜNG A ĐEN CUOI 
TUYẾN 12.800 

550 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC DEPOT) ĐƯỜNGB ĐƯỜNG SỐ] 16.100 

551 BÀU GỐC DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC HUNG NHƠN 12.400 

552 DƯƠNG ĐÌNH CÚC CỐNG TẲN 
KIÊN 

NGUYỄN CỬU 
PHÚ 14.700 

553 NHẢNH RẼ DƯƠNG ĐÌNH cúc (TẢN 
KIẾN) 

DƯƠNG DÌNH 
KHÚC 

CỒNG TÂN 
KIÊN 9-200 

554 XÓM nó DƯƠNG ĐÌNH 
CÚC 

NGUYÊN CỪU 
PHÚ 9.200 

555 BÀ THAO NGUYỄN CỪU 
PHỦ XÃ TÂN NHỤT 11.500 

556 BÔNG VĂN DĨA 

NGUYỀN CỪU 
PHÚ 

SÀI GÒN-
TRUNG LƯƠNG 12.800 

556 BÔNG VĂN DĨA 
SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH TÂN 
NHỤT 10.100 

557 CÁI TRUNG HƯNG NHƠN TRAN ĐẠI 
NGHĨA 7.900 

558 CÂY BÀNG HUXQ NHƠN TRAN ĐAI 
NGHĨA 11.900 

559 ĐƯỜNG BỜ XE LAM QUỐC LỘ 1 ĐÊM cuól 
TUYẾN 14.700 

560 ĐƯỜNG SỐ 1 
(KDC HÒ BÂC) HƯNG NHOM KÊNH Tư KẾ 22.000 

561 ĐƯỜNG SÒ 11 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỔ2 ĐƯỜNG SÓ 4 12.800 

562 
ĐƯỜNG SÓ 11A 
(KBC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỚ 8 ĐƯỜNG SỞ 12 12.800 

563 ĐƯỜNG SỐ 12 (KDC TẲN TẠO) ĐƯỜNG SỔ 15 ĐƯỞNGSÓ 5 12.800 
564 ĐƯỜNG só 13 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ2 ĐƯỜNG SỔ 12 12.800 
565 ĐƯỜNG SÓ 15 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SÓ 12 ĐƯỜNG SÔ 2 12,800 

566 ĐƯỜNG SỔ2 
(KDC HÔ BẮC) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNGSÓ 5 15.200 

567 
ĐƯỜNG SÓ 3 
(K.DC HÒ BẮC) ĐƯỜNG SỐ 2 KÊNH Tư KỂ 15.200 

568 DƯỜNG SỐ 4 (KDC TÂN TẠO) TRÂN ĐẠI 
NGHĨA 

ĐƯỞNG SỐ 15 17.900 

569 ĐƯỜNG SỐ 5 
(KDC HÒ BẮC) HƯNG NHƠN KỀNH Tư KÊ 15.200 

570 DƯỜNG SỐ 7 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỒ 12 16.100 
571 ĐƯỜNG SÓ 8 (KDC TÂN TẠO) ĐƯỜNGSÓ 5 DƯÒNG SỐ 15 12.800 
572 DƯỜNG SỒ 9 (KDC TÂN TẠO) DƯỜNG SỐ 2 DƯỜNG SÓ8 12.800 
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ĐOẠN ĐƯỜNG 
STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

<ĐIẺM ĐÀU) 
ĐẾN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(ì) (2) (3) (4) (5) 

573 HƯNG NHƠN 
QUÓC LỘ 1 CẢU HƯNG 

NHƠN 17.500 
573 HƯNG NHƠN 

CÂU HƯNG 
NHƠN 

NGUYÊN CỪU 
PHÚ 13.800 

HUỲNH BÁ CHÁNH QUỐCLỘ 1 SÔNG CHỢ ĐỆM 14.300 

KHUẤT VĂN Bút ĐƯỜNG HƯNG 
NHƠN 

TRÂN ĐẠI 
NGHĨA 10.100 

KINH 10 NGUYÊN CỬU 
PHỦ VÕ TRÀN CHÍ 5.500 

KINH 7 VỎ TRẰN CHÍ RANH XẢ TẢN 
NHƯT 5.500 

574 KINH 8 VÕ TRÂN CHỈ RANH XẢ TẲN 
NHỰT 5.500 

575 KINH 9 VÕ TRÂN CHÍ RANH XẢ TÂN 
NHƯr 5,500 

576 KINH SỔ 7 NGUYẼN CỪU 
PHÚ 

RẠCH TAN 
NHựT 6.000 

577 LÊ BẢ TRINH 
(KINH 9) 

SÀI GÒN -
TRUNG LƯƠNG 

RANH XÃ TÀN 
NHỤT 6.000 

578 LIÊN ẮP 17-19 
(TẢN KIÊN) 

TRẢN ĐẠI 
NGHĨA 

KHUẢT VÃN 
BỨC 14.300 

579 NGUYỄN CỪU PHÚ NGUYÊN HỮU 
TRÍ 

RANH QUẬN 
BỈNH TAN 22.000 

580 THẾ Lữ VÕ TRÀN CHÍ ĐẺN CUỐI 
ĐƯỜNG 8.800 

5S1 VÕ TRÀN CHÍ 
RANH XÃ TÂN 
KIÊN 
-TẢN NHƯT 

TRÂN ĐẠI 
NGHĨA 9.200 

582 TRÀN HỮU NGHIỆP ĐƯỜNG KINH 
10 

ĐƯỜNG DK2 
(TIIEO BÀN ĐỎ 
QUY HOẠCH 
PHÂN KHU 
1/2000 CỤM Y 
TẺ TÂN KIỀN) 

ỉ 1.500 

583 LÁNG LE - BÀU CÒ RANH LÊ 
MINH XUÂN THÉLỪ 9.200 

584 THẾ Lữ NGUYỄN CỪU 
PHÚ VÕ TRÀN CHÍ 9,200 

585 BA ĐI EM THÉ Lữ KENHC 4.600 

586 BÀ MIÊU LƯƠNG 
NGANG 

ĐƯÒNGSÁU 
OÁNH 4.100 

587 BÀ TỴ (LƯƠNG KHẢNH THIỆN) TRƯƠNG VÀN 
ĐA TÂN LONG 6.700 

588 ĐẺ RANH LONG AN ĐƯỜNG SÁU 
OÁNH TÂN LONG 4.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) <<) (5) 

589 ĐÊ SỐ 1 TRƯƠNG VÃN 
ĐA TÂN LONG 6.000 

590 ĐÊ SÔ 3 ĐÊ SỔ 2 
BÀ TỴ 
(LUONG 
KHÁNH THIỆN) 

5.100 

591 ĐÊ SỐ 4 ĐÊ só 2 
BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

5.100 

592 HÒ MINH ĐỨC TÂN LONG RANH XẢ BÌNH 
LƠI 5.500 

593 KÊNH 10 LANG LE -
BÀU CÒ 

RANH TAN 
KIÊN 5.500 

594 KÊNH 11 LANG LE -
BÀU CÒ KÊNH c 6.000 

595 KÊNH 3 THƯỚC TRƯƠNG VĂN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THÍỆM) 

4.100 

596 KÊNH 4 THƯỚC TRƯƠNG VÃN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

4.100 

597 KÊNH 7 LANG LE -
BÀU CÒ 

RANH TAN 
KIỀN 5.500 

598 KÊNH 8 LANG LE -
BÀU CÒ 

RANH TAN 
KIỀN 5.500 

599 KÊNH SÁU OÁNH LƯƠNG 
NGANG RANH LONG AN 4.600 

600 KÉNH TẮC CÀU XẢ TRƯƠNG VĂN 
ĐA 4.100 

601 LÁNG CHÀ NGUYEN ĐINH 
KIẾN 

RANH XẪ TÂN 
KIỀN 9.700 

602 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN THẾ Lữ RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 8.300 

603 NGUYỄN THỊ Tư LẢNG LE -BAU 
CÒ KÊNH c 5.500 

604 NGUYỄN VĂN NHIỀU TRƯƠNG VẪN 
ĐA TÂN LONG 6.000 

605 Ó CU KIÊN VÀNG 
TRƯƠNG VẦN 
ĐA 

BÀ TỴ 
(LƯƠNG 
KHÁNH THIỆN) 

4,100 

606 ÔNG ĐỬC ĐE SỔ 2 ĐÊSỒ 1 4.600 

607 PHAN VÃN LỮ THẾ LỮ 
TRAN ĐẠI 
NGHĨA 8.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẼM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIA ĐAT 

( ỉ )  (2) (3) (4) (5) 

608 TÂN LONG RANH LONG 
AN CẢU CHỢ ĐỆM 6.400 

609 TRAN ĐAI NGHĨA VỎ TRẰN CHÍ KẺNHC 20.700 

610 TRƯƠNG VĂN ĐA TÂN LONG RANH XÃ BĨNH 
LƠI 6.400 

611 VỎ THỊ DẬU NGUYEN ĐỈNH 
KIẾN VÕ TRÀN CHÍ 5.500 

612 VỎ TRẰN CHÍ NUTGIAO 
CHỢ ĐỆM 

RANH XA TAN 
KIÊN 9.200 

613 XÃ HAI TÂN LONG RẠCH Ỏ CU 
KJÉN VÀNG 4.600 

614 XÓM GIỮA TAN LONG THÊ Lữ 5.100 
615 ĐƯỜNG ÂP 1 ] (TÓ 12, ẲP 4) ÔNG ĐỬC ĐÊ Sỏ 1 4.100 

616 ĐƯỜNG ẲP 14 (TỒ 12, ẮP 3) LƯƠNG 
NGANG LƯƠNG NGANG 4.100 

617 ĐƯỜNG ẮP 16 (TÒ ] 0, ẤP 4) ĐẼ SỔ 2 ĐÊ SỔ 4 4.100 
618 LANG CÁT ĐÊ SỚ 2 ĐÊ SỔ 1 4.600 

619 BÙI THANH KHIẾT QL1 NGUYÊN HỮU 
TRÍ 13.800 

620 NGUYỄN HỮU TRÌ BUI TI IANH 
KHIẾT RANH LONG AN 6.900 

621 TẬP ĐOÀN 7-11 BUI THANH 
KHIỂU 

ĐẺN CUỎI 
ĐƯỜNG 7.900 

622 BÙI THỊ RÔ (MẸ VNAH) ĐƯỜNG BÙI 
THANH KHIÉT 

ĐƯỜNG THÁI 
THI CÒN 7.900 

623 ĐƯÒNG THIÊNG GIANG BUI THANH 
KHIẾT 

NGUYÊN HỮU 
TRÍ 7.900 

624 XÓM DẦU BUI THANH 
KHIÉT 

RẠCH ỒNG ĐỒ 5.500 

625 CAO TỐC IĨỔ CHÍ MINH 
- TRUNG I.ƯƠNG 

RANH LONG 
AN 

NÚT GIAO CHỢ 
ĐỆM 11.900 

625 CAO TỐC IĨỔ CHÍ MINH 
- TRUNG I.ƯƠNG NƯT GIAO 

CHỢ ĐỆM 
NUT GIAO 
BÌNH THUẬN 10.600 

626 HUỲNH THỊ LÓN (MẸ VNAH) 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
HỬUTRÍ 

ĐƯỜNG 
HOÀNG 
VĂN THẢI ÁP 1 
XẢ BÌNH 
CHÁNH 

5.500 

627 RẠCH ÔNG CỐM NGUYỄN HỮU 
TRÍ 

RANH XA BINH 
CHÁNH 5.500 

628 TRÂN THỊ ĐÒ (MẸ VNAH) 
ĐƯỜNG 
NGUYỄN 
HỮU TRÍ 

ĐƯỜNG PHAN 
THỊ THẢU XÃ 
BÌNH CHÁNH 

5.500 

629 NGUYÊN HỮU TRÍ ỌUÓC LỘ I BUI THANH 
K.IÊT 16,100 

630 ĐƯỜNG SÓ 3 (KĩỈU TĐC TẢN TỨC) NGUYẾN HỮU 
TRÍ 

ĐƯỜNG SÔ 2 
KHU TĐC 13.800 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA DAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIA DAT 

( ỉ )  (2) (3) (5) 

631 DƯỜNG SỎ 4 (KHU TĐC TÂN TÚC) ĐƯỜNG SÔ 5 
KHU TĐC 

cuôl ĐƯỜNG 12,800 

612 ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNGSÓ 4 
KHU TĐC CUỐI ĐƯỜNG 12.800 

633 ĐƯỜNG SỐ tì (K.HU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNGsó 3 ĐƯỜNG SÔ 1 12.800 

634 QUỐC LỘ t NGÃ BA QUÁN 
CHUỐI 

NHÀ THỜ BỈNH 
CHÁNH 19.700 

635 TẢN TÚC QUỐC LỘ 1 NGUYỄN HỮU 
TRÍ 16.100 

636 QUỐC LỘ 1 CAU BINH 
ĐIÊN 

NGÃ BA QUÁN 
CHUÔI 23.000 

637 ĐƯỜNG SỎ ] (KHU TĐC TẲN TÚC) NGUYẼN HỮU 
TRÍ 

ĐƯỜNG SỐ 6 
KHUTĐC 16.100 

638 ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNGSÓ3 
KHU TĐC 

ĐƯỜNG SÔ! 
KHU TĐC 16.100 

639 ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU TĐC TẢN TÚC) ĐƯỜNG SỎ5 
KHU TĐC CUỐI ĐƯỜNG 16,100 

640 ĐƯỜNG SÔ 8 
(KHUTĐC TÂN TÚC) 

ĐƯỜNG SỐ3 
KHU TĐC 

ĐƯỜNG SỔ 1 
KHU TĐC 16.100 

64] ĐƯỜNG RẠCH ÔNG ĐÔ NGUYÊN HỮU 
TRÍ 

RANH XÃ BÌNH 
CHÁNH 5.500 

642 ĐƯỜNG BỜ ĐÌNH ĐƯỜNG BÚI 
THANH KHIẾT 

RANH XẪ BÌNH 
CHÁNH 5.500 

643 ĐƯỜNG TÔ 9 KI ỈU PHÓ 6 BUI THANH 
KHIẾT 

ĐẾN CUỐI 
ĐƯỜNG 5.500 

644 CAO THỊ NHÌ (ĐƯÒNG GIAO THÔNG 
HÀO ẤP 3, TÂN QUÝ TÂY) 

ĐOÀN 
NGUYỄN TUÁN BÀ HUỆ 10.100 

645 ĐOÀN NGUYÊN TUẨN QUỐC LỘ 1 CẢU TÂN QUÝ 11,000 

646 ĐƯÒNG 13,14,16 ẢP 1 
(TÂN QUÝ TÂY) TÓ 13 ÁP ] TÓ 16 ÁP 1 3.200 

647 ĐƯỜNG Bờ HUỆ ĐƯỜNG QUỐC 
LỘ ] 

ĐƯỜNG NỒNG 
THÔN ÁP 2 8.300 

648 ĐƯỜNG ĐINH ĐỨC THIỆN 

RANH XÃ 
BÌNH CHÁNH-
XÃ TÂN QUÝ 
TÂY 

RANH TÌMI 
LONG AN 13.800 

649 ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 11 
NGÃ BA ĐINH 
ĐỨC THIỆN -
TÂN QUÝ TÂY 

NGÀ BA 
HƯƠNG LỘ 11-
ĐOÀN NGUYỄN 
TUÂN 

11.500 

650 
ĐƯỜNG MƯƠNG 5 SUỐT ÁP 1 (TÀN 
QUÝ TÂY) 

TÓ 17 ÁP 1 TÓ 15 ÁP 1 3.200 

65] ĐƯỜNG SÁU ĐÀO - AN PHÚ TÂY (TÂN 
QUỶ TÂY) 

TÓ 13 ÁP 3 AN Plỉú TÂY 3.200 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐẰU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

w (2) (3) (4) (5) 

652 VO VAN QUAN 
{ĐƯỜNG KINH T14) 

ĐINH ĐỨC 
THIÊN CẦU TÂN QUÝ 3.700 

653 CAO VÃN TÂY 
(BỜ CHÙA) ĐƯỜNG T12 ĐƯỜNG TI 4 6.000 

654 
CAO VÃN XUYÊN 
(LIÊN ẮP 2-3-4) 

ĐƯỜNG 
HƯƠNG LỘ 11 ĐƯỜNG BỜ HUỆ 3.700 

655 ĐƯÒNG ẤP TÓ 3- TÔ 5 ẮP 1 (TÂN QUÝ 
TÂY) TỎ 3 ÁP 1 TÓ 5 ÁP 1 4.600 

656 ĐƯÒNG TỔ 15-16 ÁP 1 (TÂN QUÝ TÂY) TÓ 15 ẮP 1 TÓ 16 ÁP 1 4.600 

657 ĐƯỜNG TỐ 16 ÁP 4 ĐOÀN 
NGUYỄN TUẮN ĐƯỜNG TI 4 3.000 

658 ĐƯỜNG TỎ 7 - TỒ 2 ẮP I TỎ 7 ẮP 1 TỔ 02 ẢP ] 4.600 
659 LÊ VÀN VÃN (ĐƯỜNG 5 LŨY) HƯƠNG LỘ 11 ĐƯỜNG TI 2 3,200 

660 NGUYỄN THỊ THẺ (ĐƯỜNG KINH TI 1) QUỐC LỘ 1 RẠCH CÀU GIÀ 3.700 

661 NGUYỄN VẪN CÒ (ĐƯỜNG 7 NỮ -
ĐÌNH) 

ĐƯỜNG LIÊN 
TÓ 6-7 ĐƯỜNG ĐÊ ẮP ] 3,700 

662 NGUYỄN VĂN ĐIỆU (ĐƯỜNG KÊNH 
TI 2) 

ĐƯỜNG DINH 
ĐÚC THIỆN 

ĐƯỜNG LIÊN 
ẮP 1-3 8,000 

663 NGUYỀN VĂN KHƯƠNG (ĐƯỜNG ĐÊ 
ẤP 1) 

ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYÊN TUÂN ĐƯỜNG TI 1 3.700 

664 TRÀN THỊ NGHẺ (ĐƯỜNG LIÊN TỐ 6-7) ĐƯỜNG ĐOÀN 
NGUYỄN TUẤN ĐƯỜNG TI 1 4.600 

665 TRÂN THỊ SÁU (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 1-3) 
ĐƯỜNG GIAO 
THÒNG HÀO 
ẤP 3 

ĐƯỜNG TI 2 3.200 

666 KINH LIÊN VÙNG ĐƯỜNG 
THANH NIÊN 

RANH VĨNH 
LỘC B 9.900 

667 ĐƯỜNG TRÂN HẢI PHỤNG ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

ĐƯỜNG 
THANH NIÊN 9.900 

668 THANH NIÊN CẰU XÁNG RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 13.800 

669 TRÂN VĂN GIÀU BÌNH TÂN RANH TINH 
LONG AN 20.800 

670 NGUYỄN VĂN BỬA CÂU LỞN RANH TINH 
LONG AN 13.800 

671 ĐƯỒNG VĨNH LỘC TRÂN VÃN 
GIÀU 

KHU CỒNG 
NGHIỆP VĨNH 
LỘC 

21.900 

672 HẺM 271 (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNO VĨNH 
LỘC 

CUỞI ĐƯỜNG 
(CÔNG VIÊN) 9,700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÂU) 

ĐẾN 
(Đ1ẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

( ỉ )  (2) (3) (4) (5) 

673 HÈM SÓ 17 {PHẠM VẢN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

HẺM 29 (TRỤ 
SỞ ỦY BAN 
NHÂN DÂN XẢ) 

9.700 

674 HẺM 30 (PHẠM VẪN HAI) HEM 29 cuól HẺM 9,700 
675 HẺM SO 3 i (PHẠM VAN 1IAI) HEM 30 HEM 306 9.700 
676 HẺM 34 (PHẠM VÃN HAI) HEM 306 HEM 307 9.700 
677 HEM SỐ 45 (PHẠM VĂN HAI) HEM 307 HEM 51 9.700 

678 HẺM SỐ 58 (PHẠM VĂN HAI) LÔ B Ẩp 9 TRƯỜNG THCS 
PHẠM VĂN HAI 9.700 

679 HẺM SÓ 101 (PHẠM VAN HAI) HÉM 96 HEM 100 7.900 

680 HẺM SỎ 29 (PHẠM VÃN HAI) ĐƯỜNG TRÂN 
VẪN GIÀU HẺM 42 7.900 

681 HẺM SÓ 51 (PHẠM VĂN HAI) ĐL ÒNG TRÁN 
VĂN GIÀU HẺM 42 7.900 

682 HẺM SỐ 59 (PHẠM VẪN HAI) ĐƯỜNG TRẢN 
VĂN GIÀU 1IẺM 94 7.900 

683 HẺM 110 (PHẠM VẪN HAI) ĐƯỜNG TRÀN 
VẢN GIÀU cuólHẺM 7.900 

684 HẺM SỒ 92 (PHẠM VẪN HAI) HEM 91 HEM 93 7.900 
685 HẺM SỐ 97 (PHẠM VÃN HAI) HẺM 93 HẺM 96 7.900 
686 HẺM SÓ 100 (PHẠM VĂN HA ĩ) HEM 94 HẺM 96 7.900 
687 HÈM SỐ 98 (PHẠM VĂN HAI) HEM 94 HEM 96 7.900 
688 HẺM SỐ 99 (PHẠM VĂN HAI) HẺM 94 HEM 96 7.900 

689 HẺM SỚ 91 (PHẠM VĂN HAI) TRAN VĂN 
GIÀU HÈM 94 7.900 

690 HẺM 76 (PHẠM VĂN HAI) 
TRƯỜNG THCS 
PHẠM VÃN 
HAI 

GIẢO XÚ NINH 
PHÁT 7,900 

691 HẺM SÔ 93 (PHẠM VẪN HAI) THANH NIÊN HẺM 91 6.900 
692 HẺM SỐ 94 (PHẠM VĂN HAI) THANH NIEN KINH A 6.900 
693 HẺM SỔ 95 (PHẠM VĂN HAI) THANH N1EN CUÔI HẺM 6.900 
694 HẺM só 96 (PHẠM VÀN HAI) THANH NIẺN HẺM 100 6.900 

695 HẺM SÔ s (PHẠM VĂN HAI) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

ĐEN RANH 
VĨNH LỘC B 
(HẺM CỤT) 

9.700 

696 ĐƯỜNG KÊNH RANH 
ĐƯỜNG TRẢK 
VÁN GIÀU 
(CÀU ĐÔI) 

ĐƯỜNG 
NGUYỄN VẤN 
BỬA 

13.800 

697 AN HẠ 
TRAN VAN 
GIÀU 

NGUYÊN VĂN 
DỨA 

13-800 
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698 võ VĂN VÃN TRAN VAN 
GIÀU 

RANH VĨNH 
LÔCB 20,700 

699 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 15-16 (ĐƯỜNG ABC 
ÁP 5 CŨ) 

ĐƯỜNG TRẰN 
VĂN GIÀU CUÔIĐƯỜNG 11.000 

700 ĐƯỜNG Lỏ B ÁP 9 ĐƯỜNG TRẨN 
VĂN GIÀU HẺM 58 11.000 

701 ĐƯỜNG LÔ BC ẤP 3 (PHẨN LÔ BC ẮP 1 
CŨ) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC CUỐI ĐƯỜNG 11.000 

702 ĐƯỔNG SỚ ] (KCN AN HẠ) AN HẠ KHƯ CÔNG 
NGHIẼP AN HA 12.800 

703 ĐƯỜNG SỐ 2 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIẼP AN HẠ 12.800 

704 ĐƯỜNG SỐ 3 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIỆP AN HẠ 12.800 

705 ĐƯỜNG SỐ 4 (KCN AN HẠ) AN HẠ KHƯ CÔNG 
NGHIỆP AN HA 16.800 

706 ĐƯỜNG SÓ 5 (KCM AN HẠ) AN HẠ KHU CONG 
NGHIỆP AN HẠ 12.300 

707 DƯỜNG SỐ 5A (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỎ 6 6.200 
708 ĐƯỜNG só 7A (KDC CN AN HA) ĐƯỜNG SỔ 6 ĐƯỜNGSỒs 8.200 
709 ĐƯỜNG SÓ 4 (KDC CN AN IỈẠ) ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG sồ 5A 6.200 

710 ĐƯỜNG SỐ 8 (KDC CN AN HẠ) ĐƯỜNG KÊNH 
2 

KHU CONG 
NGHIỆP AN HẠ 7.300 

711 ĐƯỜNG SỐ 6 (K.DC CN AN HẠ) ĐƯỜNG KÊNH 
2 ĐƯỜNG KÊNH4 8.500 

712 ĐƯỜNG SỐ 2 (KDC 12HA) ĐƯỜNG VỒ 
VĂN VÂN CUỐI ĐƯỜNG 16.100 

713 QUỐC LỘ ] BỜ NHÀ THỜ 
BÌNH CHÁNH 

RANH TỈNH 
LONG AN 18-400 

714 ĐƯÒNG ĐINH ĐỨC THIỆN QUỐC Lộ 1 
RANH XA BÌNH 
CHÁNH- TÂN 
QUÝ 

14.700 

715 ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THÁI QUỐC Lộ 1 ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 13.800 

716 ĐƯỜNG 18B QUỐC LỘ 1 TRỊNH NHƯ 
KHUÊ 13.800 

717 HUỲNH VĂN TRÍ QUỐC LỘ 1 ĐINH ĐỨC 
THIỆN 5.500 

718 NGUYỄN THỊ BIÉT (ĐƯỜNG BỜ NHÀ 
THÒ) QUỐC LỘ 1 NGUYỄN THỊ 

Tư 9.700 

719 NGUYỄN THỊ SẢNH (ĐƯỜNG MIẾU 
ÔNG ĐÁ + ĐÊ BAO ÔNG CÓM (ẮP 2 cũ) QUỐC LỘ 1 THỊ TRẤN TÂN 

TÚC 
6.000 

720 
NGUYÊN THỊ SUNG (ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG) QUỐC LỘ 1 THÁI THỊ CÒN 8.300 
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72] THẢI THỊ CÒN (RẠCH ÔNG ĐÒ cũ) QUỐC LỘ ] RANH TÂN TÚC 4-100 

722 TRỊNH NHƯ KHUÊ ỌUỎC Lộ 1 QUOCLỌ 1 13.800 

723 ĐƯỜNG HOÀNG PHAN THẢI ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 

RANH TỈNH 
LONG AN 13.800 

724 ĐẶNG PHỦ HIÉU (ĐƯỜNG KÊNH MƯỜI 
GIẢNG- ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 4) 

ĐƯỜNG BÌNH 
TRƯỜNG 

DÂN SINH CAO 
TÓC BÉN LỨC -
LONG THÀNH 

6.900 

725 NGUYỄN THỊ TƯ (GIAO THÔNG HÀO 
ÁP 3) 

ĐƯỜNG ĐINH 
ĐỨC THIỆN 

ĐƯỜNG DÂN 
SINH CAO TỐC 
BÉN LỨC -
LONG THÀNH 

7.900 

726 LẼ THI L-ẬC (ĐƯỜNG KÊNH TI2 ẤP 4 
CŨ) 

HUYNH VAN 
TRÍ 

RANH XẤ TẮN 
ọuí 4.600 

727 NGUYỄN THỊ AI 
(ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 7 - ÁP 3 cũ) 

NGUYỄN THỊ 
TU' 

RANH XẴ 
PHƯỚC LÝ 4.600 

728 ĐƯỜNG 18B TRỊNH NHƯ 
KHUÊ 

ĐINH ĐÚC 
THIỆN 13,800 

729 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ DỬNG QUÓCLỘ 1 ĐƯỜNG BÍNH 
TRƯỜNG 6.000 

730 HUỲNH THỊ LỚN (ĐƯỜNG KÊNH A) 
DƯỜNG 
HOẢNG PHAN 
TI IÁJ 

RANH THỊ 
TRÁN TÂN TÚC 4.600 

731 ĐƯỜNG PHAN TIỉị THÂU 

ĐƯỜNG THÁI 
THỊ CÒN 
(RẠCH ỎNG 
ĐÓ Cữ) 

ĐƯỜNG KÊNH 
A 4.600 

732 ỌUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 14.700 

733 NGUYỄN THỊ TRỌN (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1
2) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 

ĐƯỜNG LIẾN 
ÁP 6-2 10.600 

734 DẤN CỐNG HỎA TUYÊN (NỮ DÂM 
CỔNG) 

KINH TRƯNG 
ƯƠNG 

RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 13.800 

735 THỚ1 HÒA QUÁCH ĐIỀU VĨNH LỘC 13.800 

736 NGUYỄN THỊ TUÔI (ĐƯÒNG LIÊN ÁP 5
6) VĨNH LỘC THỚI HÒA 9.200 

737 ĐƯỜNG LIÊN ÁP 68-16 QUÁCI [ ĐIÊU KINH TRƯNG 
ƯƠNG 9.200 

738 LÊ THỊ NGAY {ĐƯÒNG ẤP 1) VĨNH LỘC KINH TRUNG 
ƯƠNG 10.100 

739 ĐƯỜNG LIÊN ẮP 9-20-36 LỀ THỊ NGAY RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 9,200 

740 NGƯYẼN THỊ LÊ (ĐƯỜNG sư 9) 
ĐƯỜNG LIÊN 
ÁP 6-2 

DAN CÔNG 
HỎA TUYÊN 9.200 

74 í KJNH TRUMG ƯƠNG VĨNH LỘC 
RANH HUYỆN 
HÓC MÔN 

8.300 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
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GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

742 KINH LIỀN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) VĨNH LỘC RANH QUẬN 
BÌNH TÂN 8.300 

743 PHẠM THỊ NGHĨ (ĐƯỜNG LIẼN ẤP 5-6) QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 9.200 

744 BỘ ĐỘI AN ĐIỀN 
NGUYỄN THỊ 
LÊ 
(ĐƯỜNG Sư 9) 

KINH LIÊN 
VÙNG 9.200 

745 
NGUYỄN THỊ NGUYỆN 
(HẺM 4 (NHÁNH CỦA ĐƯỜNG BỘ ĐỘI 
AN ĐIỀN) 

BỘ ĐỘI AN 
ĐIỀN 

HEM 9 
(NHÁNH 
ĐƯỜNG Sư 9) 

5.500 

746 HẢ THỊ HẪNG (HẺM 5 NHÁNH CỬA BỘ 
ĐỘI AN ĐIỀN) 

Bộ ĐỘI AN 
ĐĨỀN CUỐI HẺM 5.500 

747 RẠCH CẢU SUỐI DÂN CÔNG 
HÒA TƯYÉN VĨNH LỘC 9,200 

748 NGUYẺN THỊ SƯA (ĐƯỜNG LIÊN TỎ 3
4-5-6 NGUYỀN THỊ SƯA) 

DÂN CÔNG 
HÒA TUYÊN LIÊN ẮP 1-2-3-4 5.500 

749 TRÂN THỊ NHƯNG (PHÍA SAU CHỢ NỮ 
DÂN CÔNG) 

DÂN CÔNG 
HỎA TUYÊN QUÁCH ĐIỂU 5.500 

750 PHAN THỊ CỢT (HẺM DÂN CỔNG HỎA 
TUYỂN 13) 

DAN CONG 
HÒA TUYÊN 

NGUYỄN THỊ 
SƯA 5.500 

751 NGUYỄN THỊ SẲNG (HẺM DẢN CỎNG 
HÒA TUYÉN 1 (DCHT) 

DÂN CONG 
HÓA TUYÉN CUỐI HẺM 5.500 

752 TRÀN THỊ CHẨN (HÈM DÂN CÔNG 
HỎA TUYÉN 4) 

DAN CONG 
HÒA TUYẾN CUỐI HẺM 5,500 

753 NGUYEN THỊ BUOI (HEM DAN CONG 
HÒA TUYẾN 12) 

DAN CONG 
HÒA TUYẾN CUÔI HẺM 5.500 

754 PHAN THỊ GẮT (ĐƯỜNG TRỤC ÁP 5A 
(E12/7 ĐÉN NHÀ MỘ TỘC TRÂN) THỚ1 HÒA 

DAN CONG 
HÒA TUYẾN 
NÔI DÀI 

6.900 

755 LÊ THỊ SỊA (HẺM QUÁCH ĐIÊU 27) ĐƯỞNG 
QUÁCH ĐIÊU cuổl HẺM 6.400 

756 TRẰN THỊ ỚI (HẺM I (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG SÓ 1) ĐƯỜNG SỔ 1 CUỐI HẺM 6.900 

757 NGUYỀN THỊ GIEO (HẺM 4A (NHẢNH 
CÙA LIÊN ÁP 1-2-3) 

HEM 4 
(NHÁNH CỦA 
LIÊN ẮP 1-2-3} 

HẺM 9 
(NHẢNH CỦA 
LIÊN ÁP 1-2-3) 

5.500 

758 HUỲNH THỊ KIẾN (HẺM DÂN CÔNG 
HÒA TUYỂN ]2B) 

HEM DAN 
CÔNG HỎA 
TUYÉN 12 

HẺM DÂN 
CÔNG HÒA 
TUYÉN 9B 

5.500 

759 PHAN THỊ NGẠN (HẺM THỚ1 HÒA 24) HẺM THỞI 
HÒA 24 CUỐI HẺM 6.400 

760 PHẠM THỊ CHÍNH 
(HẺM THÓI HÒA 4A6) 

HẺM THỚI 
HÒA4A CUÓI HÈM 6.400 

761 PHẠM THỊ KHỎE (ĐƯỜNG VẢO 
TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A) 

HƯƠNG Lộ 80 
(VĨNH LỘC) QUÁCH ĐIỀU 6.900 

762 NGUYÊN THỊ MƯA (HẺM 17 (NHÁNH 
CỬA KĨNH TRUNG ƯƠNG) 

KINH TRƯNG 
ƯƠNG PHÍA TÂY 5.500 
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763 PHẠM THỊ RỰC (ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2-3
4) 

LÊ THỊ NGAY 
(LIÊN ÁP 1-2-3) 

GIÁP RANH XÃ 
XUÂN THỚ1 
THƯƠNG 

9.200 

764 TRƯƠNG THỊ MƯÓI (RANH ÁP 2A-IB-
1) 

LÊ THỊ NGAY 
(LIÊN ẤP 1-2-3) 

UÉNẲP 68-16 
(LIÊN ẮP 6-2 
Củ) 

7.900 

765 PHAN THỊ KIÊU (HẺM 10 (NHÁNH CỦA 
ĐƯỜNG LIÊN ẮP ] 23) LIÊN ẮP 1-2-3 

HÈM 10B 
(NHÁNH CÙA 
LIÊNÂP 1-2-3) 

6.900 

766 LÝ THỊ TUYÊN (LIÊN TỎ 5-6-7) LIÊN ẮP 1-2-3-4 KĨNH TRUNG 
ƯONG 5.500 

767 TÔ THỊ BÀI (LIÊN TỔ 13-14-15-16-20 ÁP 
6C) LIÊN ẮP 6, 6C 

LÍẺN ẮP 68-16 
(LIÊN ẮP 6-2 
CŨ) 

5.500 

768 
NGUYÊN THỊ LƯỚI (ĐƯỜNG LIÊN ÂP2-
3A KẾT NÓI VÀO NHẢ LLVT ĐỐNG 
ĐEN) 

LIÊN AP 68-16 
(LIÊN ẮP 6-2 
CŨ) 

KINH TRUNG 
ƯƠNG 6.900 

769 NGUYỄN THỊ DỜI (NHÁNH ĐƯỜNG 
LIÊN ẮP 2-6) 

LIÊN ẢP 68-16 
(LIÊN ÁP 6-2 
CŨ) 

LIÊN TÓ 6-14 9.200 

770 PHAN THÍ TRỌN (HÈM 8 (NHÁNH CỬA 
ĐƯỜNG Sư 9) 

NGUYEN THỊ 
LỀ 
(ĐƯỜNG SU 9) 

HEM 9A 
(NHÁNH 
ĐƯỜNG Sư 9) 

6.900 

771 HUỲNH THỊ DƯA (NHÀ CHÚ SÁU 
ĐỨNG ĐÉN A8/10) 

NGUYÊN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ÁP 1-2) 

A 8/1 OA ÁP1B 6.900 

772 NGUYỄN THỊ XEM (NHÀ CHÚ TU ƯNG 
ĐÊNA8/8A) 

NGUYÊN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ẮP 1-2) 

AS/8AÁP 1B 5.500 

773 HỒ THỊ DIỆN (HẺM 25B (NHẢNH CÙA 
LIÊN ẮP 6-2) PHÍA ĐỎNG HẺM 27 5.500 

774 PHAN THỊ GÓP (ĐƯỜNG PHÍA TÂY) PHIA NAM PHÍA BẮC 5.500 

775 LÊ THỊ DUNG QUÁCH ĐIÊU DAN CONG 
HÓA TUYẾN 5.500 

776 TRÂN THỊ Bờ (LIẺN TỔ 1-2-4-6-7 
(ĐƯỜNG NTM) QUÁCH ĐIÊU LÊ THỊ DƯNG 5.500 

777 PHAN THỊ Tư (ĐƯỜNG VÀO NHÀ MẸ 
VNAH PHAN THỊ TƯ) QUÁCH ĐIÊU NHÀ MẸ Tư 5.500 

77 s ĐÀO THỊ XINH CHÉM THỞL HÒA 6) THỚI HÒA CUỐI HẺM 5.500 

779 NGUYỄN THỊ SÉT (HẺM THỚ1 HÒA 12) THỚI ] ỈÒA CUỐI HẺM 5.500 

780 LÊ THỊ LỞ (HÉM THỚI HÒA 14) THỞI HÒA HẺM THỔI HÒA 
14E 5.500 

781 ĐƯỜNG SỔ l (VÀO KHU DÒNG DANH) VĨNH LỘC VẪN PHỎNG 
ẮP6C 5.500 

782 HUỲNH THỊ BA (ĐƯỜNC. NHÀ SIBÊN) VĨNH LỘC 
NGUYỄN THỊ 
TRỌN 
(LIÊN ÁP 1-2) 

6.900 
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783 LẺ THỊ MỚI 
(LIỀN ẮP 6-6C) VĨNH LỘC 

LIÊN AP 68-16 
(LIẾN ẮP 6-2 
CŨ) 

5.500 

784 PHAN THỊ TỘ (Tơ) (HẺM VlNH LỘC 18) VĨNH LỘC LIÈN ÁP 1-2-3 5,500 

785 BỂN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) VÕ VĂN VÂN RANH QUẠN 
BÌNH TẢN 16.100 

786 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐÒ, ĐÁ XANH, 
XIMẰNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN 

BE RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG Dưổl 
2M 

4.100 

787 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐẢ XANH, 
XIMÂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN 

BỄ RỘNG MẶT 
ĐƯÒNG Từ 2M 
TRỞ LẺN 

4.100 

788 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÔNG THỒN CÒN 
LẠI TRONG HUYỆN 

BE RỌ1MG MẶT 
ĐƯỜNG DƯỚI 
2M 

4.100 

789 CÁC ĐƯỜNG ĐÁT NÔNG THÔN CÒN 
LẠI TRONG HUYỆN 

BẺ RỘNG MẶT 
ĐƯỜNG TỪ 2M 
TRỜ LÈN 

4.100 

790 NGUYỄN THỊ DỘT (CÂY CẢM) LIẾN ẤP 1, 2, 3 RANH BỈNH 
TÂN 11.200 

791 LẠI VẢN DŨNG (CÂY CÁM 2) LIÊM ÁP 1-2-3 RANH QUẬN 
BÌNH TAN 11.200 

792 VÒ TI IỊ HỐĨ (ĐƯỚNG ] A) VỎ VĂN VÂN BEN LOI 15.800 

793 NGUYẼN THỊ AI (ĐƯỜNG ]B) VỖ VĂN VÂN RẠCH CAU 
SUÔI 10.100 

794 LẠI THỊ BỘN (ĐƯỜNG 1C) VÕ VĂN VÂN ĐƯÒNG1A 11,000 

795 TRẦN THỊ ỚN (ĐƯỜNG 4A) VÕ VẪN VÂN RẠCH CẢU 
SUÔI 9,700 

7 96 HUỲNH THỊ CÀ (ĐƯỜNG 5A) VĨNH LỘC KINH TRUNG 
ƯƠNG 9.700 

797 PIIAN THỊ MỌ (ĐƯÒNG 6A) VĨNH LỘC VÕ VÃN VÂN 9.200 

798 NGUYỀN THỊ DIỆU (ĐƯỜNG ÓB) ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC ĐƯỜNG 6A 7.900 

799 HỒ THỊ ĐỤC (ĐƯỜNG 6D) LẠI HUNG 
CỮỜNG 

KỀNH LIÊN 
VÙNG 7.900 

800 ĐƯỜNG ĐỂ BAO ÁP 2-3 (VĨNH LỘC B) VỎ VĂN VÂN VÕ VÀN VÂN 11.500 

801 HUỲNH THỊ MEO (MẸO) (ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO ẤP 5) VĨNH LỘC ĐƯỜNG20 ẮP 5 9.200 

802 TRẦN THỊ MƯƠI (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 1-2) LIỀN ẤP 1-2-3 
(BẾN LỘI) 

RẠCH CẦU 
SŨÓI 

8.800 

803 KINH TRUNG ƯƠNG VĨNH LỘC RANH XA VINH 
LỘC A 8.300 

804 LAI HỦNG CƯỜNG VĨNH LÔC Vỏ VẪN VÂN 14.700 
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805 NGUYỄN THỊ TÚ VĨNH LỘC RANH QUẬN 

BÌNH TÂN 34.400 

806 TRAN HAI PHUNG VINH LỌC VÕ VĂN VÂN 9.900 

S07 VĨNH LỘC 
KHU CÔNG 
NGHIỆP VĨNH 
LỘC 

TRÂN VĂN 
GIÀU 21.900 

808 VỖ VĂN VÂN RANH VĨNH 
LỘC B 20.700 

809 ĐƯỜNG SỐ 3 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG TRÂN 
HÀI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ 4 12.500 

810 ĐƯỜNG SÔ 3A CKTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 8 13.800 

811 ĐƯỜNG SỐ 3C (KTĐC 301IA VLB) ĐƯỜNG TRẦN 
HÀI PHỤNG ĐƯỜNG SỔ 6B 14.200 

812 ĐƯỜNG SÓ 4 (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 12.500 
813 ĐƯỜNG SỐ 4A (KTĐC 30HA VLBÌ ĐƯỜNG SỔ 3 ĐƯỜNG SỔ 5 11.700 

814 ĐƯỞNG SỐ 5 (KTĐC 301 ỈA VLB) ĐƯỜNG TRÂN 
HẢI PHỤNG ĐƯỜNG SỐ4 19.100 

815 ĐƯỜNG SỐ 5A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ 6D TRỌN ĐƯÒNG 10.900 

816 ĐƯÒNG SỐ 5B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỔ íỉ ĐƯỜNG SỐ 8B 10.900 
817 ĐƯỜNG SO 6 (KTĐC 3ŨHA VLB) ĐƯỜNG SÔ 3 TRỌN ĐƯỜNG 13.800 
818 ĐƯỜNG SỔ 6A (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SÒ 3 ĐƯỜNG SỐ5A 16.400 

819 ĐƯỜNG SÔ 6B (K.TĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3A TRỌN ĐƯỜNG 14.200 

820 ĐƯỜNG SỐ 6C (KTĐC 3ŨHA VLB) ĐƯÒNGSỐ 3A ĐƯỜNG SỐ 3C 11.700 

821 ĐƯỜNG SỎ 6D (KTĐC 30HA VLB) DƯỜNGSÓ 5 TRON ĐƯỜNG 10.400 
822 ĐƯỜNG SỐ 6E (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRON ĐƯỜNG 11.700 
823 ĐƯÒNG SÓ 6F ÍKTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRON ĐƯỜNG 10.900 
824 ĐƯỜNG Sỏ s (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 12,700 
825 ĐƯỜNG SÔ SA (KTĐC 30HA VLBÌ ĐƯỜNG sồ 3 TRON ĐƯỜNG 15.300 
826 ĐƯỜNG só 8B (KTĐC 30HA VLB) ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 10,900 

827 HUỲNH THỊ CỦ A (ĐƯỜNG RẠCH CẢU 
SUỐI (BỜ TRÁI)) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LỘC 

KÊNH LIÊN 
VÙNG 8.300 

828 LẠI TI IỊ DIÊN (TRỤC TỎ 7 ÁP 2) ĐƯỜNG VỎ 
VĂN VÂN 

ĐƯỜNG LĨÊN 
ÁP 1-2-3 8.800 

829 LẠI THI ĐỜI (ĐƯỜNG LIÊN TỒ 10 - 11, 
ÁP 3) 

ĐƯỜNG VỒ 
VÃN VẮN 

ĐƯỜNG LẠI 
HÙNG CƯỜNG 7.900 

830 LẠI THỊ NGHÊ (ĐƯỜNG LIỀN ÁP 3tì) ĐẺ BAO 2 - 3 BÌNH HƯNG 
HÒA B 9.200 

831 
LẠI THỊ THƯƠNG (ĐƯỜNG LIÊN Tố 1-3
4 AP 2A) 

ĐƯỜNG LIÊN 
TỚ 6-7-8-9 

DƯỜNG TỔ 5 
ẤP 2A 3.300 

832 
NGUYÊN THỊ ĐÔI (ĐƯỜNG LIÊN ÁP 4-
4B) 

ĐƯỜNG VỎ 
VÀN VÃN 

ĐƯỜNG ĐÊ 
BAO ẮP 4 

9.200 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

0ÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

m (2) m (4) (S) 

833 NGUYẺN THỊ HƯƠNG TRỤC TỔ 1 -2 ÁP 
1A) 

ĐƯÒNG VÕ 
VÃN VÂN 

RANH BINH 
TÂN 

8,300 

834 NGUYÊN THỊ LÙNG (ĐƯỜNG TRỤC TỎ 
17 ẤP 5) 

ĐƯỜNG ĐẼ 
BAO ÁP 5 

ĐƯỜNG KÊNH 
TRƯNG ƯƠNG 7.900 

835 NGUYÊN THỊ NGHỄ (ĐƯỜNG LIÊN TÓ 
8 - 9 - 6 - 7, ẮP 2A) 

ĐƯỜNG VÕ 
VÃN VÁN 

ĐƯỜNG RẠCH 
CÀU SUỐI 7.900 

836 NGUYÊN THỊ NUÔI (ĐƯỜNG NÓI DÀI 
ĐƯỜNG 6B, TÒ 11, 13, 14 ẮP 6A) 

NHÀ ÔNG 
THIỀNVẪN SE 

NHA BA BAY 
HỎNG 8.300 

837 NGUYỄN THI TÂM (ĐƯỜNG RẠCII 
CÀU SUỐI (BỞ PHÀI) VĨNH LỘC KÊNH LIÊN 

VÙNG 8.300 

838 NGUYÊN THỊ TÁM (ĐƯỜNG TRỤC TỐ 8
9, ÁP 6A) ĐƯÒNGỔA KÊNH LIÊN 

VÙNG 7.900 

839 NGYẼN THỊ CHUYỀN (ĐƯỜNG 3B) RẠCH CAU 
SUỐI 

RANH BINH 
TÂN 9.200 

840 PHẠM THỊ XÉN (ĐƯỜNG 3A) RẠCH CÀU 
SUỐI 

RANH BĨNH 
TÂN 9.200 

841 PHAN THỊ ẢI (ĐƯỜNG SỎ 1) 
ĐÊ BAO 2 - 3 ĐÊ BAO 2 - 3 10.600 

842 THẢI THỊ XIÊU (ĐƯỜNG LrÊN TÓ 8 - 9, 
ẤP 3) 

ĐƯỜNG VỎ 
VĂN VÂN 

ĐƯỜNG RẠCH 
CÀU SUỐI 7.900 

843 TRỊNH THỊ CẬY (ĐƯỜNG LIÊN ẮP 3-4) RẬCH CAU 
SUỐI 

RANH BINH 
TÂN 9.200 

844 VÕ THỊ AI (ĐƯỜNG TRỤC TỎ 3, ÁP 1) ĐƯỞNG1A KENH LIEN 
VÙNG 5.500 

845 Vỡ THỊ THIÊU (ĐƯỜNG LIÊN TÓ 3-4 ÁP 
6A) 

ĐƯỜNG VĨNH 
LÔC KÊNH TI 7 8.300 

846 KINH LIÊN VỪNG VĨNH LỘC RANH QUẬN 
BÌNH TẮN 8.300 
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Phụ ục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 4 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 

3TT 

x ỏ- . — V 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

I I I  

GIÁ ĐẮT 3TT 

x ỏ- . — V 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
í ĐI ÊM CUỎI> 

I I I  

GIÁ ĐẮT 

ợ> ra (3) (4) (5) 

BÉN VÂN ĐỒN 
CÀU NGUYẺN KIỆU NGUYÊN KHOẢI 98.800 

1 BÉN VÂN ĐỒN NGUYEN KHOAI CÂU DỪA 106,900 
CẢU DỪA NGUYÊN TÁT THÀNH 128.300 

2 ĐƯỜNG NỘI BỘ 
CHUNG Cư PHƯỜNG 3 TRỌN ĐƯỜNG 58.300 

1 CÁC ĐƯỜNG NỘI Bộ TRỌN ĐITÒNG 58.300 Cư XẢ VĨNH HỘI TRỌN ĐITÒNG 58.300 

4 DĨNH LÉ TRỌN ĐƯỜNG 132.200 
5 ĐOÀN NHU HÀI TRON ĐƯỜNG 106.100 

CHÂN CẢU CALMET HOÀNG DIỆU 117.000 

6 ĐOÀN VẮN Bơ HOANG DIÊU TON ĐA"N 103-300 6 ĐOÀN VẮN Bơ TON ĐẢN XÓM CIIIẺU 79-800 
XÓM CHIÉU NGUYỄN THẢN HIẾN 61.400 

7 ĐƯỠNG DÃN 5ỈNH TRỌN ĐƯỜNG 68.300 HAI BEN CẢƯ CALMETTR TRỌN ĐƯỜNG 68.300 

8 ĐƯỜNG 10C TRON ĐƯỜNG 106.400 
9 ĐƯỜNG 20 THƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 55.000 

10 ĐƯỜNG DÂN SĨNH TRỌN ĐƯỜNG 66.300 10 HAÍ BỀN CẦU ÔNG LÃNH TRỌN ĐƯỜNG 66.300 

11 ĐƯỜNGPHƯỜNG 1 TRỌN ĐƯỜNG 52.400 
12 ĐƯỜNG SỎ 1 TRỌN ĐƯỜNG 95.700 
13 ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
14 ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
15 ĐƯỜNG SỐ 4 TRON ĐƯỜNG 73.900 
16 ĐƯỜNGSÓ 5 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
17 ĐƯỜNG SỒ6 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
18 ĐƯỜNG sồ 7 TRON ĐƯỜNG 73.900 
19 ĐƯỜNG SỐ 8 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
20 ĐƯỜNG SỐ 9 TRON ĐƯỜNG 77.800 
21 ĐƯỜNG SỐ 10 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
22 ĐƯỜNG SỐ 1 OA TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
23 ĐƯỜNG SÔ 10B TRON ĐƯỜNG 77.800 
24 ĐƯỜNG SỐ 1 i TRON ĐƯỜ"NC 81.400 
25 ĐƯỜNG SÓ 12 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
26 ĐƯỜNG SỔ I2A TRỢN ĐƯỜNG 78,700 
27 ĐƯỜNG SÔ 13 TRON ĐƯỜNG 73.900 
28 ĐƯỜNG SỔ Ỉ5 TRỌN ĐƯỞNG 73.900 
29 ĐƯỜNG SÔ 16 TRỌN ĐƯỜNG 81.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 
30 ĐƯỜNG SỐ]7 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
31 ĐƯỜNG SỔ]8 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
32 ĐƯỜNG SỐ 19 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
33 ĐƯỜNG SỐ 20 TRON ĐƯỜNG 71.200 
34 ĐƯỜNG SỐ 2] TRON ĐƯỜNG 73.900 
35 ĐUỜNG SÓ 22 TRỌN ĐƯỜNG 77:800 
36 ĐƯỜNG SỐ 23 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
37 ĐƯỜNG SỐ 24 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
38 ĐƯỜNG SỐ 25 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
39 ĐƯÒMG SỐ 28 TRỌN ĐƯỜNG 84,500 
40 ĐƯỜNG SỐ 29 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
41 ĐƯỜNG SỎ 30 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
42 ĐƯỜNG SỔ 31 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
43 ĐƯỜNG SỐ 32 TRỌN ĐƯÒNG 77.800 
44 ĐƯỜNG SÓ 32A TRỌN ĐƯỜNG 46.500 
45 ĐƯỜNG SỐ 33 TRỌN ĐƯỜNG 77,800 
46 ĐƯỜNG Sỏ 34 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
47 ĐƯỜNG SÔ 35 TRON ĐƯỜNG 46.500 
48 ĐƯỜNG SỎ 36 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
49 ĐƯỜNG só 37 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
50 ĐƯỜNG SỐ 38 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
51 ĐƯỜNG SÓ 39 TRỌN ĐƯỜNG 77,800 
52 ĐƯỜNG SÒ 40 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
53 ĐƯỜNG SỎ 42 TRỌN ĐƯỜNG 77.800 
54 ĐƯỜNG SÓ 43 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
55 ĐƯỜNG SỎ 44 TRỌN ĐƯỜNG 77.SOO 
56 ĐƯỜNG SỚ 45 TRỌN ĐƯỜNG 104.300 
57 ĐƯỜNG SỐ 46 TRỌN ĐƯỜNG 60.900 
58 ĐƯỜNG SÔ 47 TRỌN ĐƯỜNG 73.900 
59 ĐƯỜNG SỎ 48 TRỌN ĐƯỜNG 116.600 
60 ĐƯỜNG SỐ 49 TRON ĐƯỜNG 77,800 
61 ĐƯỜNG SỎ 50 TRỌN ĐƯỜNG 49.200 

62 HOẢNG DIẼU 

SÁT CÀNG SÀI GÒN NGUYÊN TÁT THÀNH 103.000 

62 HOẢNG DIẼU NGUYẺN TÁT Tí IÀNH ĐOÀN VĂN Bơ 148,100 62 HOẢNG DIẼU 
ĐOÀN VÃN BO KHANH HOI 135.300 

62 HOẢNG DIẼU 

KHÁNH HÔI cưỏl ĐƯỜNG 128.S00 

63 KHÁNH HỘI 
BÉN VÂN ĐÔN HOÀNG DIỆU 135.300 

63 KHÁNH HỘI HOẢNG DIỆU CẢU KÊNH TÈ 126.200 63 KHÁNH HỘI 
CÀU KÊNH TẺ TÕN THÁT THUYẾT 97.100 

64 LẺ QUỐC HƯNG BEN VAN ĐON HOANG DIEU 109,100 64 LẺ QUỐC HƯNG 
HOANG DIẸU LÊ VĂN LINH 141.700 

65 LÊ THACH TRỌN ĐƯỜNG 141.700 

66 LẺ VÃN LINH NGUYỄN TÁT THÀNH LÊ QUỐC HƯNG 141.700 66 LẺ VÃN LINH 
LÊ ọuỏc HƯNG ĐOÀN VÀN Bơ 109.100 

67 LÊ VĂN LINH NÓ í DÀI ĐƯỜNG 48 NGUYỄN Hữu HÀO 137,400 7=7 
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TẼN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT SI 1 TẼN ĐƯỜNG TỪ 
CĐIẾM ĐÀU1 

ĐÉN 
(DIÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(1) m (4) (5) 
68 NGÔ VĂN SỞ TRỌN ĐƯỜNG 96.100 

69 NGUYÊN HỮU HÀO 
BÉN VÂN ĐỒN HOÀNG DIÊU 74.600 

69 NGUYÊN HỮU HÀO 
HOÀNG DIÊU CUÓI ĐƯỜNG 64.100 

70 MGUYEN KHOÁI TRỌN ĐƯỜNG 87.800 
CAU KHẢNH HỌI LÊ VÃN I-TNH 148,100 

71 NGUYỄN TÁT THÀNH LÊ VÁN LINH XOM CIIIEU 122.300 
XÓM CHIẾU CÀU TÂN THUẬN 110.100 

72 NGUYẼN THÂN HIÊN TRON ĐƯỜNG 66.500 
73 NGUYỄN TRƯỜNG Tồ TRỌN ĐƯỜNG 116.800 
74 TÂN VĨNH TRỌN ĐƯỜNG 106.300 
75 TÔN ĐẢN TRON ĐƯỜNG 78.200 

NGUYỄN TẮT THÀNH NGUYỄN THẢN HIỀN 62.600 

TÔN THẮT THUYẾT 
NGUYỀN THẰN HIẾN XÓM CHIẾU 69.BOO 

76 TÔN THẮT THUYẾT XÓM CHIẾU TỒN ĐẢN 63.700 
TỔN ĐẢN NGUYỄN KHOÁI 78.100 
NGƯYẼN KHOÁT CUỒỈ ĐƯỜNG 62,600 

77 TRƯƠNG ĐÍNH HỢI TRỌN ĐƯỜNG 89.800 
TON ĐAN KHANH HỌT 103.700 

78 VĨNH HỘI 
KHÁNH HỘI 

TRƯỜNG THCS 103.700 KHÁNH HỘI QUANG TRUNG 
103.700 

79 VĨNH KHẢNH BÉN VÂN ĐỒN HOÀNG DIỆU 78,500 
79 VĨNH KHẢNH 

HOÀNG DIỆU TÔN ĐẢN 72.000 
80 XÓM CHIÊU TRON ĐƯỜNG 63.200 
81 MAI LỢI TRINH TỐN THÁT THUYẾT VĨNH HỘI 75.200 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 5 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhãn dân Thành phố) 

Đơn vị tinh: 1.000 đồniĩ/m2 

STT 

*s=-—* 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU} 

ĐẾN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

m <21 (3) (4) (Sị 
1 AN BỈNH TRON ĐƯỜNG 64.900 

2 AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN VÃN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 156.000 2 AN DƯƠNG VƯƠNG 
NGUYỄN TRI PHƯƠNG NÍGỒ ỌUYÊN 120.200 

AN ĐIÊM TRỌN ĐƯỜNG 66.700 

4 BẠCH VÂN VỔ VÃN KIỆT (HÀM Từ cũ) TRÂN TUẢK KHẢI S9.500 4 BẠCH VÂN 
TRÀN TUẮN KHÁI AN BỈNH 77.600 

5 BÀ TRJỆU NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG K1ẺT 89.500 5 BÀ TRJỆU 
LÝ THƯỜNG KIẼT TRIÊU QUANG PHUC 68.900 

6 BAI SẬY KIM BIEN NGỎ NHAN TINH 56.200 
7 BỪI HỮU NGHĨA TRỌN ĐƯỞNG 100.400 
8 CAO ĐAT TRON ĐƯỜNG 89.500 
9 CHÂU VĂN LIỀM TRON ĐƯỜNG 133,700 
10 CHIẾU ANH C-ẢC TRON ĐƯỜNG 83.600 

11 CONG TRƯỚNG 
AN ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 104.800 

12 DƯƠNG TỪ GIANG HÀI THƯỢNG LÃN ỒNG NGUYỄN CHÍ THANH 97.200 
13 ĐẶNG THÁI THÂN TRON ĐƯÒNG 83.000 
14 ĐÀO TẮN TRON ĐƯỜNG 71.600 
15 ĐO NGOC THANH HÁI THƯƠNG LÃN ỎNG NGUY ÉN CHÍ THANH 92.000 
16 ĐÕ VÃN SỬU TRON ĐƯÒNG 59.700 
17 GIA PHỦ TRON ĐƯÒNG 64.900 
18 GÒ CÔNG TRON ĐƯỜNG 71.600 
19 HÀ TỔN QUYÊN HỐNG BĂNG NGUYÊN CHI THANH 89.500 

20 HẢI THƯỢNG LẢM ỎNG 
VỖ VÃN KIỆT 
(TRÀN VÃN KIÊU cũi CHÂU VĂN LIẺM 104.200 20 HẢI THƯỢNG LẢM ỎNG 
CHÂU VẪN LIÊM HỌC LẠC 123.400 

21 HÔNG BẢNG NGÔ QUYÊN "NGUYỄN THI NHÒ 109,000 
22 HỌC LẠC TRON ĐƯỜNG 100.40C 
23 HUNG VƯƠNG TRON ĐƯỜNG 107.500 

24 HUỲNH MÃN ĐẬT Vỏ VẪN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRÂN HƯNG ĐẠO 77.600 24 HUỲNH MÃN ĐẬT 
TRẨN HƯNG ĐAO TRAN PHU 89,500 

25 KIM BIÊN 
VÕ VÃN KIỆT BAI SẬY 87.900 

25 KIM BIÊN 
PHAN VẢN KHỎE HẢI THƯỢNG LẢN ỎNG 87.900 

26 KY HOA TRỌN ĐƯỜNG 66.700 
27 LẦO Tử TRƠN ĐƯỜNG 65.900 

28 LỀHÒNG PHONG HÙNG VƯƠNG NGUYỄN TRÃI 107.500 28 LỀHÒNG PHONG 
NGUYỄN TRẢI TRÀN HƯNG ĐAO 82.700 

29 LỀ QUANG ĐỊNH TRON ĐƯỜNG 77.000 
30 LƯƠNG NHỮ HOC TRON ĐƯỜNG 81.400 
31 LƯU XƯÀN TIN TRON ĐƯỜNG 55.100 
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L 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 

ÍĐIẺM ĐÀU} 
ĐEN 

(ĐIẺM cuốn 
GIÁ ĐÁT 

Ợ} (2) m (4) (5) 
32 LÝ THƯỜNG KIỆT HỒNG BÀNG NGUYỄN CHÍ THANH 95.500 
33 MẠC CỬU TRON ĐƯỜNG 85.700 
34 MẠC THIÊN TÍCH TRỌN ĐƯỜNG 73.800 
35 NGHĨA THỰC TRỌN ĐƯỜNG 74.900 
36 NGÓ GIA Tự NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÔ QUYỀN 97.400 
37 NGO NHAN TINH TRON ĐƯỜNG 89.300 

NGÔ QUYỀN 
VÒ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) TRÀN HƯNG ĐẠO 65.400 

38 NGÔ QUYỀN TRẢN HƯNG ĐAO AN DƯƠNG VƯƠNG 81.700 
AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN CHÍ THANH 65.400 

39 NGƯYẺN AN KHƯƠNG TRON ĐƯỜNG 73.800 
40 NGUYÊN ẢM TRỌN ĐƯỜNG 58.600 

NGUYÊN TRAI CAO ĐAT 97.700 
41 NGUYỄN BIẾU 

CAO ĐẠT 
VÕ VÃN KIẸT 

81,400 CAO ĐẠT (HÀM TỬ cũl 81,400 

42 NGUYỄN CHÍ THANH TRÀN NHÂN TÔN NCiUYẺN THI NHÒ 108.400 
43 NGUYÊN DUY DƯƠNG NGUYÊN TRÃI NGUYÊN CHI THANH 89.500 
44 NGUYÊN K.IM HỔNG B ANG NGUYÊN CHÍ THANH 67.600 
45 NGUYỄN THI TRỌN ĐƯỜNG 87.900 
46 NGUYỄN THI NHÒ TRANG TỬ NGUYỄN CHÍ TỈIANH 79.000 
47 NGUYỄN THỜI TRUNG TRON ĐƯỜNG 57.000 

NGUYỄN VÃN Cừ NGUYỀN TRI PHƯƠNG 169.800 
4S NGUYỄN TRÃI NGUYỄN TRI PHƯƠNG HOC LẠC 131.300 

HỌC LẠC ITONG BANG 113.500 

49 NGUYẺN TRI PHƯƠNG VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỪ cù) TRÀN HƯNG ĐẠO 87.100 49 NGUYẺN TRI PHƯƠNG 
TRÂN HƯNG ĐAO NGUYỄN CHÍ THANH 113.200 

50 NGUYỄN VĂN CỪ 

Vỏ VÀN KIỆT 
(BÊN CHƯƠNG DƯƠNG cũi TRẰN HƯNG DẠO 86.400 

50 NGUYỄN VĂN CỪ 
TRÂN HƯNG ĐẠO NGÃ SAU 

NGUYỄN VÃN Cừ 109.900 

51 NGUYỄN VÂN ĐỪNG TRỌN ĐƯỜNG 68.100 
52 NHIÊU TÂM TRỌN ĐƯỜNG 101.500 
53 PHẠM BAN TRỌN ĐƯỜNG 62.400 

NGUYÊN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 74.300 
54 PHẠM HỮU CHÍ TRIỆU QUANG PHỤC THUẬN KIỀU 57,200 

THUẬN KIÊU NGUYÊN THI NHÒ 64.90Ữ 
55 PHẠM ĐON TRỌN ĐƯỜNG 67.000 
56 PHAN HUY CHÚ TRỌN ĐƯỜNG 55.900 
57 PHAN PHỦ TIÊN TRON ĐƯỜNG 52.900 
58 PHAN VÁN KHOẺ KIM BIF,N NGÔ NHÂN TINH 60.100 
59 PHAN VAN TRI TRỌN ĐƯỜNG 89.400 
60 PHƯỚC HƯNG TRON ĐƯỜNG 113.500 
61 PHÓ CƠĐIẺU PHẠM HỮU CHÍ NGUYỀN CHÍ THANH 74.500 

62 PHÙ ĐỒNG THIÊN 
VƯƠNG 

TRỌN ĐƯỜNG 68.600 

63 PHÙNG HƯNG 
VÕ VĂN KIỆT 
(TRÀN VĂN KIỂU cũ) TRỊNH HOÀI ĐỨC 89.500 

TRĨNH HOÀI ĐỨC HONG BANG 101.500 
64 PHU GIAO TRỌN ĐƯÒNG 71.600 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐEN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

(1) (2) (3) (4) m 
65 PHÚ HỮU TRỌN ĐƯỜNG 82.400 
66 PHU ĐÍNH I RỌN ĐUỞNG 46.100 
67 Sư VẠN HẠNH AN DƯƠNG VƯƠNG NGƯYEN CHI THANH 78.700 
68 TẲN HANG TRỌN ĐƯÒNG 65.100 
69 TÂN HƯNG TRON ĐƯỜNG 75.100 

70 TẢN THÀNH 
THUẬN KIÊU ĐO NGOC THẠNH 83,600 

70 TẢN THÀNH ĐO NGOC THANH TẠ UYEN 95,500 70 TẢN THÀNH 
TA UYÊN NGUYỄN THI NHÒ 83.600 

71 TĂNG BAT HỎ TRON ĐƯỜNG 82.800 
72 TẠ UYÊN HỒNG BÀNG NGUYỄN CHÍ THANH 131.300 
73 TÀN ĐÀ TRON ĐƯỜNG 109.600 
74 THUẬN KIỀƯ HỐNG BÀNG NGUYỄN CHÍ THANH 82.100 
75 TONG DUY TAN TRỌN ĐƯỜNG 48.900 
76 TRAN BINH TRỌNG VỔ VĂN KIỆT HÙNG VƯƠNG 113.700 
77 TRÀN CHÁNH CHIÉƯ TRON ĐƯỜNG 77.600 
78 TRAN HOA TRỌN ĐƯỜNG 67.800 

79 TRẰN HUÌslG DẠO 
NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 151.000 

79 TRẰN HUÌslG DẠO NGUYÊN TRI PHƯƠNG CHÂU VĂN LIÊM 116.500 79 TRẰN HUÌslG DẠO 
CHÂU VÃN LIÊM HỌC LẠC I26:700 

80 TRAN NHẴN TÔN AN DƯONG VƯƠNG HÙNG VƯƠNG 70.000 
81 TRÀN ĐIẼN TRON ĐƯỜNG 71.600 

82 

1 

TRÀN PHỦ 

TRẰN HƯNG ĐAO NGUYỄN TRÃI 82.700 

82 

1 

TRÀN PHỦ NGUYÊN TRÃI AN DƯƠNG VƯƠNG 107.500 82 

1 

TRÀN PHỦ 
AN DƯƠNG VƯƠNG NGA SAU 

NGUYÊN VĂN CỪ 92.000 

83 TRÂN TƯỞNG CÔNG TRON ĐƯỜNG 67,800 
84 TRAN TU AN KHẢI TRON ĐƯÒNG 82.400 

85 VỎ VĂN KIỆT 
(HÀM TỬ cũ) NGUYỄN VĂN CỪ HÀI THƯỢNG LẰN ÔNG 94,700 

86 VÕ VẮN KIỆT 
(TRÀN VĂN KIÊU cũ) ĐOẬN CÒN LẠI 84.500 

87 TRAN XUÂN HOA TRON ĐƯỜNG 69.200 
88 TRANG Tử TRỌN ĐƯỜNG 81,700 

89 TRIỆU QUANG PHỤC VỖ VĂN KIỆT HỒNG BÀNG 85.700 89 TRIỆU QUANG PHỤC 
HONG BANG BA TRIEU 85.700 

90 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 101.500 
91 VẠN KIẾP TRỌN ĐƯỜNG 78.700 
92 VAN TƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 89.500 
93 VÕ TRƯỜNG TOÀN TRỌN ĐƯỞNG 67.000 
94 VŨ CHÍ HIỂU TRỌN ĐƯỜNG 101,500 
95 XOM CHỈ TRỌN ĐƯỜNG 46.900 
96 XOM VOI TRỌN ĐƯỜNG 71.600 
97 YÊT KIÊU TRỌN ĐƯỜNG 87.400 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 6 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhân dân Thành phô) 

'K 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT 

'K 

STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
í DI ẾM ĐẰm 

ĐEN 
(DIỀM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

Ợ) (2) m m (5) 

1 AN DƯƠNG VƯƠNG 
TÂN HOÀ ĐÔNG KTNH DƯƠNG VƯƠNG 46.000 

1 AN DƯƠNG VƯƠNG KINH DƯƠNG VƯƠNG LÝ CHIÊU HOẢNG 48.600 1 AN DƯƠNG VƯƠNG 
LÝ CHIẺU HOÀNG RANH QUẬN 8 43,700 

2 BÀ HOM KĨNH DƯƠNG VƯƠNG HẺM 76 BÀ IIOM 57,100 2 BÀ HOM 
HÈM 76 BÀ HOM AN DƯƠNG VƯƠNG 47.600 

3 BÀ KÝ TRỌN ĐƯỜNG 29.200 
4 BẢ LÀI TRỌN ĐƯỜNG 33.500 

5 BÃI SẬY 
NGÔ NHÂN TỊNH MAI XUÂN THƯỞNG 56.200 

5 BÃI SẬY MAI XUÂN THƯỞNG BỈNH TIÊN 56.200 5 BÃI SẬY 
BỈNH TIÊN LÒ GÔM 50,500 

6 BÉN LÒ GỒM TRON ĐƯỜNG 37.000 
7 BÉN PHÚ LÂM TRON ĐƯỜNG 32.800 
8 BINH PHU TRON ĐƯỒNG 56.900 
9 BÌNH TÂY TRỌN ĐƯỜNG 48.600 
10 BINH TĨEN TRỌN ĐƯỜNG 58.300 
11 BỪU ĐÌNH TRỌN ĐƯỞNG 34.90Ữ 

12 CAO VẢN LAU LE QUANG SUNG BẢI SÂY 61.100 12 CAO VẢN LAU BÃI SẬY VÕ VĂN KĨỆT 50.700 
13 CHỢ LỚN TRỌN ĐƯỜNG 56.400 

14 CHU VĂN AN LE QUANG SUNG BAI SẬY ] 21.500 14 CHU VĂN AN 
BẢI SÂY VÕ VẪN KIỆT 93.600 

15 ĐẶNG NGUYÊN CÁN 
TAN HOA TAN HOA ĐONG 44.200 

15 ĐẶNG NGUYÊN CÁN TẮN HOÀ ĐÔNG BÀ HOM 46.900 15 ĐẶNG NGUYÊN CÁN 
BA HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG 46,900 

16 ĐƯỜNG NỘI Bộ 
Cư XẢ ĐÀI RAĐA PiIƯỜNG 13 41.100 

17 ĐƯỜNG NỘI Bộ 
Cư XÁ PHỦ LẢM A PHƯỜNG 12 34.600 

18 ĐƯỜNG MỘI BỘ 
Cư XÁ PHỦ LÂM B PHƯỜNG 13 36.100 

19 ĐƯỜNG NỘI BỘ 
Cư XÁ PHỦ LẤM D PHƯỜNG 10 38.900 

20 ĐƯỜNG NỘI BỘ 
KHU PHỎ CHỢ PHÚ LÂM PHƯỚNG 13, 14 41.100 

21 ĐƯỜNG SÔ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG RẢ HOM 43.700 
22 ĐƯÒNG SÓ11 AN DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỔ 10 41.300 
23 GIA PHỦ NGỎ NHÂN TỊNH PHAM PHỦ THÚ 50.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Tử 
(ĐIÉM HÀU) 

ĐEN 
(ĐIẾM CUỐD 

GIẢ ĐÁT 

m m (3) m (5) 

24 HẬU GIANG 

PHẠM ĐÌNH HỒ MINH PHUNG 117.400 

24 HẬU GIANG MINH PHỤNG NGUYỄN VẪN LUÔNG 90,400 24 HẬU GIANG 

NGUYÊN VÃN LUỎNG MUI TÀU 72.200 

25 HỒNG BÀNG NGUYỄN THỊ NHỎ CẢUPHÚ LÂM 85.000 25 HỒNG BÀNG 
CẢU PHỦ LÂM VÒNG XOAY PHỦ LAM 80.200 

26 HOANG LẼ KHA TRON ĐƯỜNG 35.800 

27 KINH DƯƠNG VƯƠNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM MŨI TÀU 80.200 

28 LỀ QUANG SƯNG 
NGÔ NHÂN TINH MAI XUÂN THƯỞNG 61-700 

28 LỀ QUANG SƯNG MAI XUÂN THƯỜNG MINH PHỤNG 47.500 28 LỀ QUANG SƯNG 
MINH PHUNG LO GỐM 38:000 

29 LÊ TẮN KE TRON ĐƯỜNG 136.100 
30 LẺ TRỤC TRON ĐƯỜNG 49.600 
31 LE TU AN MẬU TRỌN ĐƯỜNG 41.3 D0 
32 LY CHIÊU HOÀNG NGUYỄN VẰN LUÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG 52.500 

33 MAI XUÂN THƯỜNG LÊ QUANG SUNG PHAN VĂN KHOE 61.100 33 MAI XUÂN THƯỜNG 
PHAN VĂN KHOẺ VO VÃN KIỆT 50.700 

34 MINH PHUNG PHAN VAN KHOE HONG BANG 68.000 
35 NGO NHAN TỊNH LE QUANG SUNG VÕ vAN K1ÊT 89.300 
36 NGUYỄN HỮU THÂN TRỌN DƯỜNG 136.100 
37 NGUYỄN ĐÌNH CHI TRỌN ĐƯỜNG 30.100 
38 NGUYỄN PHẠM TUÂN TRON ĐƯỜNG 35.800 
39 NGUYỄN THỊ NHÒ LE QUANG SƯNG HONG BANG 79.000 

40 NGUYỄN VẢN LUÔNG 
VÒNG XOAY PHÚ LẢM HẬU GIANG 62.500 

40 NGUYỄN VẢN LUÔNG 
HÂU GIANG ĐƯỜNG SỐ 26 56.300 

40 NGUYỄN VẢN LUÔNG 

ĐƯỜNG SỔ 26 LY CHIÊU ĩỈOÀNG 47:800 

41 

NGUYÉN VAN LUÔNG 
(NGUYỄN NGỌC CUNG 
THEO BẢNG GIÁ ĐÁT 
2014) 

LÝ CìilÊU HOẢNG VÕ VĂN KIỆT 39.500 

42 NGUYỄN XUÂN PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 60.800 

43 PHẠM ĐÌNH IIỎ HONG BANG BÃI SẬY 67.100 43 PHẠM ĐÌNH IIỎ 
BẢI SẬY PHẠM VÀN CHÍ 53.500 

44 PHAMPHỦ THỬ TRON ĐƯỜNG 47.400 

45 PHẠM VĂN CHÍ BÌNH TÂY BINH TIEN 56.700 45 PHẠM VĂN CHÍ 
BÍNH TIÊN LY CHIEU HOANG 56.700 

46 PHAN ANH TAN HOA ĐONG RANH QUẬN TÂN PHỦ 50.300 

47 P1ỈAN VAN KI ĨOE 
NGÔ NHÂN TỊNH MAÍ XUÂN THƯỞNG 60.100 

47 P1ỈAN VAN KI ĨOE MAI XƯAN THƯƠNG BINH TIEN 56.200 47 P1ỈAN VAN KI ĨOE 
B1NII TI EN LÒ GỐM 50.500 

48 TẮN IĨOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM ĐẶNG NGUYỄN CÂN 60,400 
48 TẮN IĨOÀ ĐÔNG 

ĐANG NGUYÊN CAN AN DƯƠNG VƯƠNG 50.300 

49 TẢN HOÁ HỒNG BÀNG ĐẢNG NGUYẺN CẮN 49.400 
49 TẢN HOÁ 

ĐẶNG NGUYÊN CÁN CÂU TAN HOA 49.400 
50 THÁP MƯỞi PHAM ĐỈNH HỒ NGÔ NHÃN TINH 181.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
í ĐIỂM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIỂM cuồn 

GIÁ ĐÁT 

(1) (2) m (4) (5) 
51 TRÀN BÍNH TRON ĐƯỜNG 136.100 
52 TRÀN TRUNG LÂP TRỌN ĐƯỜNG 53.900 

53 VÒ VẰN KIỆT NGÔ NHÂN TỈNH (p.l) CÀU LÒ GÓM (P.7) 65.400 53 VÒ VẰN KIỆT 
CÀU LÒ GỒM (P.7) RẠCH NHAY (P.10) 55.500 

54 TRANG TỪ ĐỎ NGỌC THẠCH PHAM ĐỈNH HỒ 63.800 

55 VĂN THÂN BINH T1EN tìA LÀI 53.200 55 VĂN THÂN 
BA LÀI LÒ GỐM 42.500 

56 TRẢN VẪN KIÊU 
(ĐƯỜNG SÓ 11) 

HAU GIANG LÝ CHIÊU HOÀNG 54.400 56 TRẢN VẪN KIÊU 
(ĐƯỜNG SÓ 11) LY CHIÊU HOANG VÀNH ĐAI 50.500 

57 ĐƯỜNG SÔ 22 TRON ĐƯỜNG 43.700 
58 ĐƯỜNG SÓ 23 TRON ĐƯỜNG 54.400 
59 ĐƯỜNG sõ 24 TRỌN ĐƯỜNG 43.700 
60 ĐƯỜNG SỔ 26 TRỌN ĐƯỜNG 56.400 
61 ĐƯỜNG SONG HÀNH TRON ĐƯỜNG 43.700 
62 ĐƯỜNG SỎ 5 TRON ĐƯỜNG 41.300 
63 ĐƯỜNG SỐ 8 TRON ĐƯỜNG 41.300 
64 ĐƯỜNG SỎ 17 TRỌN ĐƯỜNG 45.500 
65 ĐƯỜNG SÓ 20 TRỌN ĐƯỜNG 41.300 
66 ĐƯỜNG SÓ 32 TRON ĐƯỜNG 45.500 
72 ĐƯỜNG SÓ 33 TRỌN ĐƯỜNG 35.000 
68 ĐƯỜNG SỐ 42 TRỌN ĐƯỜNG 35.000 
69 ĐƯỜNG sồ 44 TRỌN ĐƯỜNG 38.800 
70 ĐƯỜNG SỐ 52 TRỌN ĐƯỜNG 37.600 
71 ĐƯỜNG só 54 TRON ĐƯỜNG 37.600 
72 ĐƯỞNG VÀNH ĐAI TRON ĐƯỜNG 38-800 
73 ĐƯỜNG SỎ 35 TRON ĐƯỜNG 37.600 
74 ĐƯỜNG SỐ 64 TRON DƯỜNG 37.600 
75 ĐƯỜNG SỎ 72 TRON ĐƯÒNG 37.600 
76 ĐƯÒNG SỎ 74 TRON DƯỜNG 37.(300 
77 ĐƯỜNG SỎ 76 TRỌN ĐƯỜNG 37.600 

78 ĐƯỜNG SÔ 9 (PHƯỜNG 7) VÕ VÃN KIỆT PHẠM VĂN CHÍ 46.500 
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Phụ lục 4 

BẢNG 10 
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NONG NGHIỆP KHONG 

PHẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 7 
(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Uy ban nhân dân Thành phố) 
v Đơn VỊ tĩnh: 1.00Q dèng/m2 

STT 

sggg — — 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT 

sggg — — 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ÉM ĐẰU) 

ĐỂN 
(ĐIẼM CƯỚI) 

GIÁ ĐẤT 

(1) (2) w (4) (5) 
1 BẾ VĂN CẮM TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

2 BẾN NGHÉ TRỌN ĐƯỜNG 16.200 

3 BÙI VÁN BA TRỌN ĐƯỜNG 26.400 

4 CÁC ĐƯỜNG TRONG cư XẢ NGÀN 
HÀNG 32.400 

5 CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG cư 
XÁ TÂN QUY ĐỒNG 32.400 

6 CHUYÊN DÙNG 9 TRỌN ĐƯỜNG 18.300 

7 ĐÀO TRÍ 

NGUYỄN VẪN ỌUỲ GÒ Ô MÒI 21.900 

7 ĐÀO TRÍ GÒ Ô MỎI HOÀNG QUỒC 
V1ẼT 20,300 7 ĐÀO TRÍ 

ĨIOÀNG QUÓC VIỆT TRƯỜNG HÀNG 
GIANG 18,300 

s VÕ THỊ NHỜ TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

9 ĐƯÒNG SỐ 10 IIUỲNH TẤN PHÁT 
ĐƯỜNG SỎ 5 
KHU DÂN Cư 
NAM LONG 

26.400 

10 ĐƯỜNG 17 ĐƯỎNG SỐ 10 MAI VÃN VĨNH 32.400 10 ĐƯỜNG 17 
ĐƯỜNG SÔ 6 lĐƯỜNGSÔ !0 32.400 

11 ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TẢN THUẬN 
TÂY) TÂN MỶ LÂM VÃN BẺN 37,900 

12 ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHỦ 
MỸ) PHẠM HŨU LÀU SÕNG PHÚ XUÂN 28,400 

13 ĐƯỜNG 60, 62 LẦM VẢN BÊT\ 
(PHƯỜNG TÂN KIÊNG) LÀM VĂN BÉN 

CUỐI TRƯỜNG 
NGUYẼN HỮU 
THỌ 

24,300 

14 ĐUÒNG 67 28.400 

15 ĐƯỜNG CẢU TẲN THUẬN 2 CẰU TÂN THUẬN 2 NGUYEN VAN 
LINH 30.400 

16 NGUYẺN THỊ XIÊU TRẤN XUÂN SOẠN CHÂN CẢU TÁN 
THUÂN2 28,400 

17 ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU NHÀ ớ TÂN 
AN HUY 28400 

18 

ĐƯÒNG NỘI BỘ KHU DÃN cư TÂN 
QUY ĐÔNG 18 ĐƯỜNG >= 1ỔM 32.400 

18 

ĐƯÒNG < t6M 28.400 

I 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẢT 

Ợ) m (4) (5) 

19 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÂN cư VEN 
SÔNG 

19 
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG 
NGUYÊN VÃN LINH 38.500 19 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI >= 16M 32.400 

19 

DƯỜNG ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI < 
16M 22.300 

20 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU NHÀ Ở TẢN 
PHONG 

20 
ĐƯÒNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG 
NGUYỄN HỮU THO 36.500 20 
ĐƯỜNG NỐI LẼ VĂN LƯƠNG VỚI 
ĐƯỜNG NGUYÊN HỮU THO 32.400 

20 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI <- 12M 28.400 

21 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHƯ DÂN cu VẠN 
PHÁT HƯNG 

21 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI 
DÀI (PHƯỜNG PHÚ MỸ) 28.400 21 

ĐƯỜNG NỐI BỘ LỘ Glốl >=• 16M 24.300 

21 

ĐƯỜNG Nổi BỎ LỎ GIÓI < I6M 22.300 

22 

ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÂN cư CTY 
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ 
CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) 22 

ĐƯỜNG NỘI BÔ LỘ GIÓI >= 16M 22.300 

22 

ĐƯỜNG NỘI BÔ LỘ GĨỞI < 16M 20,300 

23 

ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CỦA CÔNG TY ĐÂU Tư VÀ XÂY 
DỰNG TẢN THUẬN 
(PHÚ THUẬN) 

28.400 

24 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư BỘ 
CÒNG AN 20.300 

25 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHƯ cư XẢ NGÂN 
HÀNG CÔNG THƯƠNG 20.300 

26 ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CÙA CẢNG BẾN NGHÉ 30.400 

27 DƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư CÙA CỔNG TY MÍA ĐƯỜNG 30.400 

2S ĐƯỜNG NỒI LÉ VÀN LƯƠNG VỚI 
NGUYỄN Ilữu THỌ NGUYỄN HỮU THỌ LÊ VẪN LƯƠNG 52.700 

29 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY 
HOẠCH DẰN Cư (CỦA CTY VẬN 
PHÁT HƯNG ĐẰU Tư) 

TRỌN ĐƯỜNG 26.400 

30 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QƯY 
HOẠCH DẦN Cư (CỬA CTY TTNT 
ĐÀƯ Tư) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

TRỌN ĐƯỜNG 26.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(Đ1ẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIÁ ĐÁT 

m to m (4) (5) 

31 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KI IU QUY HOẠCH 
DÂN Cư (CỦA CTY TTNT ĐẢU Tư 
(PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

24.300 

32 
ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN 
Cư (CỦA CTY VẬN PHÁT HƯNG 
ĐẦU Tư) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

24.300 

33 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY 
HOẠCH TÂN HƯNG (KIẺU ĐÀM NI 
Tự) 

38,500 

34 
ĐƯỜNG NÍIÁNH NỘI BỘ KHU QUY 
HOẠCH DẤN Cư TÂN HƯNG (KIỀU 
ĐÀM NI Tự) 

24.300 

35 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU 
DÂN Cư (CỦA CÔNG TY NAM 
LONG ĐÂU Tư) 

26.400 

36 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư (CỦA 
CỔNG TY NAM LONG ĐẰU Tư) 
(PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

22.300 

37 ĐƯỜNG TRỤC CHỈNH TRONG KHU 
DÂN Cư TÂN MỸ 40.500 

38 ĐƯỜNG Nộĩ Bộ KHU DÂN cư TÃN 
MỶ 32.400 

39 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH 
CƯSÓ ] 38.500 

40 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH cư SỐ 1 
< 16M 2S-400 

41 ĐƯỞNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH cư SÓ 1 
>= Ì6M 30-400 

42 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN cư BỘ 
CÔNG AN NGUYẺN VĂN QUỲ KHƯ DÂN Cư BỘ 

NỘI VỤ 26.400 

43 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH cư 
TÂN HƯNG 

43 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH (LỘ CIỚI 40M) TRỌN ĐƯÒNG 45.000 
i 43 

ĐƯỜNG NỘI Bộ Lộ GIỚI ]4M TRON ĐƯỜNG 35.000 
43 

ĐƯỜNG NỒI BÔ LỐ GIÓI 12M TRON ĐƯÒNG 33.500 

43 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỒI I0M TRỌN ĐƯỜNG 32,000 

44 PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) ĐÀO TRÍ HUỲNH TẢN 
PHÁT 32.400 44 

PHỦ THUẬN (PHƯỜNG TẢN PHÚ) HUỲNHTÁN PHÁT TAN PHU 36.500 

45 

ĐƯỜNG Nội BỘ KHU DÂN cư TÂN 
THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ} 45 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 24.300 

45 

ĐƯỜNG NHÁNH TRON ĐƯỜNG 22.300 
46 ĐƯỜNG VÀO CHƠ GÒ Ô MÔI TRON ĐƯỜNG 28.400 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIÈM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 

47 ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư LÊ 
HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) TRỌN DƯỜNG 26.400 

48 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DẦN cư TẤN 
TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) 

ĐƯỜNG TRUC CHÍNH TRON ĐƯỜNG 28.400 
ĐƯỜNG NHÁNH TRON ĐƯỜNG 26.400 

49 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư ĐÀO 
CHIẾN THẲNG (PHƯỜNG PHÚ 
THUẬN) 
ĐƯỜNG NỈỈÁNH TRON ĐƯỜNG 24.300 UUUIVỤ' 1 Nl_.il uy rvliU ư-rVL% i J IU 
MỸ (KHƯ TÁI ĐỊNH cư PHẠM HỮU 
T  Ì T h  .  

ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH (LỘ GIỚI 20M) TRỌN ĐƯÒNG 27.300 

50 ĐƯỜNG NÔI BỘ LỘ GIỚI I6M TRON ĐƯỜNG 26.500 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI ] 4M TRON ĐƯỜNG 26.300 
ĐƯỜNG NỘI BỌ LỘ GIỚI 13M TRON ĐƯỜNG 25.800 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M TRỌN ĐƯỜNG 24.000 
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 6M TRỌN ĐƯỜNG 18.100 

51 

ĐƯỜNC. NỘI BỘ KHU DÂN cư NAM 
LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN 
ĐỔNG) 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 36.500 
ĐƯỜNG NHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

52 ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DẦN cư VỖ 
VĂN THƠM (PHƯỜNG TẲN PHÚ) TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

53 
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN cư CÙA 
TỒNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG 
MIỀN NAM 

TRỌN ĐƯỜNG 32.400 

ĐƯÒNG KHU DÂN cư CÔNG TY 
SAVIMEX (PHỦ THUẬN) 

54 ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH 28.400 

ĐƯỜNG NHÁNH 26.400 
ĐƯỜNG NỘI Bộ KHU DÀN cư HIM 
LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG') 

ĐƯỜNG SỎ 1 (HOÀNG TRỌNG MẬU) 36.500 

55 NGUYÊN THỊ THẬP NỐI DÀI 48.600 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Cỏ LỘ GĨỞI >=16M TRỌN ĐƯỜNG 28.400 

ĐƯỜNG NỘI BỘ CÓ LỘ GIỚI <16M TRỌN ĐƯỜNG 26,400 

Xem tiếp Công báo số 421 + 423) 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


